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MỞ ĐẦU
1.1.  Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch

Huyện Bảo Yên là một huyện có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, phát triển kinh tế hàng hóa, dịch vụ du lịch tâm linh, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Cùng với tỉnh Lào Cai nói riêng và cả nước nói chung, huyện Bảo Yên, trong những năm gần đây đã có những phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội làm thay đổi bộ mặt đô thị, nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân.

Bảo Yên là một huyện đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng và phát triển, với trị trấn Phố Ràng là trung tâm hành chính, chính trị kinh tế, văn hoá xã hội của huyện. Song song với quá trình phát triển đó là sự phát triển của hệ thống cơ sở hạ tầng, sự phát triển đa dạng của các ngành nghề, sản xuất hàng hóa, thương mại dịch vụ du lịch tâm linh. Với những thuật lợi đó năm 2016 Thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chung xây dựng tại Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 với định hướng đưa đô thị Phố Ràng lên đô thị loại IV trong giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030, cho đến nay các nội dung định hướng trong quy hoạch đến năm 2020 đã được đầu tư xây dựng như, các quy hoạch chi tiết khu dân cư, quy hoạch chi tiết khu hành chính ... các công trình giáo dục, các công trình phúc lợi xã hội, các hệ thống hạ tầng kỹ thuật và nhất là khu trung tâm hành chính của huyện được triển khai xây dựng mới và mới đi vào hoạt động cuối năm 2020.

Bên cạnh đó Chương trình phát triển đô thị Phố Ràng, huyện Bảo Yên giai đoạn năm 2019-2025, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt theo Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 31/3/2020, với chủ trương nâng đô thị Phố Ràng lên đô thị loại IV trước năm 2025 và định hướng đô thị lên đạt chuẩn đô thị loại III trong tương lai đang là một mục tiêu hết sức khó khăn và cấp bách cần được thực hiện. 

Trong khi đó quy hoạch đã được phê duyệt xác định trong giai đoạn từ năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, thiếu mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn từ năm 2020 - 2025 và từ năm 2026 - 2030, cùng với đó các quỹ đất thuật lợi của các công trình hành chính cũ sau khi di chuyển cần có những kế hoạch sử dụng đất hợp lý, các quỹ đất quanh khu trung tâm đô thị cần có sự đánh giá và định hướng lại cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới 2021-2030 tầm nhìn tới 2050, theo quyết định số 4614/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc công nhận thị trấn Phố Ràng là đô thị loại V thuộc huyện Bảo Yên, đô thị Phố Ràng được công nhận trên địa giới hành chính mới theo Quyết định 512/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng chính phủ, tổng quy mô diện tích thị trấn Phố Ràng đã có sự thay đổi.

Từ những lý do trên thì cần điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đôthị Phố Ràng, huyện Bảo Yên cho phù hợp để phát triển đô thị Ràng lên đô thị loại IV trước năm 2025 và định hướng đô thị lên đạt chuẩn đô thị loại III trong tương lai như trương trình phát triển đô thị Phố Ràng, huyện Bảo Yên đã đề ra. 
1.2.  Mục tiêu của đồ án 
- Cụ thể hoá Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của huyện Bảo Yên nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung đã được phê duyệt để làm căn cứ xây dựng và quản lý đô thị.

- Cụ thể hóa chương trình phát triển đô thị Phố Ràng, huyện Bảo Yên giai đoạn năm 2019-2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định 812/QĐ-UBND ngày 31/3/2020, của UBND tỉnh Lào Cai. 

- Xây dựng trung tâm tổng hợp chuyên ngành về kinh tế, hành chính, văn hoá, giáo dục - đào tạo, đầu mối giao thông, giao lưu của một vùng trong tỉnh. Có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một vùng trong tỉnh.

- Xây dựng đô thị dịch vụ, thương mại, công nghiệp chế biến nông lâm sản.
- Quy mô dân số toàn đô thị từ 30.000 người trở lên

- Tỉ lệ lao động phi nông nghiệp tại các khu phố xây dựng tối thiểu đạt 50,0% so với tổng số lao động.

- Hệ thống các công trình hạ tầng  đô thị: 

+ Hạ tầng đã hoặc đang được xây dựng từng mặt tiến tới đồng bộ và hoàn chỉnh; các cơ sở sản xuất mới xây dựng phải được áp dụng công nghệ sạch hoặc được trang bị các thiết bị giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường;

+ Khu vực ngoại thành từng mặt đang được đầu tư xây dựng tiến tới đồng bộ; phải bảo vệ những khu vực đất đai thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp, vùng xanh phục vụ đô thị và các vùng cảnh quan sinh thái.

- Kiến trúc, cảnh quan đô thị: từng bước thực hiện xây dựng phát triển đô thị theo quy chế quản lý kiến trúc đô thị.
1.3. Vị trí và ranh giới và quy mô lập điều chỉnh Quy hoạch
- Vị trí nghiên cứu lập Quy hoạch:  Toàn địa giới hành chính thị trấn Phố Ràng và một phần xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

- Ranh giới phạm vi nghiên cứu lập Quy hoạch:

+ Phía Bắc giáp xã Tân Dương và xã Thượng Hà;

+ Phía Nam giáp xã Phúc Khánh và xã Lương Sơn;

+ Phía Đông giáp xã Xuân Thượng;

+ Phía Tây giáp phần còn lại của xã Yên Sơn.

- Quy mô lập điều chỉnh quy hoạch

+ Quy mô quy hoạch đã được phê duyệt: 1.439 ha

+ Quy mô điều chỉnh quy hoạch: 1.382,48 ha trong đó:

Diện tích thị trấn Phố Ràng: 1.289,42 ha (diện tích toàn thị trấn).

Diện tích xã Yên Sơn: 93,06 ha (một phần xã Yên Sơn).

1.4. Các cơ sở lập quy hoạch

1.4.1. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch; 

- Căn cứ Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH ngày 25/5/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội về phân loại đô thị;

- Căn cứ Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 UBTVQH ngày 25/5/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội về tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính;

- Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch đô thị;

- Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về Lập, thẩn định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch đô thị và nghị định số 44/NĐ-CP ngày 06/5/2015 Quy định chi tiết một số nội dung về Quy hoạch xây dựng;
- Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng chính phủ Quyết định về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”;

- Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD quy định về nội dung hồ sơ nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch xây dựng vùng, Quy hoạch đô thị và Quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Căn cứ Thông tư 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị;

- Căn cứ Quy chuẩn, Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành;

- Căn cứ Đề án số 04-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc phát triển mạng lưới đô thị tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030;
- Căn cứ Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 của UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lào Cai đến năm 2030;

- Căn cứ Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Căn cứ Quyết định 812/QĐ-UBND ngày 31/3/2020, của UBND tỉnh Lào Cai Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Phố Ràng, huyện Bảo Yên giai đoạn năm 2019-2025, định hướng đến năm 2030.


- Căn cứ Quyết định số 4614/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc công nhận thị trấn Phố Ràng là đô thị loại V thuộc huyện Bảo Yên.
- Căn cứ Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên (Giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030).

- Căn cứ Quyết định số 4854/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Lào Cai Quyết định giao danh mục Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị Phố Ràng, huyện Bảo Yên.

- Căn cứ Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 31/03/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Phố Ràng, huyện Bảo Yên.

- Căn cứ thông báo số 91- KL/TU ngày 26/3/2021 Kết luận của ban thường vụ Tỉnh Uỷ tại buôỉ làm việc với ban thường vụ Huyện Uỷ Bảo Yên.
- Căn cứ thông báo số 146/TB-VPUBND ngày 04/6/2021 của văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Thường tục UBND tỉnh tại cuộc họp xét duyệt công tác chuẩn bị đầu tư XDCB ngày 01/6/2021.
- Căn cứ Công văn số 758/BCH-TM ngày 16/7/2021 của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh về việc tham gia ý kiến đối với các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết trên địa bản huyện Bảo Yên.

- Căn cứ Công văn số 22/HKL-QLBVR ngày 30/6/2021 của Hạt kiểm lâm Bảo Yên về việc kiểm tra xác định hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp tại các đồ án quy hoạch trên địa bản huyện Bảo Yên.

- Căn cứ Thông báo số 1272-TB/TU ngày 24/01/2022 của Tỉnh ủy về Ý kiến của thường trực tỉnh ủy về một số đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Bảo Yên.
- Căn cứ Công văn số 391/UBND-QLĐT ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện ý kiến của Thường trục Tỉnh ủy về một số đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Bảo Yên.

- Căn cứ biên bản lấy ý kiến nhân dân và các tổ chức liên quan về nội dung phương án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phố Ràng, huyện Bảo Yên ngày 11/6/2021 tại hội trường UBND thị trấn Phố Ràng.
- Căn cứ Báo cáo số 160/BC-SGTVTXD ngày 29/4/2022 của Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng Báo cáo kết quả thẩm định đồ án quy hoạch Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Phố Ràng, huyện Bảo Yên.
1.4.2. Các nguồn tài liệu, số liệu và bản đồ nghiên cứu 
- Căn cứ vào các nguồn tài liệu, số liệu do UBND huyện Bảo Yên cung cấp liên quan tới các quy hoạch và dự án đang triển khai trên thị trấn Phố Ràng.

- Căn cứ vào các số liệu điều tra, khảo sát thực tế của Đơn vị tư vấn.

- Căn cứ bản đồ Quy hoạch sử dụng đất của thị trấn Phố Ràng.

- Căn cứ bản đồ các đồ án Quy hoạch chi tiết và dự án đang triển khai trong khu vực lập điều chỉnh Quy hoạch .

- Căn cứ vào bản đồ khảo sát địa hình của đơn vị tư vấn.
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG
2.1. Điều kiện tự nhiên
2.1.1. Địa hình

Địa hình Bảo Yên khá phức tạp, nằm trong hai hệ thống núi lớn là Con Voi và Tây Côn Lĩnh chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, cao ở phía Bắc, thấp dần về phía Nam. Nằm giữa hai hệ thống núi này là hai con sông lớn, sông Hồng và sông Chảy. Sông Hồng (xưa gọi là sông Nhĩ Hà) chảy qua 3 xã Cam cọn, Kim Sơn, Bảo Hà với tổng chiều dài 35 km, lưu lượng dòng chảy khá lớn. Sông Chảy (còn gọi là sồng Trôi) chảy theo hướng đông Bắc - Tây Nam, có độ dốc lớn, dòng chảy xiết, là thượng nguồn chính của thuỷ điện Thác Bà, có nhiều thác gềnh ở phía Bắc. Đoạn sông Chảy chảy qua 8 xã và thị trấn Phố Ràng của huyện chiều dài 50 km.

Thị trấn Phố Ràng nằm tại nơi giao nhau của quốc lộ 70 và quốc lộ 279 là một trong những cửa ngõ, đầu mối giao thông phía Nam của tỉnh Lào Cai. Thị trấn Phố Ràng kéo dài từ Tây Bắc tới Đông Nam dọc theo tuyến đường QL70 và Sông Chảy là nơi có địa hình thấp nhất. 

Ngoài những đặc điểm địa hình địa mạo chung của huyện Bảo Yên, Phố Ràng còn có những không gian cảnh quan, cây xanh, mặt nước lớn tạo lập cho Phố Ràng một khung cảnh hữu tình, làm nền tảng xây dựng cảnh quan đô thị.

2.1.2. Khí hậu, thổ nhưỡng
Thị trấn Phố Ràng nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nằm trong vùng thung lũng của hai con sông (Sông Hồng và sông Chảy) nên khí hậu nhìn chung nắng ấm, mưa nhiều. Nhiệt độ trung bình trong năm là 230C. Tháng có nhiệt độ cao nhất là 400C khí hậu chia hai mùa rõ rệt.

+ Mùa nóng: Từ tháng 5 đến tháng 10, tháng nóng nhất là các tháng 6,7. Ngày nóng nhất nhiệt độ lên đến 400C.

+ Mùa lạnh: Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, tháng lạnh nhất là tháng 1, trong tháng này có ngày nhiệt độ xuống tới 40C.

- Nắng: Thị trấn Phố Ràng có cường độ chiếu sáng cao so với các khu vực khác trong vùng. Kết quả quan trắc tại trạm khí tượng Bảo Yên cho thấy số giờ nắng trung bình trong năm là 1344 giờ, năm có số giờ nắng cao nhất là 1611 giờ. Số giờ nắng trung bình theo các tháng trong năm có sự chênh lệch lớn giữa các mùa: mùa nóng số giờ nắng nhiều nhất từ 170 - 230 giờ/tháng, mùa lạnh số giờ nắng chỉ còn từ 30 - 100 giờ/tháng.

- Mưa: Lượng mưa trung bình trong năm dao động từ 1450 mm đến 1994 mm nhưng phân bố không đều trong năm. Lượng mưa tập trung nhiều vào mùa nóng, trung bình chiếm tới 70% lượng mưa trong năm, tập trung vào các tháng 6 và 7, trong đó lượng mưa có thể đạt 335-550 mm/tháng. Ngược lại vào mùa lạnh, lượng mưa chỉ đạt khoảng 40 mm/tháng.

- Độ ẩm không khí trung bình trong các năm là 85,69%, trong đó năm cao nhất là 96,25%, thấp nhất là 84,4%.

- Gió: Thị trấn Phố Ràng chịu ảnh hưởng của hai loại gió chính là gió mùa đông bắc và gió mùa đông nam. Do nằm trong vùng thung lũng hẹp ở vùng núi nên cường độ gió ít ảnh hưởng đến cường độ gió ít ảnh hưởng đến đời sống sản xuất, tuy nhiên hiện tượng lốc xoáy cục bộ cũng gây ảnh hưởng xấu đến đời sống và sản xuất của người dân.

- Bão: Nằm sâu trong lục địa nên không có bão, nhưng chịu ảnh hưởng trực tiếp của các cơn bão đổ vào Bắc bộ gây lên mưa to. Về mùa khô thường xuất hiện nhiều cơn lốc, có tốc độ gió cao, gây đổ cây cố, tốc nhà.
2.1.3. Sông suối và thủy văn
Thị trấn Phố Ràng có hệ thống sông, suối, ao, hồ trong đó hệ thống sông lớn sông Chảy. Sông Chảy bắt nguồn từ Vân Nam - Trung Quốc và chạy dọc theo khu vực phía Đông của tỉnh. Đoạn sông Chảy qua tỉnh có dài 124 km, lòng sông sâu, hẹp, dốc lớn, nhiều thác ghềnh.

Sông Chảy chảy qua địa bàn thị trấn với chiều dài 6,5 km, dòng chảy hiền hòa, ít thác ghềnh tạo điều kiệu giao thông đường thủy thuận tiện đồng thời đây cũng là nguồn cung cấp nước chính phục vụ cho sản xuất cũng như sinh hoạt của người dân trong thị trấn.
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Sơ đồ phân chia tiểu vùng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Phân chia tiểu vùng quy hoạch tài nguyên nước trên sông Chảy địa bàn tỉnh Lào Cai
	STT
	Tiểu vùng quy hoạch
	Phạm vi hành chính
	Diện tích (km2)

	1
	Thượng lưu sông Chảy
	- Các xã: xã Tả Gia Khâu, xã Tả Thàng, xã Pha Long, xã Mường Khương, xã Nấm Lư, xã Dìn Chin, một phần xã La Pan Tẩn, một phần xã Cao Sơn, một phần xã Tả Ngải Chồ, một phần xã Lùng Khấu Nhin - Huyện Mường Khương;

- Các xã: xã Mản Thẩn, xã Lùng Sui, xã Thào Chư Phìn, xã Cán Cấu, xã Bản Mế, xã Lử Thẩn, xã Nàn Sán, xã Sán Chải, xã Quan Thần Sán, xã Nàn Xín, xã Si Ma Cai, xã Cán Hồ, xã Sín Chéng - Huyện Si Ma Cai;

- Các xã, thị trấn: Thị trấn Bắc Hà, xã Na Hối, xã Tả Củ Tỷ, xã Lầu Thí Ngài, xã Bản Già, xã Hoàng Thu Phố, xã Nậm Mòn, xã Bản Liền, xã Nậm Lúc, xã Bản Phố, xã Bảo Nhai, xã Cốc Lầu, xã Lùng Cải, xã Cốc Ly, xã Tà Chải, xã Lùng Phình, xã Nậm Khánh, xã Tả Van Chư, xã Nậm Đét, xã Thải Giàng Phố - Huyện Bắc Hà;

- Các xã: một phần xã Xuân Quang, một phần xã Phong Niên - Huyện Bảo Thắng.
	1.208

	2
	Trung lưu sông Chảy
	- Các xã, thị trấn: Thị trấn Phố Ràng, xã Việt Tiến, xã Thượng Hà, xã Tân Tiến, xã Lương Sơn, xã Tân Dương, xã Long Phúc, xã Nghĩa Đô, xã Minh Tân, xã Xuân Thượng, xã Vĩnh Yên, xã Xuân Hoà, xã Yên Sơn, xã Long Khánh, xã Điện Quan- Huyện Bảo Yên;

- Xã Bản Cái - Huyện Bắc Hà.
	677


2.1.4. Địa chất và tài nguyên

a. Địa  chất và tài nguyên đất:

Toàn bộ địa bàn có cấu trúc địa chất một vùng miền núi Tây Bắc có các tập đá vôi sáng xen kẹp trong các tập cát bột kết màu xám nâu, hạt thô và hạt mịn. Phần trên của đá gốc là các lớp trầm tích Đệ Tứ, bao gồm các lớp cát, cuội sỏi, cát lòng sông (sông Hồng, sông Chảy) chiều dày từ 1 đến 10m. Các lớp đất pha, tàn tích màu nâu có bề dày biến đổi từ vài m đến 9m. 
Cấu tạo địa chất khu vực nghiên cứu cơ bản gồm các nhóm đất: 
- Đất Feralit đỏ vàng phát triển trên đá mác ma axit.

- Đất Feralit màu đỏ vàng phát triển trên đá mẹ phiến thạch sét. 

- Nhóm đất thung lũng.

- Đất Feralit màu đỏ vàng, biến đổi do trồng lúa.

Nhận xét: cấu tạo địa chất xây dựng các công trình mang ổn định, tuy nhiên cần lưu í khả năng thấm qua nền. Vật liệu xây dựng trong vùng nhìn chung khá phong phú. Đất đắp và đá xây dựng có thể khai thác tại chỗ, chất lượng và chữ lượng đáp ứng yêu cầu xây dựng. 
Theo tài liệu của viện Vật Lý Địa Cầu: Khu vực tỉnh Lào Cai nằm trong vùng dự báo có động đất cấp 6. Vì vậy khi thiết kế và xây dựng các công trình cần phải đảm an toàn cho các công trình nằm trong vùng dự báo có cấp động đất nêu trên.

Trong khu vực không có mỏ khoáng sản.

b. Tài nguyên nước 

Tài nguyên nước của Phố Ràng khá dồi dào của hai hệ thống sông Chảy, hàng năm được bổ sung lượng mưa đáng kể, để lại một khối lượng nước mặt và nước ngầm lớn.

Nguồn nước ngầm: Theo tài liệu khảo sát, trữ lượngtự nhiên nước ngầm của khu vực tốt, độ pH từ 6 - 8,5, độ sâu trung bình từ 4-6m, các thành phần hoá học đạt yêu cầu nước dùng cho sinh hoạt. 

- Thượng lưu sông Chảy: Tổng lượng nước mặt đến tiểu vùng Thượng lưu sông Chảy gồm các thành phần:

	Thành phần
	W (triệu m3/năm)

	- Nội sinh
	1.468

	- Từ các hồ chứa thủy lợi
	0,3

	- Dòng chảy từ ranh giới tiếp giáp Hà Giang (bổ sung vào tiểu vùng 

Thượng lưu sông Chảy)
	1.637

	Tổng nguồn nước mặt
	3.105


- Tiểu vùng Trung lưu sông Chảy: Tổng lượng nước mặt đến Trung lưu sông Chảy gồm các thành phần:

	Thành phần
	W (triệu m3/năm)

	- Nội sinh
	853,6

	- Từ các hồ chứa thủy lợi
	0,8

	Tổng nguồn nước mặt
	854,4


Tổng hợp khả năng khai thác tài nguyên nước phân theo các tiểu vùng quy hoạch sông Chảy qua tỉnh Lào Cai.
	STT
	Vùng quy hoạch
	Đơn vị
	Khả năng khai thác nguồn nước mặt
	Khả năng khai thác nguồn nước dưới đất
	Tổng khả năng KT nguồn nước

	
	
	
	Trung bình
	Tần suất 285%
	
	Trung bình
	Tần suất 85%

	1
	Thượng lưu sông Chảy
	Triệu m3/năm
	3.105
	1.657
	77,26
	3.183
	1.734

	2
	Trung lưu sông Chảy
	Triệu m3/năm
	854
	569
	47,73
	902
	617


c. Tài nguyên rừng:

Khu vực quy hoạch có các vùng rừng sản xuất và rừng phòng hộ. Rừng phòng hộ nằm ở phía Bắc đô thị. Đây là vùng đồi dốc về khu trung tâm và xuống sông Chảy. Các khu vực còn lại đều là rừng sản xuất, rừng trồng của nhân dân địa phương.

Nhìn chung rừng tại Phố Ràng đã bị khai thác nhiều, các loại cây đặc thù và động thực vật quý hiếm còn ít.

Nhận xét: các điều kiện tự nhiên khu vực có những đặc điểm chính sau:

- Địa hình nhiều đồi núi, bị chia cắt. Đất xây dựng đô thị không nhiều.

- Tài nguyên đất và nước phong phú thuận lợi phát triển nông lâm nghiệp.

- Khí hậu rất thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất.
2.2. Hiện trạng kinh tế-xã hội và dân cư
2.2.1. Hiện trạng kinh tế

- Kinh tế xã hội:
Khu vực thị trấn Phố Ràng trong những năm gần đây, được sự đầu tư từ nhà nước nhưng nhìn chung khu vực này vẫn là vùng có cơ cấu sản xuất kinh tế nông lâm nghiệp là chủ đạo. Tỷ trọng công nghiệp xây dựng, dịch vụ trong cơ cấu còn thấp.
-  Trồng trọt chăn nuôi.

Sản xuất vụ Đông 2020: Tổng diện tích thực hiện: 1.701/1.640 ha, đạt 103,7%. Giá trị bình quân thu nhập 85,5 triệu đồng/ha. 

Sản xuất vụ Xuân năm 2021: Tổng sản lượng lương thực đạt 23.144 tấn, đạt 51,76% năm 2021 tỉnh, huyện giao (giảm 2,33% so với cùng kỳ tương đương giảm 553 tấn); Diện tích cây trồng được triển khai đảm bảo khung thời vụ, năng suất và sản lượng theo kế hoạch. 

Cây lúa Xuân: Diện tích thực hiện 2.610/2600 ha, đạt 100,3% (giảm 1,62% so với CK); hiện nay đã thu hoạch 1.280/2.610 ha, đạt 49% DT; năng suất (đạt) 62,15 tạ/ha.

Cây ngô Xuân: Diện tích thực hiện 1.581/1.600 ha, đạt 98,8% (giảm 5,1% so với CK); diện tích cho thu hoạch dự kiến 1.530 ha/1581ha; hiện nay đã thu hoạch 300 ha đạt 19% DT, năng suất đạt 45,05 tạ/ha. 

Sản xuất vụ Mùa 2021: 

Cây lúa: Tiến độ làm đất: 1.486/3.000 ha đạt 49,5%; Ngâm ủ, gieo mạ: 50.304 kg, Giống chủ yếu: Thiên ưu 8, nếp VL20, Nhị ưu 838, BC15, VNR 20, TBR225, Séng cù, ĐQ11, Bắc thơm… và giống địa phương. 

Cây ngô: Tiến độ làm đất: 75ha/1.400ha đạt 5,4%.

Sản lượng thịt hơi chủ yếu 6 tháng đầu năm đạt 2.458,5/7.302 tấn, đạt 35,1% KH huyện giao và 33,7% tỉnh giao. Tổng đàn gia súc chủ yếu đạt 60.200 con/84.000, đạt 61% KH tỉnh, huyện giao; đạt 91,9% so với CK
. Đàn gia cầm: 820.000/850.000con, đạt 106,5% KH tỉnhgiao và đạt 96,5% KH huyện giao; đạt 100%  so với cùng kỳ.

- Lâm nghiệp.

Công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát vận chuyển, khai thác lâm sản, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn được thực hiện tốt, không để xảy ra cháy rừng, mặc dù vẫn còn vụ việc vi phạm xảy ra; tỷ lệ che phủ rừng đạt 60,5%, đạt 99,2 % KH giao. Kế hoạch trồng rừng, lũy kế từ đầu năm đạt : 1.068,79/2.000 ha, đạt 53,4% KH tỉnh, huyện giao, trong đó, trồng rừng sản xuất 883,79 ha/1.600 ha; trồng lại rừng 174,6/400 ha; trồng rừng phòng hộ thay thế chuyển đổi mục đích sử dụng 10/100 ha). 

Khai thác, tiêu thụ gỗ rừng trồng tập trung trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 8.271,108 m3 (trong đó, tổ chức 521,325 m3; hộ gia đình 7.749,783 m3). Hiện tại các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, nâng cao ý thức bảo vệ, phòng, chống cháy rừng.

- Sản xuất công nghiệp ‑ tiểu thủ công nghiệp: 

6 tháng đầu năm, Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp (giá so sánh 2010) đạt 82/160 tỷ đồng, bằng 51,25% huyện giao và bằng 55,78% Kh tỉnh giao. Trên địa bàn có 02 dự án thủy điện đã đi vào hoạt động, 

01 dự án đang triển khai thi công, 02 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và 03 dự án thủy điện tiềm năng có thể triển khai thực hiện mang lại doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 45 tỷ đồng.

-  Hoạt động thương mại: 

Giá cả các mặt hàng ổn định, các mặt hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Để bình ổn giá cả thị trường trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, các lực lượng chức năng đã tập trung kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh của các cửa hàng dược, vật tư y tế trên địa bàn, các nhu yếu phẩm khác để tránh tình trạng găm hàng, tăng giá đột biến,...; Việc chấp hành quy định của pháp luật về vệ sinh ATTP, hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu,... của người dân được nâng cao, không có tình trạng găm hàng, đẩy giá trên địa bàn. Các chợ dân sinh trên địa bàn huyện vẫn hoạt động bình thường song vẫn phải tuân thủ quy định về phòng chống dịch. Các cơ sở sản xuất kinh doanh có mức doanh thu giảm hơn so với nhiều năm trước nhưng cơ bản vẫn đảm bảo.

-  Du lịch: 

Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện phải đóng cửa (kể từ ngày 8/5/2021) để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh nên không có khách du lịch đến địa bàn. khách du lịch đến địa bàn chủ yếu là hành hương, chiêm bái tại Khu di tích lịch sử văn hóa Đền Bảo Hà. 

Ước 6 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến địa bàn đạt trên 100.000 lượt khách (tăng hơn 90.000 lượt so với CK), doanh thu từ du lịch đạt trên 40 tỷ đồng.

2.2.2. Dân cư 
* Dân số:

- Tổng dân số trong phạm vi quy hoạch có khoảng 10.362 người, 2.743 hộ trong đó:

+ Dân số thị trấn Phố Ràng có khoảng 9.947 người, 2.633 hộ

+ Dân số thuộc xã Yên Sơn có khoảng 415 người, 110 hộ

- Tỷ lệ tăng dân số bình quân giai đoạn 2016-2021: 0,82%  năm trong đó tỷ lệ tăng tự nhiên 0,78%, tăng cơ học 0,04%; 

* Lao động:

Theo thống kê có khoảng 4.428 lao động trong độ tuổi, trong đó:

+ Lao động phi nông nghiệp: 3.808 người.

+ Lao động nông nghiệp: 620 người.

Do có sự cân đối về địa bàn phát triển kinh tế của tỉnh, ngành nghề công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn, nhiều ngành nghề mới được tạo ra kéo theo dân số và lao động tăng nhanh

* Thành phần dân tộc:

Theo tổng điều tra dân số và nhà ở, tính đến thời điểm 01/4/2015, toàn huyện có 15 dân tộc cùng sinh sống; Các dân tộc sống trên địa bàn đều có một đặc trưng văn hoá riêng, song trong quá trình lao động, sản xuất và chống ngoại xâm, các dân tộc trong huyện đã hình thành nên tình đoàn kết keo sơn, gắn bó, tạo ra sự thống nhất trong đặc trưng văn hoá của cộng đồng các dân tộc Bảo Yên.

- Dân tộc Kinh chiếm   


: 32,56 %

- Dân tộc Tày chiếm    


: 31,93 %

- Dân tộc Dao chiếm   


: 22,16 %

- Dân tộc Mông chiếm   


: 8,61 %

- Dân tộc Nùng chiếm   


: 1,96 %.

- Dân tộc Phù Lá           


: 1,1 %

- Dân tộc Giáy chiếm    


: 1,09 %.

- Các dân tộc khác chiếm 


: 0,69 %

2.3. Hiện trạng không gian kiến trúc và cảnh quan
- Không gian cảnh quan khu vực:
Dài thềm địa hình trũng chủ yếu chạy dọc theo lưu vực trung tâm hiện nay và sông Chảy. Dải dân cư và công trình công cộng chính (UBND, trường học, trạm y tế, chợ..) tập trung chủ yếu tại khu vực có cao độ trung bình (+80-90m). 

Hướng tiếp cận chính là tuyến Quốc lộ QL70 và QL279 

Với đặc điểm địa hình núi cao, bao quanh nên các điểm nhìn, điểm nhấn chính của khu vực chủ yếu tại đỉnh núi, cho phép tầm quát sát bao quát tới khu vực trung tâm và các vùng cảnh quan đẹp.
Đặc điểm kiến trúc khu vực chưa rõ nét, mặc dù dân cư sinh sống đa dạng ( người Kinh, người Tày, người Dao). Chủ yếu hiện nay là nhà ở thấp tầng, thiếu bản sắc kiến trúc đặc trưng. Công trình công cộng mới được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng với mẫu dạng kiến trúc miền xuôi.

Các khu vực đền Phúc Khánh, đồn Phố Ràng, đài ghi công Phố Ràng là các địa du lịch nổi tiếng về du lịch sinh thái cảnh quan, văn hóa dân tộc truyền thống hay du lịch tìm hiểu lịch sử hào hùng.

Khu dân cư mật độ cao ở phía Tây Bắc và Tây Nam, dân cư mật độ thấp ở phía Đông Nam, khu đồi cao phía Đông Bắc, tất cả bao quanh khu trung tâm quy hoạch là khu ruộng lúa và khu sản xuất nông nghiệp hoa mầu, cũng là khu vực có suối Phố Ràng và sông Chảy chảy qua. 

Cảnh quan chung khu vực quy hoạch có khoảng 60% là theo địa hình rừng núi, đô thị hóa chủ yếu tại phía Tây và Nam của quy hoạch, địa hình tự nhiên tương đối thuận lợi cho xây dựng, xung quanh là các đồi rừng thấp.

- Kiến trúc công trình :

Công trình kiến trúc của khu vực chia làm 3 hình thức chính.

Các công trình kiến trúc mang tính đặc thù như các công trình trụ sở cơ quan, giáo dục, y tế, thể dục thể thao… các công trình xây kiên cố, khối tích lớn, vật liệu hiện đại, bao quanh là các không gian thoáng rộng.

Khu vực trung tâm thị trấn có các công trình nhà ở liên kế chủ yếu dọc tuyến QL279 và đường QL70, nhà ở chủ yếu 1-2 tầng nhà xây kiên cố và bán kiên cố diện tích nhỏ khoảng 80-100m2 các/ công trình đặt san sát nhau ít có không gian thoáng, vật liệu sử dụng lai tạp nhiều mầu sắc, các công trình chưa có kiến trúc thống nhất trong từng khu phố.

Khu dân cư mật độ vừa và thấp chủ yếu ở phía Đông Bắc, nhà gỗ kiên cố và bán kiên cố, hình thức nhà sàn của dân tộc bản địa được sử dụng nhiều nhất, nhưng vật liệu bắt đầu có sự chắp vá giữa vật liệu truyền thống và hiện đại, công trình chủ yếu 1-2 tầng, các công trình có không gian thoáng của nông nghiệp bao quanh…

2.4. Hiện trạng sử dụng đất và đánh giá quỹ đất xây dựng
2.4.1. Hiện trạng sử dụng đất
Tổng diện tích tự nhiên toàn xã là 1.382,48 ha. Hiện trạng sử dụng đất chủ yếu và chiếm diện tích lớn nhất là đất rừng, lâm nghiệp, đất sản xuất nông nghiệp. Phần nhỏ còn lại là đất ở và đất khác.

Bảng hiện trạng sử dụng đất khu vực quy hoạch:
	 TT
	lo¹i ®Êt x©y dùng
	diÖn tÝch (ha)
	tû lÖ (%)

	1
	®Êt c«ng céng
	2,53
	0,18

	2
	®Êt c¬ quan
	6,85
	0,50

	3
	®Êt gi¸o dôc
	11,51
	0,83

	4
	®Êt y tÕ
	1,57
	0,11

	5
	®Êt ë hiÖn tr¹ng
	83,17
	6,02

	6
	®Êt di tÝch,t«n gi¸o
	2,37
	0,17

	7
	C¢Y XANH cv, tdtt
	1,53
	0,11

	8
	®Êt mÆt n​íc
	36,41
	2,63

	9
	®Êt tiÓu thñ c«ng nghiÖp
	8,95
	0,65

	10
	®Êt n«ng nghiÖp
	291,54
	21,09

	11
	®Êt l©m nghiÖp
	752,35
	54,42

	12
	®Êt qu©n sù
	5,30
	0,38

	13
	®Êt nghÜa trang
	11,70
	0,85

	14
	®Êt mÆt b»ng trèng
	13,64
	0,99

	15
	®Êt giao th«ng + htkt kh¸c
	153,06
	11,07

	16
	tæng diÖn tÝch ®Êt
	1.382,48
	100,00


Đặc trưng hiện trạng sử dụng đất khu vực quy hoạch là:

- Tỷ lệ đất nông nghiệp, lêm nghiệp chiếm phần lớn quỹ đất tự nhiên (75,51%), trong đó đất lúa khoảng 3,94%. Như  vậy khu vực này có quỹ đất trồng lúa không cao cao so với các vùng khác trong huyện. 

- Quỹ đất đã xây dựng rất thấp do mức độ đô thị hóa nhỏ, các công trình hạ tầng chưa được xây dựng đầy đủ.
2.4.2. Đánh giá quỹ đất xây dựng
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Sơ đồ đánh giá quỹ đất xây dựng

Đánh giá sơ bộ theo cốt địa hình và loại đất thì các khu vực không được phép xây dựng (đất tôn giáo, tín ngưỡng, đất quân sự) chiếm 0,55% diện tích đất quy hoạch, đất hạn chế xây dựng chiếm 0,85% diện tích đất xây dựng. Đất có điều kiện thuận lợi để xây dựng công trình chiếm 32,41% tập trung trên phạm vi toàn quy hoạch,  khu vực ít thuận lợi cho xây dựng có độ dốc địa hình trong khoảng từ 10 - 30% chiếm 14,99% diện tích đất xây dựng, khu vực không thuận lợi cho xây dựng có độ dốc địa hình lớn hơn 30% và khu vực ngập lụt (mặt nước ao, hồ, suối và có khả năng ngập lụt) không thuận lợi cho xây dựng chiếm 51,20% diện tích quy hoạch.

Bảng đánh giá quỹ đất khu vực quy hoạch:

	TT
	Lo¹i ®Êt
	DiÖn tÝch (ha)
	Tû lÖ (%)

	1
	®Êt kh«ng ®​îc phÐp x©y dùng
	7,67
	0,55

	1,1
	®Êt t«n gi¸o tÝn ng​ìng
	2,37
	 

	1,2
	®Êt qu©n sù
	5,30
	 

	2
	®Êt h¹n chÕ x©y dùng
	11,70
	0,85

	2,1
	®Êt nghÜa trang
	11,70
	 

	3
	§Êt thuËn lîi cho x©y dùng cã ®é dèc I < 10% 
	448,12
	32,41

	4
	§Êt Ýt thuËn lîi cho x©y dùng cã ®é dèc I = (10-30)% 
	207,18
	14,99

	5
	®Êt kh«ng thuËn lîi cho x©y dùng
	707,81
	51,20

	5,1
	§Êt kh«ng thuËn lîi cho x©y dùng do ngËp lôt
	136,41
	 

	5,2
	§Êt kh«ng thuËn lîi cho x©y dùng cã ®é dèc I >35% 
	571,40
	 

	6
	Tæng diÖn tÝch quy ho¹ch 
	1.382,48
	100,00


2.5. Hiện trạng các công trình hạ tầng kỹ thuật
2.5.1. Giao thông 

* Giao thông đối ngoại:
- Tuyến đường QL70 chạy qua xuyên suốt thị trấn phố ràng, đầu tuyến hướng đi ra lào cai, một hướng tuyến chạy qua xã long phúc của huyện bảo yên và đi tỉnh yên bái. Đây là tuyến đường huyết mạch, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với giao thông đường bộ giữa huyện bảo yên với các huyện, thành phố Lào Cai và tỉnh Yên Bái. Tuyến đường quốc lộ 70 chạy qua toàn ranh giới quy hoạch thị trấn Phố Ràng từ km 118+734 đến km 128+186, tổng chiều dài đoạn tuyến là L = 9452m; tuy nhiên toàn tuyến chạy qua khu quy hoạch hiện đang có 2 loại kết cấu mặt đường, đoan từ km118+734 đến km123+170 và đoạn từ km 124+288 đến km 128+186 là đoạn đường láng nhựa vẫn còn tốt và sử dụng hiệu quả có quy mô mặt cắt b mặt = 7,00m; b lề đường = 2x3,00m . Đoạn từ km 123+170 đến km 124+288 là đoạn đường láng nhựa vẫn còn tốt có quy mô của tuyến b mặt = 11,00m; b vỉa hè = 2x5,00m; mặt cắt tuyến được thể hiện trên mặt cắt 1-1 và mặt cắt 2-2;

- Tuyến đường QL279 đoạn từ nút giao với đường QL70 đi đền Bảo Hà mặt đường láng nhựa vẫn còn tốt có quy mô mặt cắt Bmặt = 10,50m; Bvỉa hè = 2x5,00m, đoạn từ nút giao với đường QL70 chạy qua xã xuân thượng của huyện bảo yên và đi huyện bắc quang của tỉnh hà giang mặt đường láng nhựa vẫn còn tốt có quy mô của tuyến Bmặt = 6,00m; B lề đường = 2x3,00m; mặt cắt tuyến được thể hiện trên mặt cắt 3-3 và mặt cắt 4-4;

* giao thông đối nội:

- Hệ thống giao thông nội thị khu trung tâm huyện đã được đầu tư cơ bản đã hoàn chỉnh. Các tuyến đường nhánh 2, đường nhánh 9, đường nối từ nút giao với đường nhánh 2 đến nút giao với đường QL279 đi qua phòng tài nguyên & môi trường, đường cây xăng, đường nối từ nút giao với đường QL70 đi nhà máy giấy là các tuyến đường chính và đường nội bộ trong khu trung tâm thị trấn Phố Ràng, với bề rộng mặt đường các tuyến đường từ  5,50m - 8,50m; bề rộng vỉa hè từ 3,00m - 4,00m; mặt cắt các tuyến được thể hiện trên bản vẽ hiện trạng từ mặt cắt 5-5 đến mặt cắt 7-7; toàn bộ các tuyến đường trên đều là mặt đường láng nhựa còn tốt vẫn sử dụng được. 

- Các tuyến đường ngõ xóm đã được đổ bê tông xi măng hoặc đường đá cấp phối đi vào các khu dân cư; với bề rộng mặt đường các tuyến đường từ  2,50m - 3,00m; bề rộng lề đường từ 1,00m - 2,00m; mặt cắt các tuyến được thể hiện trên mặt cắt 8-8 .

2.5.2. Cao độ nền và thoát nước mưa
a. Hiện trạng nền:

Cốt xây dựng được khống chế trên cốt ngập lụt (trên +80m) ứng với tần suất lũ  P=1%. Khu vực nghiên cứu… hầu như xây dựng trên cao độ nền hiện có. 

- Phần lớn các khu vực đã xây dựng trên kinh nghiệm và thực tế của địa phương nên ít bị ảnh hưởng của lũ.

- Các tuyến đường giao thông trong khu vực lập quy hoạch cũng được xây dựng bám theo địa hình.

b. Hiện trạng thoát nước mưa:  

- Thoát nước trong khu chủ yếu là tự chảy theo địa hình tự nhiên ra ruộng, mương, ao. Trên các khu đồi cao thì lượng nước mặt chảy vào các khe tụ thuỷ rồi chảy vào hệ thống mương hoặc ao. Xu thế thoát nước chung của toàn khu là chảy ra suối Thủy điện và sông Chảy.

-  Dọc các tuyến đường giao thông đối ngoại đoạn không đi qua trung trung tâm thị trấn Phố Ràng đã có rãnh hở thu nước mặt đường và mái ta luy hiện trạng.

- Dọc các tuyến đường chính, các tuyến đường nội bộ và đoạn giao thông đối ngoại qua trung trung tâm thị trấn đã có rãnh hộp thu nước mặt đường và mặt bằng dân cư hai bên đường.

- Dọc các tuyến đường đá và tuyến đường đất có hệ thống thoát nước chủ yếu là rãnh đất và một số đoạn đã mất tác dụng thoát nước do mưa lâu ngày đã làm đất, đá chảy vào rãnh và làm tắc hệ thống thoát nước.

c. Đánh giá hiện trạng Nền và thoát nước mưa:

Thuận lợi:

- Địa hình thuận lợi cho thoát nước mặt do có nhiều sông suối chảy trên địa bàn nghiên cứu.

- Công tác phòng chống thiên tai được các cấp lãnh đạo quan tâm 

Hạn chế:

- Quỹ đất xây dựng thuận lợi hạn chế, đã vậy với đặc điểm địa hình luôn phải đối mặt với nguy cơ lũ quét, lũ ống khi có mưa to.

- Do đặc điểm địa hình để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh san nền - thoát nước mưa sẽ tốn kém.

2.5.3. Hệ thống cấp nước: 
 Đang sử dụng nguồn nước suối sông Chảy với trạm bơm cấp I bơm lên trạm xử lý nước. Hệ thống cấp nước hiện có gồm trạm xử lý nước cấp công suất 1.200 m3/ngđ và mạng lưới đường chính bằng hệ thông ống gang cấp nước D150mm – D100mm và ống thép tráng kẽm D80mm. Dây chuyền xử lý nước sạch gồm bể lắng - bể lọc - bể chứa nước đã qua khử trùng. Hầu hết dân cư khu vực trung tâm đang sử dựng nước sạch, một số hộ dân cư vẫn sử dụng nước giếng.

2.5.4. Hệ thống cấp điện: 

- Lưới cao thế: Phía tây nam khu quy hoạch có 2 tuyến đường dây cao thế 110kV và 220kV Lào Vai - Yên Bái chạy qua.

- Lưới trung thế: Qua khu quy hoạch có các tuyến đường dây 35kV thuộc lộ 371, 372, 373-E20.65 sau trạm 110kV Bảo Yên và 01 tuyến đường dây 22kV cấp điện cho khu trung tâm.

- Khu vực huyện Bảo Yên có 01 trạm biến áp 110/35/22kV đã hoàn thành xây dựng giai đoạn 1 (Lắp 01 máy biến áp 40MVA). Trạm trung gian 35/10kV Bảo Yên không còn sử dụng.

- Hiện trạng trong khu quy hoạch có 25 trạm biến áp phân phối trung/hạ thế cấp điện sinh hoạt, công cộng cho thị trấn Phố Ràng. Khu vực trung tâm dùng trạm 22/0,4kV, khu vực ngoài dùng trạm 35/0,4kV.

- Lưới điện hạ thế chủ yếu sử dụng cáp vặn xoắn trên cột BTLT, giữ lại các lưới điện hạ thế. Ngoài ra còn một số khu vực sử dụng cáp nhôm trần cần phải được thay thế bằng cáp vặn xoắn bọc cách điện.

- Nguồn điện cấp cho khu quy hoạch lấy từ trạm biến áp 110/35/22kV Bảo Yên thông qua các lộ đường dây 35kV và 22kV. Khu vực trung tâm sử dụng cấp điện áp 22kV, khu vực ngoài sử dụng cấp điện áp 35kV.

- Các trạm biến áp có công suất nhỏ hơn 250kVA trong khu vực trung tâm sẽ được cải tạo nâng, công suất. 

- Giữ lại các tuyến đường dây hạ thế hiện trạng sử dụng cáp vặn xoắn không ảnh hưởng đến quy hoạch, xây dựng mới các tuyến đường dây phục vụ các hộ tiêu thụ mới sau khi quy hoạch.

- Xây dựng tuyến đường dây chiếu sáng dọc các tuyến đường giao thông đảm bảo chiếu sáng đi lại và trang trí.

2.5.5. Thoát nước thải, xử lý CTR và nghĩa trang 
- Hiện trạng thoát nước thải: đang sử dụng hệ thống thoát nước chung (nước thải sinh hoạt và nước mưa đang thoát chung trong cùng 1 hệ hệ thống cống rãnh); nước thải sinh hoạt đã qua xử lý bằng bể tự hoại trong mỗi công trình; hình thức thoát nước tự chẩy theo hướng ra sông Chảy.

- Rác thải: hầu hết rác thải sinh hoạt đã được tổ chức thu gom hàng ngày và đưa đến 1 bãi rác tập trung; hiện tại bãi rác để lộ thiên không đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Nghĩa trang: khu vực đã có 1 khu nghĩa trang nhân dân (nghĩa trang Phố Ràng); ngoài ra còn có một số khu nghĩa địa nhỏ lẻ nằm rải rác trong khu vực nghiên cứu.
2.5.6. Hiện trạng môi trường:

a. Môi trường nước 

·  Nước mặt
Phố Ràng có hệ thống sông và ao hồ lớn, nhỏ trải đều khắp trên địa bàn.
Chất lượng sông Chảy đoạn đi qua đô thị Phố Ràng nhưng nhìn chung chất lượng nước đoạn đi qua xã còn khá tốt. 

·  Nước ngầm

Mức độ chứa nước dưới đất ở các tầng phân bố rất khác nhau, chủ yếu các tầng chứa nước khe nứt trong các thành tạo đá vôi. Khai thác từ 4-6 m đã có thể gặp nước ngầm mạch nông với trữ lượng khá tốt. Với độ sâu khai thác nước ngầm >10m, có thể xử lý sơ bộ để phục vụ cho sinh hoạt.

b. Môi trường đất

Do điều kiện địa hình khu vực có độ dốc lớn, đất đồi núi chiếm tỷ lệ lớn và đang bị tàn phá nên tình trạng xói mòn, rửa trôi… là một trong những nguyên nhân làm suy thoái môi trường đất, tai biến môi trường.
c. Môi trường không khí và tiếng ồn

Môi trường không khí xã còn khá tốt, ít có dấu hiệu ô nhiễm do mật độ tham gia giao thông nhỏ.
Có hiện tượng ô nhiễm khói, bụi cục bộ trong thời gian ngắn và cục bộ do các hoạt động trong khu tiểu thủ công nghiệp (nhà máy sắn), đốt rác, và đốt rẫy tự phát quy mô nhỏ.
d. Đánh giá  chung về hiện trạng môi trường 

Nhìn chung, môi trường đô thị Phố Ràng còn tương đối tốt. Lý do chính là đô thị có diện tích lâm, nông nghiệp khá lớn, mật độ dân cư thưa, không có các công trình, cơ sở sản xuất phát sinh lượng thải lớn. Tập quán canh tác của bà con dân tộc cũng hạn chế sử dụng hóa chất nên ít ảnh hưởng đến môi trường.

Công tác quản lý và bảo vệ môi trường, tuyên truyền pháp luật về môi trường cho cộng đồng ở địa phương thực hiện tương đối tốt. 

2.6. Đánh giá tổng hợp

Thuận lợi:

- Vị trí thuận lợi, hội tụ được yếu tố trung tâm về mặt địa lý trong vùng, và dễ dàng liên thông với các đô thị khác bằng tuyến đường Quốc lộ QL70 và Quốc lộ QL279;

- Dân cư phân bố tập trung, dễ dàng cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng;

- Đất đai phong phú, chất lượng đất tương đối tốt, có khả năng phát triển sản xuất nhiều mặt;

- Cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn cùng với những nét văn hóa bản địa và văn hóa tâm linh có tiềm năng tạo nên sức hút du lịch.

Khó khăn:

- Địa hình phức tạp, quỹ đất có khả năng khai thác xây dựng tương đối hạn chế. Đặc biệt, khu vực có khả năng khai thác xây dựng chủ yếu phân bố tại vùng trũng, ven suối, có nguy cơ ngập lụt cao;
- Khu trung tâm hành chính mới được xây dựng, các cơ quan ngành dọc chưa có vị trí cụ thể đwe xây dựng;

- Phải đầu tư sớm các công trình hạ tầng thiết yếu như: nguồn nước sạch, nghĩa trang, thoát nước mưa và thoát nước thải;

- Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao;

- Không gian kiến trúc hiện trạng chưa định hình được phong cách đặc trưng.

Cơ hội:

- Trở thành trung tâm hành chính với vị trí và hướng tiếp cận thuận lợi từ các đô thị lân cận;

- Được đầu tư phát triển từ nguồn vốn bên ngoài để tạo tiền đề phát triển;

- Khả năng khai thác cảnh quan đô thị du lịch, đặc biệt du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, tạo thành vùng đệm sau, hỗ trợ phát triển du lịch cho Lào Cai.
Thách thức:

- Nguy cơ ảnh hưởng sâu sắc tới bản sắc văn hóa bản địa;

- Mặc dù đô thị Phố Ràng ít có nguy cơ lũ và sạt lở nhưng phải tính toán đảm bảo khả năng định cư lâu dài tại chỗ;
- Cảnh quan tự nhiên, môi trường sinh thái bị thay đổi trong quá trình đô thị hóa;
- Giảm bớt quỹ đất nông nghiệp, cần có chuyển đổi ngành nghề cho nhân dân địa phương phù hợp;
- Tạo quỹ đất cho phát triển các loại hình dịch vụ nhằm tạo công ăn việc làm, chuyển đổi kinh tế, tạo động lực cho phát triển đô thị;
- Bố trí cụm tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại để hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, giảm đói nghèo, hỗ trợ phát triển cho vùng ngoại vi và các xã;
- Bố trí quỹ đất ở tái định cư, đất ở mới cho quy mô dân số dự báo.

III. DỰ BÁO PHÁT TRIỂN VÀ NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH  
3.1. Bối cảnh, vị thế phát triển 
3.1.1. Bối cảnh phát triển
Đây là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội của một huyện.

Có điều kiện tự nhiên về khí hậu, địa chất, địa hình, thuỷ văn thuận lợi.

Có lịch sử lâu đời trong việc giữ gìn và tôn tạo nền văn hoá bản địa mang đậm nét đặc trưng của khu vực vùng núi phía Bắc.

Có thế mạnh trong việc khai thác các vấn đề liên quan đến việc trao đổi thương mại giữa tỉnh Lào Cai và các tỉnh bạn và đặc biệt là vấn đề dịch vụ du lịch tâm linh. 

Có sự kết nối hài hoà giữa các khu vực làng văn hoá của các xã lân cận và khu trung tâm huyện lỵ. Đây là yếu tố tạo nên nét truyền thống dân tộc với đặc trưng của văn hoá dân gian, dân tộc mang đậm sắc mầu địa phương.

Song song với quá trình đầu tư, đô thị Phố Ràng cần phải nghiên cứu và xác định các yếu tố, các điều kiện thuận lợi mang tính chiến lược để phát triển kinh tế, tăng thu ngân sách. Hướng phát triển tập trung vào các lợi thế về đất đai, về du lịch thương mại. Yếu tố mang tính bền vũng phải là tận dụng tối đa các cơ hội phát triển để thúc đẩy nội lực trên địa bàn, từng bước chuyển dịch cơ cấu sang Thương mại - Công nghiệp - Nông nghiệp.
3.1.2. Vị thế và liên kết vùng

· Vị thế địa lý kinh tế vùng
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	Đô thị Phố Ràng là đô thị nằm trên trục Đông Tây và Bắc Nam, có tuyến đường QL70, QL279 kết nối toàn bộ vùng đô thị tỉnh Lào Cai, đồng thời hội tụ được các yếu tố trung tâm về mặt địa lý với các xã trong vùng. 


· Liên kết kinh tế liên vùng

Theo quy hoạch vùng tỉnh Lào Cai, dự kiến hình thành trục đô thị Phố Ràng - Bảo Hà -Phố Lu - Lào Cai - Sa Pa. Khai thác lợi thế của các trục đường chính kết nối đô thị và kết nối với các vùng trọng điểm kinh tế vùng Tây Bắc và Đông Bắc. Phố Ràng sẽ là điểm trung chuyển hàng hóa chính cho vùng Đông Tây kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hình thành nên các trục kinh tế:

Đông Bắc - Phố Ràng - Lào Cai - Sa Pa
Đông Bắc - Phố Ràng - Bảo Hà - Tây Bắc

Đông Bắc - Phố Ràng - Cao tốc - Vùng thủ đô

Phố Ràng là điểm dừng và điểm đầu cho vòng du lịch chính  của tình theo chuỗi  Đông Bắc đi đường QL 279 và QL 70.

· Liên kết và vị thế nội vùng

Phố Ràng trên con đường trở thành đô thị loại IV sẽ cần đảm trách những vai trò cho toàn vùng tỉnh, cụ thể:

- Phát triển đô thị trở thành trung tâm hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của vùng phía Nam tỉnh, bao gồm các chức năng sau: đầu mối hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, giao thông, xử lý môi trường), trung tâm dịch vụ công cộng ( hành chính, thương mại, giáo dục, y tế . . .), trung tâm hỗ trợ sản xuất (cụm công nghiệp, chuyển giao công nghệ, thông tin, tài chính . . .).

- Đô thị đóng vai trò hấp thụ các nhu cầu đô thị hóa trong vùng như cung cấp nhà ở và dịch vụ trong quá trình gia tăng dân số cùng tham gia quá trình đô thị, chuyển đổi ngành nghề, cung cấp  việc làm cho lao động trong khu vực đô thị hóa.  

- Khai thác các lợi thế đặc thù về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của khu vực để hình thành các chức năng chuyên đề, hỗ trợ cho vùng nông thôn như: trung tâm về đào tạo, trung tâm hỗ trợ du lịch...

- Kiểm soát phát triển tại thị trấn, khai thác quỹ đất lúa cẩn trọng để phát triển đô thị. Giữ gìn các vùng đệm, vùng chuyển tiếp để phát triển gắn kết hài hòa giữa không gian đô thị và không gian cảnh quan của vùng núi.

3.1.3. Các động lực phát triển nội tại

- Xây dựng trung tâm hành chính và công cộng đô thị mới đang được đầu tư khang trang và kiên cố, làm tiền để cho sự phát triển đô thị Phố Ràng trong quá trình trở thành trung tâm hành chính đô thị loại IV đến năm 2030;

- Khí hậu Phố Ràng nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có chịu ảnh hưởng của khí hậu ôn đới rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và lâm nghiệp;

- Quỹ đất trong vùng mới được khai thác ở mức độ thấp, có nhiều tiềm năng phát triển;

- Nền văn hóa của các dân tộc thiểu số đặc sắc là nền tảng để phát triển du lịch cộng đồng

3.1.4. Mục tiêu phát triển

- Phát triển đô thị Phố Ràng trở thành trung tâm hành chính huyện, hướng tới nâng cấp lên đô thị loại IV với đầy đủ cơ cấu chức năng, đồng thời trở thành đô thị dịch vụ, là một trong những điểm dừng quan trọng trên hành lang kết nối Đông Tây;

- Xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, khai thác tối đa lợi thế sẵn có, thúc đẩy phát triển kinh tế công nghiệp, nông, lâm nghiệp và dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân;

- Tạo lập không gian đô thị giàu bản sắc: gắn kết hài hòa giữa khu vực hiện trạng cải tạo với khu vực phát triển mới; đồng thời lưu giữ, bảo tồn cảnh quan tự nhiên và các giá trị văn hóa dân tộc trên địa bàn.

3.2. Tầm nhìn và tính chất đô thị
- Tầm nhìn: Phố Ràng là đô thị cửa ngõ phía Đông và Nam của Tỉnh có khung thiên nhiên và văn hóa đặc sắc, có nền kinh tế có tiềm năng phát triển, trở thành trung tâm tiểu vùng phía Đông Nam tỉnh Lào Cai. 

- Tính chất đô thị:Là trung tâm phát triển về kinh tế, hành chính, văn hoá, giáo dục - đào tạo, du lịch, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bảo Yên và khu vực xung quanh.
3.3. Các nguyên tắc quy hoạch: 

Đô thị Phố Ràng là một đô thị có đặc thù là đô thị miền núi, quỹ đất có khả năng khai thác xây dựng thấp, vì vậy lực chọn nguyên tắc quy hoạch áp dụng cho khu vực này cần được cân nhắc, đảm bảo hài hòa giữa yếu tố phát triển đô thị và cảnh quan sinh thái thiên nhiên: 

Bám sát quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bảo Yên và tỉnh Lào Cai và quy hoạch chuyên ngành các Bộ.

Quy hoạch đô thị Phố Ràng phải gắn kết chặt chẽ với quy hoạch chung đô thị Bảo Hà - Tân An, nhằm bổ sung và hỗ trợ phát triển bền vững.

Sử dụng quỹ đất phát triển đô thị tiết kiệm, khai thác tối đa hiệu quả sử dụng đất, bố trí đầy đủ hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, hạn chế nhiều nhất những ảnh hưởng đối với dân cư hiện trạng cũng như môi trường sinh thái:

Khu vực công cộng cần có sự phát triển tương hỗ và khuyến khích sử dụng đa mục đích nhằm hạn chế quỹ đất khai thác phát triển xây dựng.

Bảo vệ các vùng cảnh quan tự nhiên: tôn trọng các điểm cao tự nhiên, hệ sông suối, bảo tồn quỹ đất nông, lâm nghiệp có giá trị cảnh quan và giá trị kinh tế.

Dự trữ nguồn nước, giảm thiểu tác động của lũ lụt.

Sử dụng quỹ đất trồng lúa một cách cẩn trọng, hạn chế thay đổi quá lớn.

Quy hoạch phải hướng đến xây dựng bản sắc đặc trưng cho đô thị, bảo tồn dược những cấu trúc mang tính truyền thống, giảm thiểu những biến đổi đột ngột trong quá trình phát triển đô thị.

Quy hoạch phải có tính mềm dẻo, có dự phòng phát triển trong tương lai.

3.4. Các dự báo phát triển 
- Mục tiêu phát triển: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân khoảng 13 – 15%/năm, trong đó: Nông, lâm nghiệp tăng 8 - 9%/năm; TTCN – XD tăng 16 – 17%/năm; Dịch vụ - thương mại – du lịch tăng 9 - 10%/năm. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, thương mại, du lịch, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng. Phấn đấu là thị trấn có cơ cấu kinh tế tiến bộ, đến năm 2020: cơ cấu kinh tế  DV-TM-DL/ TTCN-XD/ Nông, LN lần lượt là 40%/30%/30%, đến năm 2030: cơ cấu kinh tế DV-TM-DL/ TTCN-XD/ Nông, LN lần lượt là 45%/35%/20%. 

- Định hướng phát triển các ngành kinh tế:

+ Phát triển nông, lâm nghiệp: 
Khai thác quỹ đất đồi núi chưa sử dụng vào phát triển rừng sản xuất, chuyển đổi các loại cây kém hiệu quả về kinh tế sang các loại cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị kinh tế. Đồng thời, áp dụng kỹ thuật tiến bộ và cải tiến thay đổi loại cây con giống nhằm tăng năng suất lúa và hoa màu.

+ Phát triển TTCN-XD: Phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp với quy mô nhỏ, thu hút và tập trung phát triển các nghề truyền thống của người dân.

+ Phát triển DV-TM-DL: Với tiềm năng đất đai, đặc biệt là cảnh quan môi trường đẹp.

3.4.1. Dự báo dân số, lao động

a. Dự báo dân số:

Dân số đô thị Phố Ràng bao gồm:

- Dân số chính thức: là cư dân sinh sống và làm việc tại đô thị Phố Ràng;

- Dân số khác: bao gồm các thành phần dân cư không thường trú trong phạm vi đô thị như: khách du lịch, lao động tham gia thương mại dịch vụ không có hộ khẩu thường trú, lao động đến trong ngày từ các khu vực lân cận, lực lượng vũ trang. Các thành phần dân số này tăng dần cùng với sự phát triển hoạt động du lịch, thương mại. 

Cơ sở tính toán và dự báo:

- Căn cứ theo “Quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH huyện Bảo Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040”.

- Căn cứ đề án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Bảo Yên thời kỳ 2021-2030 tầmn hìn đến 2040.

- Dựa vào tốc độ tăng dân số tự nhiên, tăng cơ học hiện trạng tại khu vực nghiên cứu để dự báo dân số đến năm 2040.

- Dựa vào các kịch bản phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nhu cầu việc làm của khu vực nghiên cứu.

- Khả năng hoàn thành các dự án xây dựng khu đô thị và các cụm CN. 

Công thức dự báo quy mô dân số:

Công thức dự báo: 
- Hiện trạng dân số năm 2021 là khoảng: 10.362 người;

- Dự báo dân số đến năm 2030 khoảng: 20.000 người.  

- Dự báo dân số đến năm 2040 khoảng: 30.000 người.  

* Theo nhiệm vụ được phê duyệt định hướng điều chỉnh quy hoạch chung Phố Ràng đến năm 2030 với dân số khoảng 20.000 người, tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu định hướng mở rộng khu vực phát triển đô thị và định hướng mở rộng khu công nghiệp để phát triển Phố Ràng thành khu công nghiệp trọng điểm phía Đông Nam của tỉnh, do vậy quy hoạch chung đô thị Phố Ràng nâng tầm nhìn phát triển đô thị đến năm 2040 và quy mô dân số tính toán khoảng 30.000 người.

b. Dự báo lao động:
Lao động chủ yếu làm việc trong các lĩnh vực hành chính sự nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch, tiểu thủ công nghiệp, nông lâm nghiệp và lĩnh vực xây dựng. Ngoài lao động thường trú tại khu vực còn có các lao động phục vụ du lịch, lao động ở các khu vực lân cận đến làm việc, lao động tăng trưởng lớn khi khu vực công nghiệp phát triển.
3.4.2. Dự báo đất đai

Tổng đất nghiên cứu: 1.382,48 ha. Quy mô đất đai xây dựng đô thị được tính toán theo tiêu chuẩn đô thị loại IV có xét đến các yếu tố đặc thù cho đô thị du lịch và miền núi với quy mô dân số tính toán cụ thể 30.000 người:

- Đất dân dụng bình quân toàn đô thị: 93m2/ng.

- Đất đơn vị ở bình ruân toàn đô thị: 42m2/ng.

- Đất giáo dục: Trường trung học phổ thông 32m2/hs.

- Đất y tế: Bệnh viện đa khoa 193m2/giường. 

- Đất văn hóa - thể dục thể thao: Sân vận động 1m2/ng, sân thể thao cơ bản 0,7m2/ng, trung tâm văn hóa 6,68ha gồm (trung tâm văn hóa, cung văn hóa, cung thiếu nhi...). 

- Đất chợ: 10.000m2/công trình. 

- Cây xanh đô thị (không bao gồm cây xanh khu ở) 12m2/ng.

- Đất bến xe, bãi đỗ xe: 2,6m2/ng.

3.4.3. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật 
Bảng chỉ tiêu đất xây dựng chính
	Stt
	Loại đất
	Cấp quản lý
	Chỉ tiêu 
	Chỉ tiêu đạt được 

	1
	Đất dân dụng bình quân toàn đô thị
	Đô thị IV
	100m2/người
	93m2/người

	2
	Đất đơn vị ở bình quân toàn đô thị
	Đô thị IV
	45m2/người
	42m2/người

	3
	Đất giáo dục
	Đô thị IV
	 
	 

	 
	Trường trung học phổ thông
	 
	40hs/1000 người
10m2/học sinh
	40hs/1000 người
32m2/học sinh

	4
	Y tế 
	 
	 
	 

	 
	Bệnh viện đa khoa
	Đô thị IV
	100m2/giường
	300 giường
193m2/giường

	5
	Văn hóa - thể dục thể thao
	Đô thị IV
	 
	 

	 
	Sân vận động
	 
	0,8m2/người
	1m2/người

	 
	Sân thể thao cơ bản
	 
	0,6m2/người
	0,7m2/người

	 
	Trung tâm văn hóa (trung tâm văn hóa, cung văn hóa, cung thiếu nhi)
	 
	4,5ha
	6,68ha

	6
	Dịch vụ thương mại (chợ)
	Đô thị IV
	1 công trình/1 đô thị
2000m2/công trình
	1 công trình/1 đô thị
10.000m2/công trình

	7
	Cây xanh đô thị (không bao gồm cây xanh khu ở)
	Đô thị IV
	5m2/người
	12m2/người

	8
	Bến xe, bãi đỗ xe
	Đô thị IV
	2,5m2/người
	2,6m2/người


Bảng chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật

	Stt
	Hạ tầng kỹ thuật
	Đơn vị 
	Chỉ tiêu

	1
	Tỷ lệ đất giao thông chính đô thị tối thiểu
	% đất XĐĐT
	13 - 15

	2
	Mật độ đường giao thông chính tối thiểu
	km/km2
	4 - 6

	3
	Chỉ tiêu cấp nước:
	 
	

	 
	- Nước sinh hoạt (Qsh)
	l/người/ng.đ
	120

	 
	- Nước công nghiệp
	m3/ha-ng.đ
	25

	 
	- Nước cho công trình  CC 
	%Qsh
	15

	4
	Chỉ tiêu cấp điện 
	 
	

	 
	- Điện sinh hoạt
	kw/hộ
	3-5

	 
	- Điện công nghiệp
	KW/ha
	120

	5
	Chỉ tiêu thoát nước thải
	 
	

	 
	- Nước thải sinh hoạt
	l/người/ng.đ
	Căn cứ theo tiêu chuẩn cấp nước

	 
	- Nước thải công nghiệp
	m3/ha
	25x60%DTXD

	 
	- Nước cho công trình CC 
	%Qsh
	15


	6
	Chỉ tiêu tính toán thải rác
	 
	

	 
	- Rác thải sinh hoạt
	kg/ng/ng.đ
	0,9

	 
	- Rác thải công nghiệp
	tấn/ha/ng.đ
	0,3


Ghi chú: Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu được xác định phù hợp theo Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Việt Nam, xét đến đặc thù đô thị miền núi. Các chỉ tiêu được tính toán theo đô thị loại IV (miền núi).

3.5. Các nội dung điều chỉnh chính

- Điều chỉnh mở rộng khu đô thị trung tâm từ khu trung tâm hành chính đi về phía Tây theo đường QL70 và xã Yên Sơn.

- Phát triển mở rộng khu dân cư mật độ thấp ở phía Bắc từ đường QL70 đi xã Tân Dương.

- Điều chỉnh, mở rộng cụm công nghiệp và di chuyển xuống phía Nam gần xã Lương Sơn.

- Định hướng phát triển khu du lịch phía đồi cao khu bờ tả Sông Chảy.

- Điều chỉnh mở rộng và hoàn thiện tuyến đường ngang đi qua Sông Chảy kết lối khu phía Nam của quy hoạch đi xã Lương Sơn và Xuân Thượng.

IV.  ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
4.1. Hướng phát triển không gian và cấu trúc đô thị
Chọn đất xây dựng theo hướng tập trung tại các khu vực có khả năng khai thác xây dựng, đảm bảo quỹ đất xây dựng đô thị, hình thành trung tâm hành chính đạt chuẩn đô thị loại IV. Đồng thời, hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường tự nhiên. Do đó, cần dựa trên các tiêu chí:

Đảm bảo độ dốc xây dựng nhỏ. 
Khu vực không nằm trong các vùng có nguy cơ thiên tai và khó có khả năng khắc phục: lũ lụt, động đất, sạt lở nền đất…

Là khu vực không nằm trong các vùng bảo vệ, hạn chế phát triển: vùng bảo tồn thiên nhiên sinh thái quốc gia, vùng bảo tồn lịch sử.

Đánh giá sơ bộ theo cốt địa hình và loại đất thì các khu vực không được phép xây dựng (đất tôn giáo, tín ngưỡng, đất quân sự) chiếm 0,55% diện tích đất quy hoạch, đất hạn chế xây dựng chiếm 0,85% diện tích đất xây dựng. Đất có điều kiện thuận lợi để xây dựng công trình chiếm 32,41% tập trung trên phạm vi toàn quy hoạch,  khu vực ít thuận lợi cho xây dựng có độ dốc địa hình trong khoảng từ 10 - 30% chiếm 14,99% diện tích đất xây dựng, khu vực không thuận lợi cho xây dựng có độ dốc địa hình lớn hơn 30% và khu vực ngập lụt (mặt nước ao, hồ, suối và có khả năng ngập lụt) không thuận lợi cho xây dựng chiếm 51,20% diện tích quy hoạch.

Các khu vực được lựa chọn phát triển chủ yếu dựa trên các vùng đã phát triển dân cư hiện hữu (trung tâm thị trấn Phố Ràng), các đồi thấp và dải đất dọc hai bên sông Chảy.

Cấu trúc phát triển chính tập trung chủ yếu tại khu vực trung tâm đô thị và các dải đô thị lan tỏa theo thềm địa hình và phân tán do điều kiện hiện trạng và được kết nối bởi hệ thống giao thông cơ giới và hệ thống suối và không gian mở.
Khung giao thông chính nội bộ trong khu trung tâm đề xuất không thay đổi lớn để tránh ảnh hưởng đến khu dân cư hiện trạng. Đề xuất mới hai tuyến đường giao thông đối ngoại là Quốc lộ QL70, Quốc lộ QL279; các trục đường chính đô thị và các tuyến đường trong các khu đô thị xây dựng mới đáp ứng cho nhu cầu phát triển của đô thị Phố Ràng.

Cấu trúc khung thiên nhiên gắn kết giữa vùng rừng phòng hộ, rừng lâm nghiệp, vùng nông nghiệp và vùng cảnh quan dọc hai bên sông Chảy. 

4.2. Định hướng phân vùng và phân khu chức năng 
Động lực phát triển chính của đô thị Phố Ràng là khu vực trung tâm thị trấn, kết nối các không gian chức năng, các trung tâm đô thị và khu vực. Khai thác nguồn lực phát triển đô thị theo tuyến đường Quốc lộ QL279 cũ và Quốc lộ QL70 mới là trục chính liên kết đô thị với các trung tâm khu vực lân cận.
Khai thác các đặc điểm địa hình, cảnh quan, giao thông và chức năng để hình thành ranh giới cấu trúc đô thị đặc trưng tại mỗi khu vực bao gồm 4 khu vực như sau:

Khu I -  Khu đô thị trung tâm;

Khu II -  Khu phát triển công nghiệp;
Khu III -  Khu đô thị bờ tả Sông Chảy;
Khu IV -  Khu phát triển nông, lâm nghiệp.
Định hướng phân vùng và phân khu được xác định trên căn cứ địa hình, cảnh quan, tính chất sử dụng đất chính và khả năng đầu tư sớm. Hình thành vùng trung tâm cho các chức năng hành chính mới đô thị Phố Ràng. Khu vực dân cư hiện có được xắp xếp, mở rộng. Tiếp tục đô thị hóa dọc hai bên sông Chẩy theo đường giao thông Quốc lộ QL70 mới và Quốc lộ QL279.
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Sơ đồ phân khu chức năng
Quy hoạch các phân khu

· Phân khu 1: Khu đô thị trung tâm
- Chức năng: Là trung tâm hành chính huyện, hành chính thị trấn, dịch vụ thương mại và dân cư đô thị. 

- Quy mô phát triển: 


+ Dân số (đến năm 2030): 13.800 người.


+ Dân số (đến năm 2040): 19.000 người.

+ Diện tích đất: 569,88 ha
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Sơ đồ phân khu đô thị trung tâm
- Bố trí các quỹ đất cơ quan hành chính cấp huyện (Huyện ủy, HĐND, UBND, các cơ quan chuyên môn, Công an, Quân sự...); các cơ quan hành chính cấp xã - thị trấn Phố Ràng (Đảng ủy, HĐND, UBND, Công an, Quân sự...), đất công cộng cấp đô thị (Bệnh viện, bưu điện, trường học các cấp, nhà văn hóa...), đất dịch vụ thương mại (ngân hàng, trung tâm tài chính, dịch vụ du lịch..), đất ở đô thị, đất công viên ...
· Phân khu 2: Khu phát triển công nghiệp
- Chức năng: Là trung tâm phát triển kinh tế công nghiệp trọng điểm của huyện Bảo Yên.
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Sơ đồ phân khu công nghiệp
- Quy mô phát triển: 


+ Dân số (đến năm 2030): 2.200 người.


+ Dân số (đến năm 2040): 4.000 người.

+ Diện tích đất: 333,93 ha
- Bố trí đất cụm công nghiệp, đất nghĩa trang huyện và đất dân cư làng xóm đô thị hóa. 
· Phân khu 3: Khu đô thị bờ tả Sông Chảy
- Chức năng: Là trung tâm phát triển dịch vụ du lịch và dân cư đô thị mật độ thấp.
- Quy mô phát triển: 


+ Dân số (đến năm 2030): 2.800 người.


+ Dân số (đến năm 2040): 4.000 người

+ Diện tích đất: 164,26 ha

- Bố trí các chức năng đất mang tính hỗn hợp giữa dịch vụ sinh thái, khu ở mật độ thấp, đất ở hiện hữu chỉnh trang.
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Sơ đồ phân khu đô thị bờ tả Sông Chảy
·   Phân khu 4: Khu phát triển nông, lâm nghiệp

- Chức năng: Là trung tâm phát triển nông, lâm nghiệp kết hợp khu dân cư làng xóm đô thị hóa.
- Quy mô phát triển: 


+ Dân số (đến năm 2030): 1.200 người.


+ Dân số (đến năm 2040): 3.000 người
+ Diện tích đất: 314,41 ha
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Sơ đồ phân khu nông, lâm nghiệp
- Bố trí các chức năng đất ở mật độ thấp, vùng sản xuất nông, lâm nghiệp và trồng rừng.  
4.3. Quy hoạch sử dụng đất 

4.3.1. Cơ cấu sử dụng đất theo các khu chức năng

- Khu đô thị trung tâm: Đất dân dụng khoảng 185,22 ha, chiếm 13,40% đất tự nhiên; đất ngoài dân dụng khoảng 227,65 ha, chiếm 16,47% đất tự nhiên, đất khác khoảng 157,01 ha, chiếm 11,36% đất tự nhiên.

- Khu phát triển công nghiệp: Đất dân dụng khoảng 32,96 ha, chiếm 2,38% đất tự nhiên; đất ngoài dân dụng khoảng 239,96 ha, chiếm 17,36% đất tự nhiên, đất khác khoảng 61,01 ha, chiếm 4,41% đất tự nhiên.

- Khu đô thị bờ tả Sông Chảy: Đất dân dụng khoảng 33,48 ha, chiếm 2,42% đất tự nhiên; đất ngoài dân dụng khoảng 106,54 ha, chiếm 7,71% đất tự nhiên, đất khác khoảng 24,24 ha, chiếm 1,75% đất tự nhiên.

- Khu phát triển nông, lâm nghiệp: Đất dân dụng khoảng 39,85 ha, chiếm 2,88% đất tự nhiên; đất ngoài dân dụng khoảng 32,18 ha, chiếm 2,33% đất tự nhiên, đất khác khoảng 242,38 ha, chiếm 17,53% đất tự nhiên.
4.3.2. Quy hoạch sử dụng đất
 Tổng đất nghiên cứu lập quy hoạch chung đô thị Phố Ràng: 1.382,48ha, tổng hợp theo các phân khu: 
- Đất cơ quan, hành chính: Diện tích khoảng 13,59 ha, chiếm 0,98% tổng diện tích, mục đích bố trí đất cơ quan hành chính của huyện Bảo Yên và thị trấn Phố Ràng...

- Đất Y tế huyện: Diện tích khoảng 6,52 ha, chiếm 0,47% tổng diện tích, mục đích bố trí đất Bệnh viện đa khoa và Trung tâm Y tế của huyện.

- Đất đào tạo: Diện tích khoảng 1,57 ha, chiếm 0,11% tổng diện tích, mục đích bố trí đất trường đào tạo bồi dưỡng chính trị và trường dạy nghề.

- Đất dịch vụ thương mại: Diện tích khoảng 29,75 ha, chiếm 2,15% tổng diện tích, mục đích bố trí đất trung tâm thương mại, dịch vụ, chợ...

- Đất hỗn hợp: Diện tích khoảng 47,39 ha, chiếm 3,43% tổng diện tích, mục đích xây dựng bố trí đất hỗn hợp nhiều chức năng (đất nhà ở chiếm khoảng 30%-35%, công trình công cộng, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê... ).

- Đất du lịch: Diện tích khoảng 70,89 ha, chiếm 5,13% tổng diện tích, mục đích xây dựng bố trí đất quẩn thể các công trình dịch vụ gắn với cảnh quan khu vực phục vụ du lịch.
- Đất tôn giáo, di tích: Diện tích 5,55 ha, chiếm 0,40% tổng diện tích, mục đích xây dựng bố trí đất khu tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử, công trình văn hóa (khu tượng đài liệt sĩ, đền Phúc Khánh, di tích đồn Phố Ràng, tôn giáo...).

- Đất cây xanh cảnh quan: Diện tích 36,27 ha, chiếm 2,62% tổng diện tích.

- Đất Quốc phòng: Diện tích 35,50 ha, chiếm 2,57% tổng diện tích, mục đích xây dựng bố trí đất trụ sở làm việc của Ban CHQS huyện và đất quân sự khác.

- Đất cụm công nghiệp: Diện tích 131,21 ha, chiếm 9,49% tổng diện tích, mục đích xây dựng bố trí các cụm công nghiệp phát triển chủ yếu ở các ngành nghề (khu chế biến thực phẩm, chế biến nông, lâm sản, gia công cơ khí, vật liệu xây dựng chất lượng cao, gia công lắp ráp điện tử, công nghệ thông tin, may mặc …).
- Đất nghĩa trang, nghĩa địa: Diện tích 23,79 ha, chiếm 1,72% tổng diện tích.
- Đất hạ tầng kỹ thuật: Diện tích 216,98 ha, chiếm 15,69% tổng diện tích.

c) Đất khác:

- Đất nông, lâm nghiệp: Diện tích 344,01 ha, chiếm 24,88% tổng diện tích.

- Đất rừng tự nhiên: Diện tích 59,72 ha, chiếm 4,32% tổng diện tích.

- Mặt nước: Diện tích 80,91 ha, chiếm 5,85% tổng diện tích.

Bảng cân bằng sử dụng đất theo giai đoạn phát triển:

	Stt
	Loại đất
	Giai đoạn đến 2030
	Giai đoạn đến 2040

	
	
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)
	Diện tích (ha)
	Diện tích (ha)

	I
	Đất dân dụng
	172,40
	14,78
	278,83
	20,17

	1
	Đất ở
	151,94
	13,02
	248,61
	17,98

	1.1
	Đất đơn vị ở (ở đô thị)
	103,11
	8,84
	125,72
	9,09

	1.2
	Đất ở làng xóm đô thị hóa
	48,83
	4,18
	122,89
	8,89

	2
	Đất trung tâm công cộng
	4,89
	0,42
	8,65
	0,63

	3
	Đất giáo dục 
	8,07
	0,69
	14,07
	1,02

	3.1
	Trường trung học phổ thông
	3,87
	0,33
	3,87
	0,28

	3.2
	Trường trung học cơ sở
	2,02
	0,17
	6,52
	0,47

	3.3
	Trường tiểu học
	2,18
	0,19
	3,68
	0,27

	4
	Đất công viên cây xanh, thể dục thể thao đô thị 
	7,50
	0,64
	7,50
	0,54

	II
	Đất ngoài dân dụng
	509,77
	43,69
	619,01
	44,78

	5
	Đất cơ quan, hành chính
	13,59
	1,16
	13,59
	0,98

	6
	Đất Y tế 
	6,52
	0,56
	6,52
	0,47

	7
	Đất đào tạo (trường chính trị, trường nghề)
	1,57
	0,13
	1,57
	0,11

	8
	Đất dịch vụ thương mại
	27,11
	2,32
	29,75
	2,15

	9
	Đất hỗn hợp
	41,82
	3,58
	47,39
	3,43

	9
	Đất du lịch
	70,89
	6,08
	70,89
	5,13

	10
	Đất tôn giáo, di tích
	5,55
	0,48
	5,55
	0,40

	11
	Đất cây xanh cảnh quan
	36,27
	3,11
	36,27
	2,62

	12
	Khu đất Quốc phòng
	35,50
	3,04
	35,50
	2,57

	13
	Đất cụm công nghiệp
	30,18
	2,59
	131,21
	9,49

	14
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	23,79
	2,04
	23,79
	1,72

	15
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	216,98
	18,60
	216,98
	15,69

	III
	Đất khác
	484,64
	41,54
	484,64
	35,06

	15
	Đất nông, lâm nghiệp
	344,01
	29,48
	344,01
	24,88

	16
	Đất rừng tự nhiên
	59,72
	5,12
	59,72
	4,32

	17
	Mặt nước
	80,91
	6,93
	80,91
	5,85

	IV
	Tổng diện tích quy hoạch
	1.166,81
	100,00
	1.382,48
	100,00


Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất:

	Stt
	Loại đất
	Diện tích (HA)
	Tỷ lệ (%)

	I
	PHÂN KHU ĐÔ THỊ TRUNG TÂM
	569,88
	41,22

	1
	Đất cơ quan, hành chính
	13,59
	0,98

	1.1
	Khu hợp khối các cơ quan
	2,79
	0,20

	1.2
	Khu công an
	2,63
	0,19

	1.3
	Khu các cơ quan ngành dọc
	8,17
	0,59

	2
	Đất trung tâm công cộng
	25,18
	1,82

	2.1
	Đất trung tâm công cộng
	6,68
	0,48

	2.2
	Đất trung tâm dịch vụ thương mại
	11,68
	0,84

	2.3
	Đất chợ trung tâm bảo yên
	1,00
	0,07

	2.4
	Khu quảng trường
	1,26
	0,09

	2.5
	Khu thể dục thể thao
	4,56
	0,33

	3
	Đất giáo dục 
	9,84
	0,71

	3.1
	Trường bồi dưỡng chính trị
	0,32
	0,02

	3.2
	Trường dạy nghề
	1,25
	0,09

	3.3
	Trường tiểu học số 1
	0,68
	0,05

	3.4
	Trường trung học phổ thông Phố Ràng
	0,97
	0,07

	3.5
	Trường trung học cơ sở Phố Ràng
	0,62
	0,04

	3.6
	Khối liên trường tiểu học + THCS
	6,00
	0,43

	4
	Đất Y tế 
	6,52
	0,47

	5
	Đất hỗn hợp
	45,78
	3,31

	6
	Đất ở
	149,34
	10,80

	6.1
	Đất đơn vị ở (ở đô thị)
	125,72
	9,09

	6.2
	Đất ở làng xóm đô thị hóa
	23,62
	1,71

	7
	Đất khu di tích
	4,27
	0,31

	8
	Khu đất Quốc phòng
	29,77
	2,15

	9
	Đất cây lâm nghiệp
	84,49
	6,11

	10
	Đất rừng tự nhiên
	21,27
	1,54

	11
	Khu đất cây xanh
	16,86
	1,22

	11.1
	Đất công viên cây xanh
	2,43
	0,18

	11.2
	Đất cây xanh cảnh quan
	14,43
	1,04

	12
	Mặt nước
	51,25
	3,71

	13
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	111,72
	8,08

	II
	PHÂN KHU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
	333,93
	24,15

	14
	Đất trung tâm dịch vụ thương mại
	10,94
	0,79

	15
	Đất ở làng xóm đô thị hóa
	32,96
	2,38

	16
	Đất tôn giáo
	1,28
	0,09

	17
	Đất Quốc phòng
	2,57
	0,19

	18
	Đất cụm công nghiệp
	131,21
	9,49

	19
	Đất cây lâm nghiệp
	42,93
	3,11

	20
	Đất rừng tự nhiên
	0,49
	0,04

	21
	Đất cây xanh
	14,75
	1,07

	22
	Mặt nước
	17,59
	1,27

	23
	Đất nghĩa trang
	21,57
	1,56

	24
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	57,64
	4,17

	III
	PHÂN KHU ĐÔ THỊ BỜ TẢ SÔNG CHẢY
	164,26
	11,88

	25
	Đất trung tâm công cộng
	0,71
	0,05

	26
	Đất trung tâm dịch vụ thương mại
	6,13
	0,44

	27
	Đất giáo dục (Trường dân tộc nọi trú THCS + THPT)
	5,80
	0,42

	28
	Đất thể dục thể thao
	0,51
	0,04

	29
	Đất hỗn hợp
	1,61
	0,12

	30
	Đất du lịch
	70,89
	5,13

	31
	Đất ở làng xóm đô thị hóa
	26,46
	1,91

	32
	Đất cây lâm nghiệp
	4,17
	0,30

	33
	Đất rừng tự nhiên
	20,07
	1,45

	34
	Đất cây xanh
	3,11
	0,22

	35
	Đất nghĩa địa
	2,22
	0,16

	36
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	22,58
	1,63

	IV
	PHÂN KHU PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM NGHIỆP
	314,41
	22,74

	36
	Đất ở làng xóm đô thị hóa
	39,85
	2,88

	37
	Đất Quốc phòng
	3,16
	0,23

	38
	Đất nông, lâm nghiệp
	212,42
	15,37

	39
	Đất rừng tự nhiên
	17,89
	1,29

	40
	Đất cây xanh
	3,98
	0,29

	41
	Mặt nước
	12,07
	0,87

	42
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	25,04
	1,81

	V
	Tổng diện tích quy hoạch I+II+III+IV
	1.382,48
	100,00


Bảng thống kê sử dụng đất toàn đô thị:

	Stt
	Loại đất
	Ký hiệu
	Diện tích (HA)
	Mật độ XD TB (%)
	Tầng cao TB (tầng)
	Tỷ lệ (%)

	I
	PHÂN KHU ĐÔ THỊ TRUNG TÂM
	 
	569,88
	 
	 
	41,22

	1
	Đất cơ quan, hành chính
	 
	13,59
	 
	 
	0,98

	1.1
	Khu hợp khối các cơ quan
	I-CQ1
	2,79
	40
	7
	0,20

	1.2
	Khu công an
	I-CQ2
	2,63
	40
	5
	0,19

	1.3
	Khu các cơ quan ngành dọc
	 
	8,17
	 
	 
	0,59

	1.3.1
	 
	I-CQ3
	4,94
	40
	5
	0,36

	1.3.2
	
	I-CQ4
	1,19
	40
	5
	0,09

	1.3.3
	
	I-CQ5
	0,26
	40
	5
	0,02

	1.3.4
	
	I-CQ6
	0,15
	40
	5
	0,01

	1.3.5
	
	I-CQ7
	0,08
	40
	5
	0,01

	1.3.6
	
	I-CQ8
	0,09
	40
	5
	0,01

	1.3.7
	
	I-CQ9
	0,10
	40
	5
	0,01

	1.3.8
	
	I-CQ10
	0,13
	40
	5
	0,01

	1.3.9
	
	I-CQ11
	0,43
	40
	5
	0,03

	1.3.10
	
	I-CQ12
	0,29
	40
	5
	0,02

	1.3.11
	
	I-CQ13
	0,51
	40
	5
	0,04

	2
	Đất trung tâm công cộng
	 
	25,18
	 
	 
	1,82

	2.1
	Đất trung tâm công cộng
	 
	6,68
	 
	 
	0,48

	2.1.1
	 
	I-CC1
	3,00
	30-40
	3
	0,22

	2.1.2
	
	I-CC2
	0,93
	30-40
	3
	0,07

	2.1.3
	
	I-CC3
	0,13
	30-40
	3
	0,01

	2.1.4
	
	I-CC4
	0,46
	30-40
	3
	0,03

	2.1.5
	
	I-CC5
	0,65
	30-40
	3
	0,05

	2.1.6
	
	I-CC6
	0,75
	30-40
	3
	0,05

	2.1.7
	
	I-CC7
	0,36
	30-41
	3
	0,03

	2.1.8
	
	I-CC8
	0,40
	30-42
	3
	0,03

	2.2
	Đất trung tâm dịch vụ thương mại
	 
	11,68
	 
	 
	0,84

	2.2.1
	 
	I-DV1
	0,55
	40-50
	5
	0,04

	2.2.2
	
	I-DV2
	0,93
	40-50
	5
	0,07

	2.2.3
	
	I-DV3
	1,46
	40-50
	5
	0,11

	2.2.4
	
	I-DV4
	0,08
	40-50
	5
	0,01

	2.2.5
	
	I-DV5
	0,19
	40-50
	5
	0,01

	2.2.6
	
	I-DV6
	0,34
	40-50
	5
	0,02

	2.2.7
	
	I-DV7
	0,33
	40-50
	5
	0,02

	2.2.8
	
	I-DV8
	0,14
	40-50
	5
	0,01

	2.2.9
	
	I-DV9
	0,24
	40-50
	5
	0,02

	2.2.10
	
	I-DV10
	0,27
	40-50
	5
	0,02

	2.2.11
	
	I-DV11
	0,14
	40-50
	5
	0,01

	2.2.12
	
	I-DV12
	0,17
	40-50
	5
	0,01

	2.2.13
	
	I-DV13
	0,05
	40-50
	5
	0,00

	2.2.14
	
	I-DV14
	0,07
	40-50
	5
	0,01

	2.2.15
	
	I-DV15
	0,07
	40-50
	5
	0,01

	2.2.16
	
	I-DV16
	0,35
	40-50
	5
	0,03

	2.2.17
	
	I-DV17
	0,68
	40-50
	5
	0,05

	2.2.18
	
	I-DV18
	0,89
	40-50
	5
	0,06

	2.2.19
	
	I-DV19
	2,64
	40-50
	5
	0,19

	2.2.20
	
	I-DV20
	2,09
	40-50
	5
	0,15

	2.3
	Đất chợ trung tâm bảo yên
	I-CHO
	1,00
	40
	3
	0,07

	2.4
	Khu quảng trường
	I-QT
	1,26
	 
	 
	0,09

	2.5
	Khu thể dục thể thao
	 
	4,56
	 
	 
	0,33

	2.5.1
	Đất sân vận động
	I-TDTT1
	1,86
	 
	 
	0,13

	2.5.2
	
	I-TDTT2
	1,20
	 
	 
	0,09

	2.5.3
	Đất sân thể thao cơ bản
	I-TDTT3
	1,00
	 
	 
	0,07

	2.5.4
	
	I-TDTT4
	0,50
	 
	 
	0,04

	3
	Đất giáo dục 
	 
	9,84
	 
	 
	0,71

	3.1
	Trường bồi dưỡng chính trị
	I-GD1
	0,32
	40
	3
	0,02

	3.2
	Trường dạy nghề
	I-GD2
	1,25
	40
	3
	0,09

	3.3
	Trường tiểu học số 1
	I-GD3
	0,68
	40
	3
	0,05

	3.4
	Trường trung học phổ thông Phố Ràng
	I-GD4
	0,97
	40
	3
	0,07

	3.5
	Trường trung học cơ sở Phố Ràng
	I-GD5
	0,62
	40
	3
	0,04

	3.6
	Khối liên trường tiểu học + THCS
	I-GD6
	6,00
	40
	3
	0,43

	4
	Đất Y tế 
	 
	6,52
	 
	 
	0,47

	4.1
	Đất bệnh viện
	I-BV
	5,79
	40
	7
	0,42

	4.2
	Đất trung tâm y tế
	I-YT
	0,73
	40
	7
	0,05

	5
	Đất hỗn hợp
	 
	45,78
	 
	 
	3,31

	5.1
	 
	I-HH1
	5,57
	50-60
	3
	0,40

	5.2
	
	I-HH2
	3,37
	50-60
	3
	0,24

	5.3
	
	I-HH3
	4,20
	50-60
	3
	0,30

	5.4
	
	I-HH4
	2,92
	50-60
	3
	0,21

	5.5
	
	I-HH5
	4,33
	50-60
	3
	0,31

	5.6
	
	I-HH6
	3,12
	50-60
	3
	0,23

	5.7
	
	I-HH7
	3,24
	50-60
	3
	0,23

	5.8
	
	I-HH8
	3,96
	50-60
	3
	0,29

	5.9
	
	I-HH9
	8,20
	50-60
	3
	0,59

	5.10
	
	I-HH10
	3,97
	50-60
	3
	0,29

	5.11
	
	I-HH11
	2,90
	50-60
	3
	0,21

	6
	Đất ở
	 
	149,34
	 
	 
	10,80

	6.1
	Đất đơn vị ở (ở đô thị)
	 
	125,72
	 
	 
	9,09

	6.1.1
	 
	I-OC1
	4,00
	50-60
	2_3
	0,29

	6.1.2
	
	I-OC2
	1,67
	50-60
	2_3
	0,12

	6.1.3
	
	I-OC3
	2,26
	50-60
	2_3
	0,16

	6.1.4
	
	I-OC4
	0,87
	50-60
	2_3
	0,06

	6.1.5
	
	I-OC5
	0,74
	50-60
	2_3
	0,05

	6.1.6
	
	I-OC6
	4,15
	50-60
	2_3
	0,30

	6.1.7
	
	I-OC7
	0,85
	50-60
	2_3
	0,06

	6.1.8
	
	I-OC8
	1,97
	50-60
	2_3
	0,14

	6.1.9
	
	I-OC9
	0,48
	50-60
	2_3
	0,03

	6.1.10
	
	I-OC10
	2,03
	50-60
	2_3
	0,15

	6.1.11
	
	I-OC11
	1,18
	50-60
	2_3
	0,09

	6.1.12
	
	I-OC12
	2,63
	50-60
	2_3
	0,19

	6.1.13
	
	I-OC13
	3,36
	50-60
	2_3
	0,24

	6.1.14
	
	I-OC14
	1,62
	50-60
	2_3
	0,12

	6.1.15
	
	I-OC15
	4,20
	50-60
	2_3
	0,30

	6.1.16
	
	I-OC16
	0,65
	50-60
	2_3
	0,05

	6.1.17
	
	I-OC17
	0,68
	50-60
	2_3
	0,05

	6.1.18
	
	I-OC18
	3,08
	50-60
	2_3
	0,22

	6.1.19
	
	I-OC19
	0,92
	50-60
	2_3
	0,07

	6.1.20
	
	I-OC20
	4,21
	50-60
	2_3
	0,30

	6.1.21
	
	I-OC21
	0,58
	50-60
	2_3
	0,04

	6.1.22
	
	I-OC22
	0,65
	50-60
	2_3
	0,05

	6.1.23
	
	I-OC23
	1,15
	50-60
	2_3
	0,08

	6.1.24
	
	I-OC24
	3,72
	50-60
	2_3
	0,27

	6.1.25
	 
	I-OC25
	1,46
	50-60
	2_3
	0,11

	6.1.26
	
	I-OC26
	1,13
	50-60
	2_3
	0,08

	6.1.27
	
	I-OC27
	1,47
	50-60
	2_3
	0,11

	6.1.28
	
	I-OC28
	1,45
	50-60
	2_3
	0,10

	6.1.29
	
	I-OC29
	0,98
	50-60
	2_3
	0,07

	6.1.30
	
	I-OC30
	1,29
	50-60
	2_3
	0,09

	6.1.31
	
	I-OC31
	0,67
	50-60
	2_3
	0,05

	6.1.32
	
	I-OC32
	0,42
	50-60
	2_3
	0,03

	6.1.33
	
	I-OC33
	2,83
	50-60
	2_3
	0,20

	6.1.34
	
	I-OC34
	0,74
	50-60
	2_3
	0,05

	6.1.35
	
	I-OC35
	0,70
	50-60
	2_3
	0,05

	6.1.36
	
	I-OC36
	1,17
	50-60
	2_3
	0,08

	6.1.37
	
	I-OC37
	0,56
	50-60
	2_3
	0,04

	6.1.38
	
	I-OC38
	0,43
	50-60
	2_3
	0,03

	6.1.39
	
	I-OC39
	1,06
	50-60
	2_3
	0,08

	6.1.40
	
	I-OC40
	0,46
	50-60
	2_3
	0,03

	6.1.41
	
	I-OC41
	0,56
	50-60
	2_3
	0,04

	6.1.42
	
	I-OC42
	0,95
	50-60
	2_3
	0,07

	6.1.43
	
	I-OC43
	3,58
	50-60
	2_3
	0,26

	6.1.44
	
	I-OC44
	1,63
	50-60
	2_3
	0,12

	6.1.45
	
	I-OC45
	3,39
	50-60
	2_3
	0,25

	6.1.46
	
	I-OC46
	3,34
	50-60
	2_3
	0,24

	6.1.47
	
	I-OC47
	4,03
	50-60
	2_3
	0,29

	6.1.48
	
	I-OC48
	4,11
	50-60
	2_3
	0,30

	6.1.49
	
	I-OC49
	1,12
	50-60
	2_3
	0,08

	6.1.50
	
	I-OC50
	2,95
	50-60
	2_3
	0,21

	6.1.51
	
	I-OC51
	4,41
	50-60
	2_3
	0,32

	6.1.52
	
	I-OC52
	4,30
	50-60
	2_3
	0,31

	6.1.53
	
	I-OC53
	1,73
	50-60
	2_3
	0,13

	6.1.54
	
	I-OC54
	3,08
	50-60
	2_3
	0,22

	6.1.55
	
	I-OC55
	0,64
	50-60
	2_3
	0,05

	6.1.56
	
	I-OC56
	3,82
	50-60
	2_3
	0,28

	6.1.57
	
	I-OC57
	0,40
	50-60
	2_3
	0,03

	6.1.58
	
	I-OC58
	1,48
	50-60
	2_3
	0,11

	6.1.59
	
	I-OC59
	2,19
	50-60
	2_3
	0,16

	6.1.60
	
	I-OC60
	1,06
	50-60
	2_3
	0,08

	6.1.61
	
	I-OC61
	1,43
	50-60
	2_3
	0,10

	6.1.62
	
	I-OC62
	4,22
	50-60
	2_3
	0,31

	6.1.63
	
	I-OC63
	3,61
	50-60
	2_3
	0,26

	6.1.64
	
	I-OC64
	2,07
	50-60
	2_3
	0,15

	6.1.65
	
	I-OC65
	1,15
	50-60
	2_3
	0,08

	6.2
	Đất ở làng xóm đô thị hóa
	 
	23,62
	 
	 
	1,71

	6.2.1
	 
	I-OT1
	1,97
	30-40
	1_2
	0,14

	6.2.2
	
	I-OT2
	2,69
	30-40
	1_2
	0,19

	6.2.3
	
	I-OT3
	3,17
	30-40
	1_2
	0,23

	6.2.4
	
	I-OT4
	1,72
	30-40
	1_2
	0,12

	6.2.5
	
	I-OT5
	10,41
	30-40
	1_2
	0,75

	6.2.6
	
	I-OT6
	3,66
	30-40
	1_2
	0,26

	7
	Đất khu di tích
	 
	4,27
	 
	 
	0,31

	7.1
	Đất đài tưởng niệm liệt sĩ
	I-DT1
	0,54
	20-25
	1_2
	0,04

	7.2
	Đất đền Phúc Khánh
	I-DT2
	2,58
	20-25
	1_2
	0,19

	7.3
	Đất di tích đồn Phố Ràng
	I-DT3
	1,15
	20-25
	1_2
	0,08

	8
	Khu đất Quốc phòng
	 
	29,77
	 
	 
	2,15

	8.1
	Đất huyện đội
	I-QP1
	4,84
	40
	3
	0,35

	8.2
	Đất khu tập quân sự
	I-QP2
	7,97
	40
	3
	0,58

	8.3
	Đất khu quân sự
	I-QP3
	16,96
	40
	3
	1,23

	9
	Đất cây lâm nghiệp
	 
	84,49
	 
	 
	6,11

	9.1
	 
	I-LN1
	3,78
	 
	 
	0,27

	9.2
	
	I-LN2
	7,22
	 
	 
	0,52

	9.3
	
	I-LN3
	1,95
	 
	 
	0,14

	9.4
	
	I-LN4
	5,55
	 
	 
	0,40

	9.5
	
	I-LN5
	19,59
	 
	 
	1,42

	9.6
	
	I-LN6
	11,02
	 
	 
	0,80

	9.7
	
	I-LN7
	11,46
	 
	 
	0,83

	9.8
	
	I-LN8
	23,92
	 
	 
	1,73

	10
	Đất rừng tự nhiên
	 
	21,27
	 
	 
	1,54

	10.1
	 
	I-RTN1
	0,57
	 
	 
	0,04

	10.2
	
	I-RTN2
	0,79
	 
	 
	0,06

	10.3
	
	I-RTN3
	19,91
	 
	 
	1,44

	11
	Khu đất cây xanh
	 
	16,86
	 
	 
	1,22

	11.1
	Đất công viên cây xanh
	 
	2,43
	 
	 
	0,18

	11.1.1
	 
	I-CV1
	1,99
	 
	 
	0,14

	11.1.2
	
	I-CV2
	0,44
	 
	 
	0,03

	11.2
	Đất cây xanh cảnh quan
	 
	14,43
	 
	 
	1,04

	11.2.1
	 
	I-CX1
	1,97
	 
	 
	0,14

	11.2.2
	
	I-CX2
	0,71
	 
	 
	0,05

	11.2.3
	
	I-CX3
	4,63
	 
	 
	0,33

	11.2.4
	
	I-CX4
	1,39
	 
	 
	0,10

	11.2.5
	
	I-CX5
	0,95
	 
	 
	0,07

	11.2.6
	
	I-CX6
	1,68
	 
	 
	0,12

	11.2.7
	
	I-CX7
	1,05
	 
	 
	0,08

	11.2.8
	
	I-CX8
	0,70
	 
	 
	0,05

	11.2.9
	
	I-CX9
	1,35
	 
	 
	0,10

	12
	Mặt nước
	 
	51,25
	 
	 
	3,71

	12.1
	Khu hồ cảnh quan
	 
	14,58
	 
	 
	1,05

	12.1.1
	 
	I-HCQ1
	3,07
	 
	 
	0,22

	12.1.2
	
	I-HCQ2
	0,76
	 
	 
	0,05

	12.1.3
	
	I-HCQ3
	8,40
	 
	 
	0,61

	12.1.4
	
	I-HCQ4
	0,59
	 
	 
	0,04

	12.1.5
	
	I-HCQ5
	1,76
	 
	 
	0,13

	12.2
	Mặt nước 
	 
	36,67
	 
	 
	2,65

	12.2.1
	 
	I-MN1
	0,26
	 
	 
	0,02

	12.2.2
	
	I-MN2
	0,95
	 
	 
	0,07

	12.2.3
	
	I-MN3
	1,68
	 
	 
	0,12

	12.2.4
	
	I-MN4
	1,03
	 
	 
	0,07

	12.2.5
	
	I-MN5
	1,34
	 
	 
	0,10

	12.2.6
	Mặt nước (Sông Chẩy)
	I-MN6
	31,41
	 
	 
	2,27

	13
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	 
	111,72
	 
	 
	8,08

	13.1
	Khu đất bến xe, bãi đỗ xe
	 
	3,76
	 
	 
	0,27

	13.1.1
	Đất bến xe trung tâm
	I-BX
	3,28
	20-25
	1_2
	0,24

	13.1.2
	Đất bãi đỗ xe
	I-DX
	0,48
	20-25
	1_2
	0,03

	13.2
	Đất trạm xăng
	 
	0,54
	 
	 
	0,04

	13.2.1
	 
	I-TX1
	0,47
	40
	1_2
	0,03

	13.2.2
	
	I-TX2
	0,07
	40
	1_2
	0,01

	13.3
	Khu xử lý nước thải
	I-TXL
	1,07
	40
	1_2
	0,08

	13.4
	Đất hạ tầng kỹ thuật khác
	 
	106,35
	 
	 
	7,69

	II
	PHÂN KHU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
	 
	333,93
	 
	 
	24,15

	14
	Đất trung tâm dịch vụ thương mại
	 
	10,94
	 
	 
	0,79

	14.1
	 
	II-DV1
	3,40
	40-50
	5
	0,25

	14.2
	
	II-DV2
	0,35
	40-50
	5
	0,03

	14.3
	
	II-DV3
	1,07
	40-50
	5
	0,08

	14.4
	
	II-DV4
	0,84
	40-50
	5
	0,06

	14.5
	
	II-DV5
	1,25
	40-50
	5
	0,09

	14.6
	
	II-DV6
	4,03
	40-50
	5
	0,29

	15
	Đất ở làng xóm đô thị hóa
	 
	32,96
	 
	 
	2,38

	15.1
	 
	II-OT1
	1,69
	30-40
	1_2
	0,12

	15.2
	
	II-OT2
	3,93
	30-40
	1_2
	0,28

	15.3
	
	II-OT3
	1,17
	30-40
	1_2
	0,08

	15.4
	
	II-OT4
	2,62
	30-40
	1_2
	0,19

	15.5
	
	II-OT5
	2,08
	30-40
	1_2
	0,15

	15.6
	
	II-OT6
	3,22
	30-40
	1_2
	0,23

	15.7
	
	II-OT7
	1,29
	30-40
	1_2
	0,09

	15.8
	
	II-OT8
	3,34
	30-40
	1_2
	0,24

	15.9
	
	II-OT9
	1,20
	30-40
	1_2
	0,09

	15.10
	
	II-OT10
	2,43
	30-40
	1_2
	0,18

	15.11
	
	II-OT11
	1,16
	30-40
	1_2
	0,08

	15.12
	
	II-OT12
	1,53
	30-40
	1_2
	0,11

	15.13
	
	II-OT13
	1,09
	30-40
	1_2
	0,08

	15.14
	
	II-OT14
	0,96
	30-40
	1_2
	0,07

	15.15
	
	II-OT15
	0,89
	30-40
	1_2
	0,06

	15.16
	
	II-OT16
	3,85
	30-40
	1_2
	0,28

	15.17
	
	II-OT17
	0,51
	30-40
	1_2
	0,04

	16
	Đất tôn giáo
	II-TG
	1,28
	 
	 
	0,09

	17
	Đất Quốc phòng
	II-QP
	2,57
	40
	3
	0,19

	18
	Đất cụm công nghiệp
	 
	131,21
	 
	 
	9,49

	18.1
	Đất cụm công nghiệp Phố Ràng 1
	 
	56,43
	 
	 
	4,08

	18.1.1
	 
	II-CN1
	21,20
	40-60
	1_2
	1,53

	18.1.2
	
	II-CN2
	6,03
	40-60
	1_2
	0,44

	18.1.3
	
	II-CN3
	9,74
	40-60
	1_2
	0,70

	18.1.4
	
	II-CN4
	3,73
	40-60
	1_2
	0,27

	18.1.6
	
	II-CN5
	8,06
	40-60
	1_2
	0,58

	18.1.7
	
	II-CN6
	7,67
	40-60
	1_2
	0,55

	18.2
	Đất cụm công nghiệp Phố Ràng 2
	 
	74,78
	 
	 
	5,41

	18.2.1
	 
	II-CN7
	5,76
	40-60
	1_2
	0,42

	18.2.2
	
	II-CN8
	14,68
	40-60
	1_2
	1,06

	18.2.3
	
	II-CN9
	9,46
	40-60
	1_2
	0,68

	18.2.4
	
	II-CN10
	2,15
	40-60
	1_2
	0,16

	18.2.5
	
	II-CN11
	25,17
	40-60
	1_2
	1,82

	18.2.6
	
	II-CN12
	6,37
	40-60
	1_2
	0,46

	18.2.7
	
	II-CN13
	11,19
	40-60
	1_2
	0,81

	19
	Đất cây lâm nghiệp
	 
	42,93
	 
	 
	3,11

	19.1
	 
	II-LN1
	9,87
	 
	 
	0,71

	19.2
	
	II-LN2
	10,48
	 
	 
	0,76

	19.3
	
	II-LN3
	22,58
	 
	 
	1,63

	20
	Đất rừng tự nhiên
	II-RTN
	0,49
	 
	 
	0,04

	21
	Đất cây xanh
	 
	14,75
	 
	 
	1,07

	21.1
	 
	II-CX1
	5,24
	 
	 
	0,38

	21.2
	
	II-CX2
	3,19
	 
	 
	0,23

	21.3
	
	II-CX3
	0,44
	 
	 
	0,03

	21.4
	
	II-CX4
	0,34
	 
	 
	0,02

	21.5
	
	II-CX5
	0,29
	 
	 
	0,02

	21.6
	
	II-CX6
	0,78
	 
	 
	0,06

	21.7
	
	II-CX7
	0,56
	 
	 
	0,04

	21.8
	
	II-CX8
	0,74
	 
	 
	0,05

	21.9
	
	II-CX9
	0,73
	 
	 
	0,05

	21.10
	
	II-CX10
	0,51
	 
	 
	0,04

	21.11
	
	II-CX11
	0,30
	 
	 
	0,02

	21.12
	
	II-CX12
	1,09
	 
	 
	0,08

	21.13
	
	II-CX13
	0,54
	 
	 
	0,04

	22
	Mặt nước
	 
	17,59
	 
	 
	1,27

	22.1
	 
	II-MN1
	1,44
	 
	 
	0,10

	22.2
	
	II-MN2
	0,93
	 
	 
	0,07

	22.3
	Mặt nước (Sông Chẩy)
	II-MN3
	15,22
	 
	 
	1,10

	23
	Đất nghĩa trang
	II-NT
	21,57
	 
	 
	1,56

	24
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	 
	57,64
	 
	 
	4,17

	24.1
	Đất bến xe, bãi đỗ xe
	 
	3,92
	 
	 
	0,28

	24.1.1
	Đất bến xe
	II-BX
	1,85
	20-25
	1_2
	0,13

	24.1.2
	Đất bãi đỗ xe
	II-DX
	2,07
	20-25
	1_2
	0,15

	24.2
	Đất trạm điện 110kv
	II-TBA
	1,70
	 
	 
	0,12

	24.3
	Đất trạm xăng
	II-TX
	0,19
	40
	1_2
	0,01

	24.4
	Đất trạm xử lý nước thải
	II-TXL
	3,43
	40
	1_2
	0,25

	24.5
	Đất hạ tầng kỹ thuật khác
	 
	48,40
	 
	 
	3,50

	III
	PHÂN KHU ĐÔ THỊ BỜ TẢ SÔNG CHẢY
	 
	164,26
	 
	 
	11,88

	25
	Đất trung tâm công cộng
	 
	0,71
	 
	 
	0,05

	25.1
	 
	III-CC1
	0,44
	30-40
	3
	0,03

	25.2
	
	III-CC2
	0,15
	30-40
	3
	0,01

	25.3
	
	III-CC3
	0,12
	30-40
	3
	0,01

	26
	Đất trung tâm dịch vụ thương mại
	 
	6,13
	 
	 
	0,44

	26.1
	 
	III-DV1
	0,21
	40-50
	5
	0,02

	26.2
	
	III-DV2
	0,22
	40-50
	5
	0,02

	26.3
	
	III-DV3
	4,45
	40-50
	5
	0,32

	26.4
	
	III-DV4
	0,18
	40-50
	5
	0,01

	26.5
	
	III-DV5
	0,38
	40-50
	5
	0,03

	26.6
	
	III-DV6
	0,33
	40-50
	5
	0,02

	26.7
	
	III-DV7
	0,36
	40-50
	5
	0,03

	27
	Đất giáo dục (Trường dân tộc nọi trú THCS + THPT)
	III-GD
	5,80
	40
	6
	0,42

	28
	Đất thể dục thể thao
	 
	0,51
	 
	 
	0,04

	28.1
	 
	III-TDTT1
	0,26
	 
	 
	0,02

	28.2
	
	III-TDTT2
	0,25
	 
	 
	0,02

	29
	Đất hỗn hợp
	III-HH
	1,61
	 
	 
	0,12

	30
	Đất du lịch
	 
	70,89
	15-25
	2_3
	5,13

	31
	Đất ở làng xóm đô thị hóa
	 
	26,46
	 
	 
	1,91

	31.1
	 
	III-OT1
	8,19
	30-40
	1_2
	0,59

	31.2
	
	III-OT2
	0,61
	30-40
	1_2
	0,04

	31.3
	
	III-OT3
	2,23
	30-40
	1_2
	0,16

	31.4
	
	III-OT4
	2,40
	30-40
	1_2
	0,17

	31.5
	
	III-OT5
	3,32
	30-40
	1_2
	0,24

	31.6
	
	III-OT6
	2,22
	30-40
	1_2
	0,16

	31.7
	
	III-OT7
	4,43
	30-40
	1_2
	0,32

	31.8
	
	III-OT8
	3,06
	30-40
	1_2
	0,22

	32
	Đất cây lâm nghiệp
	III-LN
	4,17
	 
	 
	0,30

	33
	Đất rừng tự nhiên
	 
	20,07
	 
	 
	1,45

	33.1
	 
	III-RTN1
	9,65
	 
	 
	0,70

	33.2
	
	III-RTN2
	8,51
	 
	 
	0,62

	33.3
	
	III-RTN3
	1,91
	 
	 
	0,14

	34
	Đất cây xanh
	 
	3,11
	 
	 
	0,22

	34.1
	 
	III-CX1
	0,20
	 
	 
	0,01

	34.2
	
	III-CX2
	0,38
	 
	 
	0,03

	34.3
	
	III-CX3
	2,53
	 
	 
	0,18

	35
	Đất nghĩa địa
	III-ND
	2,22
	 
	 
	0,16

	36
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	 
	22,58
	 
	 
	1,63

	IV
	PHÂN KHU PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM NGHIỆP
	 
	314,41
	 
	 
	22,74

	37
	Đất ở làng xóm đô thị hóa
	 
	39,85
	 
	 
	2,88

	37.1
	 
	IV-OT1
	11,84
	30-40
	1_2
	0,86

	37.2
	
	IV-OT2
	4,94
	30-40
	1_2
	0,36

	37.3
	
	IV-OT3
	6,81
	30-40
	1_2
	0,49

	37.4
	
	IV-OT4
	16,26
	30-40
	1_2
	1,18

	38
	Đất Quốc phòng
	IV-QP
	3,16
	40
	3
	0,23

	39
	Đất nông, lâm nghiệp
	 
	212,42
	 
	 
	15,37

	39.1
	Đất nông nghiệp (cây hoa màu)
	 
	75,24
	 
	 
	5,44

	39.1.1
	 
	IV-NN1
	18,12
	 
	 
	1,31

	39.1.2
	
	IV-NN2
	26,58
	 
	 
	1,92

	39.1.3
	
	IV-NN3
	8,41
	 
	 
	0,61

	39.1.4
	
	IV-NN4
	22,13
	 
	 
	1,60

	39.2
	Đất cây lâm nghiệp
	 
	137,18
	 
	 
	9,92

	39.2.1
	 
	IV-LN1
	38,29
	 
	 
	2,77

	39.2.2
	
	IV-LN2
	64,72
	 
	 
	4,68

	39.2.3
	
	IV-LN3
	3,80
	 
	 
	0,27

	39.2.4
	
	IV-LN4
	12,27
	 
	 
	0,89

	39.2.5
	
	IV-LN5
	18,10
	 
	 
	1,31

	40
	Đất rừng tự nhiên
	 
	17,89
	 
	 
	1,29

	40.1
	 
	IV-RTN1
	7,03
	 
	 
	0,51

	40.2
	
	IV-RTN2
	8,83
	 
	 
	0,64

	40.3
	
	IV-RTN3
	2,03
	 
	 
	0,15

	41
	Đất cây xanh
	 
	3,98
	 
	 
	0,29

	41.1
	 
	IV-CX1
	1,47
	 
	 
	0,11

	41.2
	
	IV-CX2
	2,51
	 
	 
	0,18

	42
	Mặt nước
	 
	12,07
	 
	 
	0,87

	42.1
	 
	IV-MN1
	3,10
	 
	 
	0,22

	42.2
	
	IV-MN2
	1,86
	 
	 
	0,13

	42.3
	Mặt nước (Sông Chẩy)
	IV-MN3
	7,11
	 
	 
	0,51

	43
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	 
	25,04
	 
	 
	1,81

	43.1
	Đất nhà máy cấp nước
	IV-NMN
	7,15
	30-40
	1_2
	0,52

	43.2
	Đất hạ tầng kỹ thuật khác
	 
	17,89
	 
	 
	1,29

	V
	TỔNG DIỆN TÍCH I+II+III+IV
	 
	1.382,48
	 
	 
	100,00

	
	
	
	
	
	
	


4.4. Định hướng phát triển không gian 
Căn cứ vào đặc điểm địa hình, định hướng 02 tuyến giao thông đối ngoại chính (QL70 & QL279) và dựa trên cơ sở các tuyến đường hiện có, mạng đường giao thông khu vực sẽ được bổ sung thêm các tuyến đường nội khu theo dạng ô bàn cờ nhằm gắn kết các khu chức năng đô thị, đảm bảo sự kết nối hoàn chỉnh và thuận tiện. Đô thị Phố Ràng được phân thành 4 vùng không gian kiến trúc cảnh quan bao gồm: Khu trung tâm hành chính, trung tâm đô thị hiện trạng, chỉnh trang, nâng cấp; Khu đô thị mới; Khu cụm công nghiệp và Khu ở mật độ thấp kết hợp phát triển nông, lâm nghiệp, rừng cảnh quan.
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Sơ đồ định hướng không gian kiến trúc cảnh quan
Khu vực trung tâm hành chính mới và trung tâm đô thị hiện trạng được bố trí đa dạng chức năng, phát triển từ khu vực trung tâm hiện nay và mở rộng về phía bản Chom xã Yên Sơn. Tổ chức không gian đô thị tuân thủ theo nguyên tắc cơ bản của khu vực địa hình miền núi: tầng bậc và bố trí công trình theo dải địa hình. Hướng chính của các công trình đều hướng về không gian trung tâm là công viên, mặt nước và các trục đường chính dọc đô thị; các chức năng công cộng (hành chính, thương mại dịch vụ, giáo dục, quảng trường….) được hình thành dọc theo tuyến Quốc lộ QL279 cũ, Quốc lộ QL70 mới và được liên kết chặt chẽ với nhau bởi mạng không gian xanh.
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Không gian khu trung tâm hành chính mới và trung tâm đô thị hiện trạng
Không gian đô thị mới là phần mở rộng đô thị về phía Đông Nam dọc theo đường QL70 bắt đầu từ khu đô thị hiện hữu, tiếp tục phát triển đô thị mật độ trung bình chủ yếu là các khu nhà vườn và biệt thự.
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Không gian đô thị mới

Khu công nghiệp được bố trí mở rộng về phía Đông Nam, các vị trí công nghiệp tại tổ 9b và 8c được di chuyển về vị trí mới trong khu công nghiệp. Tổ chức không gian chính là các nhà xưởng sản xuất và kho bãi tập trung.
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Khu công nghiệp tập trung

Không gian khu ở mật độ thấp kết hợp phát triển dịch nông, lâm nghiệp được cải tạo và phát triển mở rộng từ các điểm dân cư hiện trạng. Tổ chức không gian chính là các không gian ở xen lẫn các không gian công cộng khu vực, tuân thủ theo các nguyên tắc chung của toàn đô thị là phù hợp với địa hình. Lõi trung tâm được tổ chức dạng dải bao gồm: không gian xanh, không gian mở xen kẽ không gian công cộng và xung quanh là các vùng nông lâm nghiệp, rừng cảnh quan.
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Tổ chức không gian tổng thể đô thị Phố Ràng
4.5. Thiết kế đô thị

4.5.1. Nguyên tắc

Định hướng thiết kế không gian đô thị Phố Ràng được hình thành trên ý tưởng chủ đạo là bảo tồn và phát triển sự gắn kết hài hòa giữa thiên nhiên với con người; nhằm tạo nên những tiểu vùng cảnh quan đô thị đặc thù nhưng vẫn thống nhất chặt chẽ trong mối quan hệ tổng thể. Theo đó, các nguyên tắc thiết kế chung cần đạt được bao gồm:

a. Tôn trọng địa hình

Sự đa dạng về cốt cao độ và phong phú về cảnh quan (núi cao, rừng, song, suối..) của đô thị Phố Ràng đã tạo nên sự hấp dẫn về thị giác với các hành lang nhìn, điểm nhìn ấn tượng cũng như hệ thống thảm thực vật phong phú. Do đó, tổ chức không gian đô thị Phố Ràng cần nhấn mạnh, chú trọng khai thác các yếu tố địa hình tự nhiên để tạo nên các không gian đô thị độc đáo. Các dải đô thị là vùng chuyển giao giữa núi và hệ thống mặt nước, được bố trí lan tỏa theo các dải địa hình; tập trung ở các khu vực đồi thấp, và dải đất lưu vực song Chảy. Tạo các kết nối không gian giữa các thềm địa hình khác nhau. Các lô đất xây dựng có độ dốc tự nhiên không quá 25%; hạn chế tối đa việc san lấp địa hình tràn lan, trên diện rộng.

b. Bảo tồn cảnh quan

Hệ thống cảnh quan đặc trưng của đô thị Phố Ràng được tạo nên bởi vùng núi cao, hệ thống song suối. Khung thiên nhiên và khung phát triển đô thị cần có mối quan hệ tương hỗ trong quá trình phát triển, nhằm tạo lập một hình ảnh đô thị sinh thái bền vững và đậm bản sắc, phát huy giá trị cảnh quan và sự phối kết không gian:

- Bảo tồn hệ thống cảnh quan và phát triển đa dạng sinh thái của miền á nhiệt đới đặc biệt tại quỹ đất lâm nghiệp và nông nghiệp;

- Khai thác và phát triển quỹ đất nông, lâm nghiệp;

- Các sườn dốc tự nhiên và đường phân thủy được che phủ bởi tầng thực vật cần được bảo vệ trong phạm vi 50m về mỗi bên của đường phân thủy;

- Tất cả các công trình xây dựng mới cần đảm bảo một khoảng lùi tối thiểu 15m so với tất cả các kênh suối hoặc mặt nước;

Các không gian cảnh quan ven sông suối cần khai thác có trọng điểm để phục vụ du lịch và nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân trong vùng. 

c. Thiết kế kiến trúc hài hòa với thiên nhiên, đề cao yếu tố truyền thống và sự kết hợp linh hoạt giữa yếu tố truyền thống và hiện đại

- Thống nhất về ngôn ngữ kiến trúc nhằm định hình không gian và tạo nên bản sắc đô thị miền núi và hiện đại;

- Tôn trọng cấu trúc làng bản truyển thống tại các điểm dân cư; bổ sung các công trình chức năng đô thị, hài hòa với cảnh quan và kiên trúc xung quanh.

- Khuyến khích xây dựng các công trình thấp tầng, có tính tầng bậc theo dải địa hình, và mang nét đặc trưng của từng khu vực (khu trung tâm đô thị, khu dân cư, khu nông lâm nghiệp..);

- Lựa chọn những vị trí có địa thế đẹp, tiếp cận thuận lợi và có tầm nhìn tốt ra các vùng cảnh quan đẹp để xây dựng các công trình công cộng các không gian phục vụ cộng đồng;

- Tôn trọng hình thức và vật liệu truyền thống nhưng có sự kế thừa và kết hợp linh hoạt với các tiêu chuẩn nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng sống của người dân.

4.5.2. Chiến lược thiết kế đô thị

Đô thị Phố Ràng với vai trò là trung tâm vùng cửa ngõ phía Nam tỉnh Lào Cai, là trung tâm cung cấp dịch vụ, phát triển đô thị ko chỉ riêng đối với Phố Ràng mà còn phục vụ phát triển cho các đô thị lân cận, liền kề.

Đặc điểm của đô thị Phố Ràng nằm trong miền địa hình núi cao đặc trưng, là nơi có hệ thống cảnh quan thiên nhiên rất đẹp và phong phú. Do đó, tiêu chí đầu tiên thiết kế đô thị Phố Ràng là xây dựng hình ảnh một đô thị miền núi đặc thù và hiện đại:

Tạo lập, gìn giữ và phát triển bản sắc văn hóa, đặc trưng của khu vực trong giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan (hình thái đô thị tầng bậc, theo địa hình, tôn trọng và nhấn mạnh giá trị thiên nhiên, phát huy mối liên kết vốn có giữa con người với con người, con người với thiên nhiên, nâng cao tính truyền thống bản địa trong cấu trúc không gian chức năng và mẫu dạng công trình…).

Tạo lập bản sắc đô thị trong sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Cần gìn giữ và thiết lập ở đây các không gian văn hóa cộng đồng, chuyển tải các yếu tố của văn hóa truyền thống sang ngôn ngữ kiến trúc (không gian, đường nét, màu sắc, họa tiết…), đặc biệt qua các nhân tố chủ yếu cấu thành hình tượng thị giác của không gian công cộng (không gian xanh, không gian đường phố, công trình kiến trúc, tiểu phẩm nghệ thuật, quảng trường…).

Tạo dựng không gian sinh thái tự nhiên mới, đặc sắc, là sự kết hợp khéo léo của tự nhiên và nhân tạo. Tính sinh thái nông lâm nghiệp và tính văn hóa bản địa là nguyên tắc chủ yếu trong thiết kế cảnh quan và tổ chức hoạt động tại đây. Mục đích nhằm duy trì và phát triển diện tích đất canh tác, cảnh quan nông nghiệp hiện có, đảm bảo nguồn thu lợi ích cho người dân đô thị; đồng thời tạo ra không gian mở trung tâm, tạo môi trường và thúc đẩy hoạt động văn hóa cộng đồng, nối kết giữa hai bên không gian trung tâm cũ và mới.

Mặt khác, đô thị Phố Ràng nằm trên tuyến giao thông huyết mạch - Quốc lộ QL279 & QL70 đóng vai trò quan trọng trong định hướng phát triển của mạng lưới giao thông Quốc gia và tỉnh Lào Cai. 

4.5.3. Hệ thống không gian mở và môi trường
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Sơ đồ không gian xanh đô thị

Hệ thống không gian mở đa dạng, bố trí theo dạng mảng và dạng dải tạo cho đô thị Phố Ràng nét hấp dẫn riêng biệt, có sự giao hòa, gắn kết chặt chẽ giữa yếu tố thiên nhiên thuần khiết (hệ thống sông, suối, vùng xanh lâm nghiệp, xanh nông nghiệp) với sự tác động khéo léo của con người.

Bảo vệ và tôn tạo hệ sinh thái tự nhiên: vùng rừng, vùng cảnh quan nông nghiệp, vùng cảnh quan ven sông, suối;

Bảo tồn và phát triển không gian mặt nước với vai trò là cấu trúc sinh thái quan trọng: tổ chức các tuyến đường dạo, vườn hoa, các điểm dừng chân, vui chơi ven mặt nước, kết nối các thềm địa hình khác nhau (hạn chế tối đa việc bê tông hóa kè hồ, sông, suối; xây dựng các kiến trúc nhỏ, vườn tượng, chòi nghỉ ngắm cảnh, đường đi bộ…)

Hình thành hệ thống quảng trường xanh tự nhiên và nhân tạo (quảng trường rỗng và quảng trường đặc) tại những vị trí là điểm kết nối không gian (các khoảng mở); điểm liên kết các khu vực đa chức năng có cường độ hoạt động cao: quảng trường khu trung tâm đô thị. Quảng trường khu trung tâm được bố trí liền kề với khu vực hành chính mới, đóng vai trò là lõi không gian mở của khu vực trung tâm, liên kết khu trung tâm hành chính huyện mới và khu vực thương mại dịch vụ tập trung. 

Hình thành các dải xanh xuyên qua các khu chức năng, và các tuyến xanh hướng tâm, gắn kết không gian tự nhiên với không gian mở là vùng hồ khu trung tâm đô thị, tạo nên sự kết nối liên tục, chuyển tiếp hài hòa giữa vùng xanh tự nhiên và vùng xây dựng;

Trồng cây xanh tạo bóng mát dọc các tuyến đường giao thông trong khu trung tâm; 

Xác định tuyến đi bộ xanh trong khu trung tâm đô thị;
Cung cấp đa dạng hóa các tiện ích đô thị (chiếu sáng, đường dạo, hệ thống trang trí, biển báo chỉ dẫn) với các quy định cụ thể.

4.5.4. Trục đô thị

[image: image15.jpg]’

» CHU THiCH: <
TRUC CANH QUAN CHINH BO TH|

- TRUC CANH QUAN CAY XANH, MAT NUGC
ﬁ CONG TRINH KIEN TRUC DIEM NHAN
* KHU CANH QUAN DIEM NHAN




Sơ đồ trục cảnh quan và điểm nhấn đô thị

Trục phát triển đô thị Phố Ràng được cấu trúc theo hai khung chính: trục chính phát triển đô thị (Quốc lộ QL70 mới); trục Quốc lộ QL70 và QL279 cũ.

Trục không gian dọc tuyến đường đô thị được tạo dựng bởi các công trình chạy song song và lan tỏa theo thềm địa hình, tạo nên tính đồng nhất về hình thái và cấu trúc. Sự xen kẽ không gian xanh giữa các dải công trình hình thành nên cấu trúc tổ chức không gian: các trục xanh liên kết, gắn kết hài hòa công trình với thiên nhiên. Các trục xanh này một mặt đóng vai trò là trục phụ, phân tách các không gian chức năng; đồng thời tạo nên tính liên tục ảo của không gian đô thị.

Trục cảnh quan ven hệ sông, suối chính là không gian chuyển tiếp sinh động giữa không gian xây dựng và không gian tự nhiên, được hình thành bởi hệ thống cây xanh sinh thái, cây xanh cách ly và hệ thống đường dạo.
4.5.5. Các công trình điểm nhìn, điểm nhấn, cửa ngõ đô thị

Địa hình núi cao và thung lũng đan xen, với hệ thống cảnh quan đẹp ở những khu vực có cao độ khác nhau tạo nên các điểm nhìn cho khu vực. Chọn các vị trí có tầm quan sát tốt bố trí các công trình làm điểm nhấn không gian. 

Điểm nhấn khu trung tâm là điểm nhấn công trình, được bố trí tại khu vực trung tâm hành chính huyện mới và khu vực thương mại dịch vụ tập trung, có hướng mở ra khu vực quảng trường, cây xanh, mặt nước. Các công trình này có chiều cao và khối tích lớn, hình thức kiến trúc hiện đại, đảm bảo hài hòa với cảnh quan thiên nhiên.

Điểm nhấn cảnh quan: trên các khu vực đồi cao, điểm kết không gian mở, các vị trí hướng tâm. Điểm nhấn gắn nút giao thông là điểm giao thoa các luồng giao thông, tại các khu vực cửa ngõ vào khu vực trung tâm đô thị, chủ yếu nằm trên Quốc lộ. Bố trí tại đây những công trình kiến trúc nhỏ có ấn tượng về mặt thị giác, chòi quan sát, vọng lâu… đa dạng về hình thức thiết kế để tạo nên vẻ đẹp chung và phục vụ du lịch.

Bên cạnh đó, đối với khu vực dân cư mật độ thấp và các vùng cảnh quan sinh thái, các chi tiết mang tính nhận diện, đặc trưng hình thái (suối, cây xanh, núi…) là điểm nhấn không gian cần bảo vệ.

4.5.6. Hình thái kiến trúc công trình- mật độ

Mật độ dân cư thay đổi theo hình thức sử dụng đất và dao động từ 40m2- 400m2/ người. Do sự thay đổi mật độ dân cư mà đô thị được bố trí thành các khu vực dân cư tập trung từ dày tới thưa. Yếu tố này sẽ tạo nên các khu vực yên tĩnh và náo nhiệt.

Hình thái nhấn mạnh yếu tố đô thị tầng bậc là chuỗi cảnh quan kết nối các khu chức năng. Với quỹ đất hạn hẹp nhưng rất phong phú về địa hình, nên sử dụng giải pháp cấu trúc đô thị nén tại khu trung tâm: lựa chọn hình thức đầu tư xây dựng tập trung, nhanh, phát triển các không gian đa chức năng, chuyển đổi linh hoạt.

Cấu trúc đô thị lan tỏa từ ven song, suối lên triền đồi, theo hình thái chung là tựa núi, hướng sông, suối, tạo các trục cảnh quan đô thị tiếp nối các mạch núi và kết thúc ở các không gian mở ven sông.

Sự đa dạng của địa hình được tận dụng tối đa trong tổ chức không gian đô thị: khu ở mật độ thấp trên sườn đồi, khu trung tâm vùng lòng chảo, khu cây xanh kết hợp núi cao chạy dọc theo suối. Với giải pháp như vậy có tiềm năng tạo nên hình ảnh một không gian đô thị sinh động mà vẫn gắn kết hài hòa với thiên nhiên.
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So đồ mật độ xây dựng tối đa

Hình thành các tuyến đô thị theo mật độ, lấy trung tâm đô thị làm không gian hạt nhân xây dựng mật độ cao, và có xu hướng giảm dần mật độ về phía núi, nhằm tạo nên sự phát triển hài hòa, mềm dẻo với thiên nhiên. Tuyến xây dựng mật độ thấp được bố trí tại các vùng ven đô thị, bảo tồn các không gian nông, lâm nghiệp, rừng cảnh quan, khuyến khích xây dựng các công trình thấp tầng (không quá 2 tầng) nhằm mềm hóa cấu trúc đô thị, tránh sự thay đổi đột ngột trong chuyển tiếp không gian.

Khu trung tâm đô thị khai thác lợi thế hội tụ mạch lạc của các luồng giao thông trong đô thị, được tổ chức với hình thái đô thị miền xuôi, nhịp điệu thống nhất, tránh sự manh mún: khuyến khích phát triển công trình có tầng cao trung bình (không quá 7 tầng),  công trình sử dụng các gam màu sáng (vàng nhạt, trắng), sử dụng vật liệu xây dựng địa phương, phù hợp với đặc trưng khí hậu và môi trường; khuyến khích xây dựng các công trình công cộng sử dụng hàng rào bằng cây xanh, hàng rào rỗng hoặc hàng rào ước lệ; linh hoạt và đa dạng hóa chức năng sử dụng, tạo dựng các không gian trung tâm đặc trưng, gắn kết hài hòa với hệ thống không gian mở chính, tạo không gian đô thị liên hoàn, sinh động và phong phú. Hạn chế sự khác biệt lớn về tỷ lệ kiến trúc giữa các công trình xây dựng gần nhau, sử dụng các phân vị ngang đồng đều. Đối với từng cụm công trình dịch vụ thương mại, công cộng đều phải xây dựng hợp khối để tạo sự bề thế. Mật độ công trình khuyến khích xây dựng chủ yếu mật độ cao và trung bình (không quá 50%). 
Các khu dân cư mật độ thấp phát huy cấu trúc làng bản; lối kiến trúc bản địa: mái dốc, sử dụng vật liệu tận dụng và khai thác từ thiên nhiên (khung, cột, dầm sàn từ gỗ, mái lợp bằng rơm, rạ, mây, cọ; tường, vách, cửa sổ, cửa đi từ tre, nứa; thông thoáng và chiếu sáng tự nhiên…). Tuy nhiên, cần có sự kết hợp linh hoạt với các tiêu chuẩn hiện đại để đảm bảo chất lượng cuộc sống của người dân. Khuyến khích xây dựng mật độ trung bình và thấp (30-40%).

4.5.7. Giao thông, chuyển động
- Tuyến giao thông chính: Quốc lộ QL70 & QL279 đóng vai trò là nguồn lực phát triển đô thị, là trục chính liên kết khu vực với các trung tâm khu vực lân cận cũng như việc lưu thông trong khu vực.

- Tuyến giao thông phụ: Các tuyến đường đô thị qua khu dân cư và trong các khu chức năng;

4.6. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật
4.6.1. Chuẩn bị kỹ thuật
a. Cơ sở thiết kế:
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành; 

- Báo cáo thủy văn một số công trình xung quanh khu vực nghiên cứu;
- Các quy hoạch chuyên nghành, các dự án đầu tư,… trên địa bàn nghiên cứu.

b. Nguyên tắc  thiết kế:

- Tận dụng triệt để địa hình tự nhiên, không nên thay đổi địa hình trong những trường hợp không cần thiết, hạn chế tối đa khối lượng thi công đất. 

- Đảm bảo nền đô thị không bị ngập úng và ảnh hưởng của tai biến thiên nhiên (lũ quét, sạt lở, động đất….), có xem xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu.  

- Khi khai thác ven sông, suối cần xây dựng lùi xa cách bờ suối tối thiểu 30m.

- Đảm bảo giao thông êm thuận.
- Đảm bảo thoát nước mặt thuận lợi, không gây xói mòn, rửa trôi đất.

c. Phân tích thủy văn:

- Khu vực lập quy hoạch nằm trong khu vực ảnh hưởng của thủy văn Sông Chảy. 

- Căn cứ vào báo cáo thủy văn và dự án Công trình thuỷ điện Phúc Long nằm gần khu quy hoạch, cách khu quy hoạch khoảng 5,2km về phía hạ lưu. 

- Dự án thủy điện Phúc Long có cao trình mặt nước lũ Sông Chảy là +77,59, độ dốc dọc trung bình của dòng chảy tại khu vực nghiên cứu là 0,37‰, chênh cao do dốc dọc là +1,92m, như vậy cao trình lũ nội suy tại vị trí lập quy hoạch là +79,51m.
- Để bảo đảm không bị ngập lụt cốt thiết kế mặt bằng dọc hai bên bờ Sông Chảy cần lớn hơn cao độ đỉnh lũ tối thiểu 0.3m đối với đất dân dụng và 0.5m đối với đất công nghiệp theo quy định.
d. Giải pháp thiết kế:

Định hướng san nền:

 Lựa chọn cao độ xây dựng khống chế tối thiểu:  Căn cứ vào dạng địa hình, mực nước các suối trong khu vực nghiên cứu, cao độ nền xây dựng hiện trạng trong khu vực và cao độ lũ được điều tra và tính toán, chọn cao độ xây dựng khống chế như sau: 

- Đối với các khu vực đã xây dựng và các dự án đã được duyệt trong ranh giới nghiên cứu vẫn tôn trọng và giữ nguyên hiện trạng nếu đảm bảo theo cốt khống chế cho từng khu vực như: ≥+80.0m cho khu vực sông Chảy, ≥+80.5m cho khu vực hồ Bảo Yên.

- Đối với khu dự kiến xây mới: 

Trên nền địa hình đồi núi có độ dốc < 30%, sẽ xây dựng theo thềm địa hình để đảm bảo công tác nền ít tốn kém nhất. Giữa các thềm xây dựng sẽ xây dựng tường chắn hoặc taluy để đảm bảo nền ổn định không bị sạt lở. Các khu du lịch hạn chế san gạt mặt bằng, chủ yếu xây dựng công trình theo địa hình.

Khi khai thác ven suối cần cách bờ suối tối thiểu 30m và lựa chọn cao độ khống chế tối thiểu bằng (mức nước suối max +0,5m). Đối với các công trình dự kiến xây dựng cao độ nền khống chế tối thiểu = MN (max) + (0,3m-1,0m).

Nguồn đất đào, đắp: Nguồn đất đào đắp được cân đối tại chỗ cho từng dự án. Tuy nhiên khi khai thác nguồn đất đào đắp cần phải thỏa thuận với quan quản lý nhà nước.
Định hướng xây dựng hệ thống kè:

- Tập trung củng cố, xây dựng, nâng cấp và tiếp tục kiên cố hóa hệ sông, suối chảy qua đô thị Phố Ràng. 

- Quản lý và khai thác tốt các công trình tưới tiêu đảm bảo chủ động phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp.

- Thiết kế hệ thống kè chống sạt lở hai bên bờ sông chảy. Chiều cao kè và cao độ đỉnh kè cần đảm bảo tần suất lũ 4% và các quy định khác có liên quan.  

- Thiết kế hệ thống kè hồ và các nhánh suối đi qua khu vực đô thị nhằm bảo vệ bờ, chống sạt lở và tạo cảnh quan đô thị. Chiều cao kè và cao độ đỉnh kè đảm bảo lớn hơn cao độ tính toán của mực nước thông thường và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.
Định hướng thoát nước:

Hướng thoát nước chính của toàn khu vực nghiên cứu ra sông Chảy. Mạng lưới cống thoát nước mưa hoạt động theo nguyên lý tự chảy là chính. 

Lưu vực thoát nước trực tiếp ra ra các suối, khe và hồ trên từng lưu vực thoát nước nhỏ rồi thoát nước ra sông Chảy. 

Lựa chọn hệ thống thoát nước là hệ thống thoát nước riêng. Các tuyến cống thoát nước mưa được thiết kế đảm bảo thu hết, thu nhanh không chảy vòng vo và gây úng ngập. 
Hệ thống cống thu gom: thiết kế xây dựng hệ thống cống thoát nước thu gom toàn bộ nước mặt chạy dọc theo các trục đường giao thông đảm bảo nhu cầu thu gom nước mặt cho khu vực. Sử dụng hệ thống cống hộp có nắp đan, hệ thống cống tròn, hệ thống hố ga,... thu gom trước khi xả ra các lưu vực thoát nước bằng hệ thống các cửa xả chính. Mương xây hở đón nước các triền núi và lái dòng chảy không cho chảy tràn vào khu nghiên cứu  để tránh gây sạt lở. Những tuyến mương cắt ngang địa hình có độ dốc lớn cần xây bậc tiêu năng.

Cải tạo và xây dựng lại các đập khu vực đầu nguồn các suối có lưu vực lớn, hồ điều hòa. Thiết kế kè các hồ, các đoạn suối, ngòi chảy qua khu quy hoạch để tránh sạt lở, lấn chiếm và tạo cảnh quan cho đô thị. 

Tính toán thủy lực: theo phương pháp cường độ giới hạn

* Công thức tính toán thuỷ lực:

Đối với đô thị:Tính toán thuỷ lực mạng lưới thoát nước đô thị theo phương pháp cường độ giới hạn với công thức:   
Q = ( . ( . F . q (l/s)

Trong đó:

Q
: Lưu lượng tính toán ( l/s)

(
: Hệ số phân bố mưa rào


  M = 1 khi F < 200ha

(
: Hệ số dòng chảy ( = 0,6

F
: Diện tích lưu vực (ha)

q
: Cường độ mưa (l/s )

Định hướng phòng tránh thiên tai:

- Để giảm bớt thiệt hại cho người dân trong mùa bão, lũ cần có sự phối hợp đồng bộ của các cấp các ngành: Nhà nước, Chính quyền địa phương, Ban PCLB; Công tác lập quy hoạch , ….

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân để làm sao phải tự người dân xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai cho mình.
- Hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng chặt phá rừng đầu nguồn.

- Tăng cường năng lực cứu hộ, cứu nạn ở tất cả các cấp…

Tổng khối lượng công tác “ San nền và thoát nước mưa”

Bảng tổng hợp khối lượng 
	TT
	Danh mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	
	
	
	GĐ1
	GĐ2

	I
	San nền
	 
	 
	 

	 
	Đào nền
	m3
	2.685.500
	3.150.000

	
	Đắp nền
	m3
	2.342.400
	1.281.400

	II
	Thoát nước mưa
	 
	 
	 

	 
	Cống nhánh (60x80cm, D75cm)
	m
	54.600
	53.500

	
	Cống chính D100cm
	m
	13.600
	19.500

	
	Cống chính D150cm
	m
	850
	1300

	
	Cửa xả
	m
	15
	23

	
	Giếng kỹ thuật
	cái
	1679
	2118

	III
	Kè sông suối dự kiến
	 
	 
	 

	 
	Kè sông Chảy
	m
	3.940
	10.000

	
	Kè suối, ao hồ
	m
	4.452
	4.300


4.6.2. Giao thông
a. Cơ sở thiết kế

- Quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Lào Cai đến năm 2030.
- Các đồ án, dự án đang thực hiện và triển khai trên địa bàn.
- Bản đồ khảo sát phục vụ thiết kế quy hoạch tỷ lệ 1/5.000.
- Các dự án, tài liệu, số liệu khác có liên quan. 

- Quy chuẩn Xây dựng, Tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị, Quy phạm thiết kế đường phố, đường quảng trường, v.v…

b. Quan điểm và nguyên tắc thiết kế

- Rà soát hiện trạng mạng lưới đường, cập nhật các dự án đường đã và đang triển khai trên địa bàn từ đó đưa ra phương án đề xuất mang tính khả thi cao và phù hợp với điều kiện địa hình và tính chất của địa phương.

- Điều chỉnh, bổ sung các yêu cầu, hệ thống chỉ tiêu kỹ thuật về giao thông đảm bảo các tiêu chuẩn và quy phạm hiện hành đồng thời phù hợp với sự phát triển và mở rộng đô thị.

- Lấy giao thông đối ngoại làm động lực phát triển trong giai đoạn đầu, tuy nhiên có phương án dự trữ phát triển lâu dài nhằm tách luồng giao thông đối ngoại (quá cảnh) với giao thông đô thị khi lưu lượng tăng.

- Tổ chức giao thông đảm bảo thuận tiện, hợp lý, an toàn, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường, tạo sự phát triển bền vững của đô thị.
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Sơ đồ hệ thống trục giao thông chính

c. Giao thông đối ngoại

- Mạng lưới:

+ Quốc lộ QL70 nối các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái Lào Cai, đoạn qua khu quy hoạch cấp đường hiện tại là đường cấp IV miền núi sẽ được cải tạo nâng cấp thành đường đô thị với quy mô thiết kế  Bmặt = 10,5m-15,0m; , Bvỉa hè = 5,0mx2; Bnền =20,5m-25,0m.

+ Quốc lộ QL279 nối từ khu quy hoạch đi vùng Tây Bắc Việt Nam, nút giao đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai IC16 và vùng Đông Bắc Việt Nam. Cấp đường hiện tại là đường cấp IV miền núi, đoạn đi qua khu quy hoạch sẽ được cải tạo nâng cấp thành đường đô thị. Quy mô thiết kế đoạn đầu trùng với tuyến đường trục chính đô thị quy mô  Bmặt = 10,5mx2, Bvỉa hè = 7,0mx2, B p.cách= 3,0m, Bnền =38,0m; đoạn sau có quy mô Bmặt = 10,5m; , Bvỉa hè = 5,0mx2; Bnền =20,5m.

- Công trình giao thông đối ngoại:

Do đô thị có quy mô nhỏ và đến năm 2030 mới nâng cấp lên đô thị loại IV nên giai đoạn đầu hướng luồng giao thông đối ngoại đi xuyên qua đô thị, sử dụng chung giữa 2 chức năng: đối ngoại và đô thị. Vì vậy các công trình giao thông đối ngoại như bến xe, trạm dịch vụ… được bố trí tại trung tâm đô thị kết hợp với các dịch vụ của đô thị để tạo động lực phát triển cho đô thị.

Bến xe: gồm 2 khu được xây dựng nằm phía Đông Nam và Tây Bắc của đô thị, ở hai đầu trục đường chính đô thị và  QL279, đạt tiêu chuẩn bến xe loại III.

d. Giao thông khu vực:

- Thiết kế mạng lưới:

+ Tận dụng đối đa mạng lưới đường hiện trạng để phát triển. Xây dựng mới tuyến đường trục chính đô thị, phát triển mạng lưới đường khu vực khép kín và liên kết với các tuyến này, tạo kết nối liên thông, khai thác tối đa đường bộ và thuận tiện di chuyển.

+ Tổ chức mạng lưới đường giao thông đối nội kết nối với các tuyến đường Quốc lộ kết hợp trục chính đô thị và các tuyến đường giao thông hiện có, phục vụ các khu chức năng trong khu quy hoạch.

+ Khu quy hoạch có địa hình khá phức tạp. Mạng lưới đường được thiết kế bám sát địa hình tự nhiên để tránh đào đắp lớn.

- Quy mô mặt cắt ngang:

+ Thiết kế tuyến đường trục chính đô thị chạy dọc khu quy hoạch, quy mô thiết kế  Bmặt = 10,5mx2, Bvỉa hè = 7,0mx2, B p.cách= 3,0m, Bnền =38,0m; 

+ Thiết kế các tuyến đường liên khu vực, trục chính khu vực, đường khu vực kết nối dọc, ngang liên khu chức năng, nội bộ khu chức năng, quy mô được thể hiện trên các mặt cắt 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 , 7-7. quy mô thiết kế Bmặt = 7,5-10,5mx2, Bvỉa hè = (3,0-7,0m)x2, Bnền =13,5m-38,0m.

- Công trình giao thông đô thị:

Định hướng xây dựng thêm mới cầu qua sông Chảy kết nối các khu chức năng trong đô thị.

Điểm đỗ xe: bố trí gần các trung tâm công cộng, dịch vụ, thể dục thể thao. Quy mô các điểm đỗ được xác định cụ thể trong các bước quy hoạch tiếp sau, phụ thuộc vào quy mô công trình.
e. Các chỉ tiêu kỹ thuật của các tuyến:

- Chiều rộng làn xe tính toán (2,75-3,75)m.

- Chiều rộng làn đi bộ tính toán 0,75m.

- Chỉ giới đường đỏ  các tuyến đường được xác định theo công thức:

B =(2,75- 3,75)N + 0,75M + C

Trong đó:

B: bề rộng chỉ giới đường đỏ (m).

N: Số làn xe cơ giới (phụ thuộc lưu lượng xe, cấp hạng đường).

M: Số làn đi bộ

C: Dải cây xanh, hệ thống kỹ thuật (nếu có).

- Độ dốc dọc đường imax = 10%.

- Độ dốc ngang mặt đường 2%.

- Bán kính đường cong bằng nhỏ nhất Rmin ( 30m

- Bán kính đường cong bó vỉa nhỏ nhất Rmin ( 5m

f. Thống kê khối lượng giao thông
Bảng thống kê khối lượng giao thông

	Tên tuyến đường
	Mặt cắt tuyến
	Chiều dài (m)
	Quy mô mặt cắt ngang (m)

	
	
	
	Mặt đường 
	Vỉa hè
	Dải phân cách
	Nền đường

	Đường Quốc Lộ 70
	 4-4;5-5
	8820
	 15,0; 10,5 
	 5,0x2 
	0,00
	 20,5-25,0 

	Đường Quốc Lộ 279
	 1-1; 5-5
	4900
	 10,5x2; 10,5 
	 (5,0-7,0)x2 
	3,0; 0,0
	 20,5-38,0 

	Đường trục chính đô thị GĐ dài hạn
	 1-1
	7800
	10,5x2
	7,0x2
	3,0
	38,0

	Đường liên khu vực, trục chính khu vực GĐ ngắn hạn
	1-1;2-2; 3-3; 4-4; 5-5; 6-6;7-7 
	26211
	10,5x2;7,5x2; 18,0;15,0;10,5;9,0;7,5
	(3,0-7,0)x2
	3,0; 5,0
	13,5-38,0

	Đường liên khu vực, trục chính khu vực GĐ dài hạn
	1-1;3-3;4-4; 5-5;6-6; 
	19184
	10,5x2;18,0;15,0;10,5;9,0
	(5,0-7,0)x2
	3,0; 0,0
	19,0-38,0

	Tổng
	 
	66.915,00
	 
	 
	 
	 

	Cầu quy hoạch GĐ ngắn hạn: 10; cầu quy hoạch GĐ dài hạn: 07


4.6.3. Cấp nước

a. Cơ sở áp dụng

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01:2021 do Bộ Xây Dựng ban hành;

- TCXDVN 33:2006 – Cấp nước - mạng lưới và công trình  - Tiêu chuẩn thiết kế;
- Quy hoạch vùng tỉnh Lào Cai.

- Phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông 1/5000 đề xuất.

b. Tiêu chuẩn cấp nước

- Nước công cộng, dịch vụ: 10 - 15% Qsh;

- Nước tiểu thủ công nghiệp: 10 - 15% Qsh;

- Nước công nghiệp tập trung: 25m3/ha;

- N​ước t​ới cây, rửa đ​ường:  10% Qsh;

- Nước thất thoát, rò rỉ: 10 %;

- Nư​ớc bản thân nhà máy: 5%. 

Nhu cầu cấp nước (quy hoạch ngắn hạn) là 3.250m3/ngđ

	STT
	Thành Phần
	Tiêu chuẩn
	Quy mô

Dân số
	Tỷ lệ (%)
	Nhu cầu

(m3/ngđ)

	1
	N​ước sinh hoạt ngày trung bình
	120 l/ng.ngđ
	20.000 ngư​ời
	95%
	2.400

	2
	Nư​ớc dịch vụ, công cộng
	15%Qsh
	
	
	308

	3
	N​ước t​ưới cây, rửa đường
	10%Qsh
	
	
	205

	4
	Nước tiểu thủ công nghiệp
	10%Qsh
	
	
	205

	5
	Nước công nghiệp trập trung
	25 m3/ha/ngày
	0 ha
	60% diện tích xây dựng
	0

	6
	Tổng nhu cầu dùng nước 
	Q1 + Q2+ Q3+ Q4+ Q5
	
	2.815

	7
	Nư​ớc thất thoát, rò rỉ
	10% Q6
	
	281

	8
	Nước bản thân nhà máy
	5% (Q6+Q7)
	
	154

	9
	Công suất trạm 
	Q6+ Q7+ Q8
	(làm tròn)
	3.250


Nhu cầu cấp nước (quy hoạch dài hạn) là 8.000m3/ngđ

	STT
	Thành Phần
	Tiêu chuẩn
	Quy mô

Dân số
	Tỷ lệ (%)
	Nhu cầu

(m3/ngđ)

	1
	N​ước sinh hoạt ngày trung bình
	120 l/ng.ngđ
	30.000 ngư​ời
	100%
	3.600

	2
	Nư​ớc dịch vụ, công cộng
	15%Qsh
	
	
	540

	3
	N​ước t​ưới cây, rửa đường
	10%Qsh
	
	
	360

	4
	Nước tiểu thủ công nghiệp
	10%Qsh
	
	
	360

	5
	Nước công nghiệp trập trung
	25m3/ha/ngày
	136,28 ha
	60% diện tích xây dựng
	2.000

	6
	Tổng nhu cầu dùng nước 
	Q1 + Q2+ Q3+ Q4+ Q5
	
	6.860

	7
	Nư​ớc thất thoát, rò rỉ
	10% Q6
	
	686

	8
	Nước bản thân nhà máy
	5% (Q6+Q7)
	
	377

	9
	Công suất trạm 
	Q6+ Q7+ Q8
	(làm tròn)
	8.000


c. Nguồn nước

- Nguồn n​ước ngầm: 

Tại khu vực quy hoạch ch​ưa có tài liệu địa chất thuỷ văn thăm dò nư​ớc ngầm. Khu vực quy hoạch nằm trên cốt cao độ từ +80 đến +111 ; Để đánh giá đầy đủ hơn về tiềm năng nước ngầm của tỉnh Lào Cai, năm 2006 đoàn địa chất 63 - Liên đoàn địa chất miền Bắc đã tiến hành khảo sát, thăm dò đánh giá trữ lượng ước tính 30 triệu m3, trữ lượng động khoảng 4.448 triệu m3 với chất lượng khá tốt, ít bị nhiễm vi khuẩn. Nước ngầm có thể được khai thác từ các đối tượng là tầng chứa nước lỗ hổng Đệ tứ và tầng chứa nước khe nứt - Karst của đá vôi hoa hoá nứt nẻ dùng các lỗ khoan đường kính lớn từ D= 200 - 400mm. công suất mỗi giếng khoảng 20 - 60m3/h.

- Nguồn n​ước mặt:

+ Hiện tại khu vực trung tâm thị trấn Phố Ràng đã được sử dụng nước sạch với nguồn nước mặt lấy từ Sông Chảy. Qua quá trình khảo sát nguồn nước từ Sông Chảy có chất lượng và lưu lượng 47,2 m3/s đảm bảo mở rộng và nâng công suất nhà máy.

+ Trong khu vực quy hoạch có một số hồ nhưng lưu lượng và chất lượng không đảm bảo cho việc cấp nước sinh hoạt cho toàn bộ thị trấn.

- Lựa chọn nguồn nước: 

+ Nguồn nư​ớc ngầm trong khu vực thị trấn l​ưu l​ượng chưa có số liệu cụ thể, chi phí khai thác sẽ lớn trước mắt chưa dùng trong cấp n​ước cho sinh hoạt  (dự kiến là nguồn dự phòng cho phát triển tương lai).

+ Nguồn nư​ớc sạch lấy từ Sông Chảy đảm bảo đủ lưu lượng và chất lượng phục vụ cho đô thị Phố Ràng đã và đang được khai thác sử dụng cho nên tiếp tục khai thác và bảo vệ nguồn nước này.

d. Quy hoạch cấp nước

- Vị trí trạm xử lý và công suất trạm xử lý n​ước cấp:

+ Vị trí xây dựng trạm xử lý n​ước cấp đư​ợc đặt tại vị trí hiện trạng khu vực cạnh Sông Chảy.

+ Mở rộng nâng công suất nhà máy nước  giai đoạn ngắn hạn là 3.250 m3/ngđ ; Dài hạn là 8.000m3/ngđ. Trong đó công suất xử lý hiện trạng là 1.200m3; Diện tích nhà máy nước đảm bảo theo bảng 2.21 điều 2.10.3 (QCVN01 :2021/BXD) với quỹ đất khoảng 5,2ha là đảm bảo cho sự phát triển tương lai.

+ Công nghệ xử lý nư​ớc:

             Phèn(

                                            Clo(


TB I ( Bể trộn, phản ứng, lắng đứng ( Bể lọc nhanh ( Bể chứa 

+ Áp lực n​ước: dùng bơm biến tần để điều tiết nư​ớc theo nhu cầu sử dụng. 


- Mạng lưới đường ống cấp nước:

+ Mạng l​ưới đư​ờng ống cấp n​ước thiết kế theo mạng vòng kết hợp mạng nhánh có đường kính ống D100mm - D300mm đảm bảo hiệu quả cấp nư​ớc liên tục và đầy đủ. Trên cơ sở khảo sát hiện trạng thực tế mạng lưới cấp nước khu vực thị trấn Phố Ràng vẫn còn tốt đảm bảo sử dụng trong thời gian dài ; Nâng cấp thay thế một số tuyến ống có đường kính D80 lên ống có đường kính D110. Xây dựng mới tuyến đường ống cấp nước chính được thiết kế theo nguyên tắc mạch vòng, được tính toán kiểm tra bằng phần mềm Epanet 2.0 đảm bảo lượng nước chuyển và áp lực trong giờ dùng nước lớn nhất.

+ Áp lực nước tại các nút chính đối với mạng hiện trạng là 8m, nâng cấp mạng xây dựng mới tối thiểu là 15m để đảm bảo cấp nư​ớc cho nhà hai tầng, các khu vực cao tầng hơn đặt trạm bơm tăng áp cục bộ.

+ Yêu cầu kỹ thuật đối với các tuyến cấp nước.

Các tuyến cấp nước được bố trí đi dưới vỉa hè. Sử dụng ống gang, ống HDPE, kết hợp với ống TTK hiện trạng. Độ sâu chôn ống tính từ mặt đất tới đỉnh ống phụ thuộc vào đường kính ống. Đường kính ống D300mm độ sâu chôn ống 1.2m, ống D100mm độ sâu chôn ống 0.8m, các loại ống khác có đường kính nhỏ hơn độ sâu chôn ống 0.6m.

- Chữa cháy: 

Mạng l​ới cấp nư​ớc chữa cháy sử dụng áp lực thấp với áp lực tự do >=10m. Chọn số đám cháy xảy ra cùng một lúc là 2 đám, với lưu lư​ợng mỗi đám cháy là 20 l/s, thời gian dập tắt các đám cháy là 3 giờ.

Nội dung giải pháp điều chỉnh cấp nước :

+ Nâng chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt lên là 120 l/người.ngđ phù hợp tiêu chuẩn chuyên ngành TCXD 33-2006 (Cấp nước- mạng lưới đường ống và công trình) trên cơ sở tiện nghi điều kiện tiện nghi ngày càng phát triển đô thị của khu vực quy hoạch.

+ Vạch tuyến ống chính cho từng giai đoạn quy hoạch theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông; Tính toán lại nhu cầu dùng nước cho hai giai đoạn (giai đoạn ngắn hạn và giai đoạn dài hạn).

e. Biện pháp bảo vệ nguồn nước
- Đối với nguồn n​ước mặt tại Sông Chảy:

Trong bán kính khu vực bảo vệ ≥ 100 m tính từ vị trí lấy nước xuống hạ l​ưu  và 200m l​ưu vực trên thư​ợng nguồn: không đ​ược xây dựng, sản xuất, nuôi trồng, tắm giặt, đào hố rác, xả thải... ; ngoài bán kính 100 m tính từ vị trí  lấy  xuống hạ lư​u, có thể đư​ợc xây dựng, trồng cấy; cần có các biện pháp kỹ thuật đảm bảo hệ thống thoát n​ước thải đ​ược dẫn ra hệ thống cống bên ngoài, không dẫn về phía Sông Chảy đảm bảo bảo vệ sinh an toàn tuyệt đối nguồn nư​ớc. Các hoạt động du lịch, sinh hoạt… cầm kiểm soát nghiêm ngặt, cấm các tác động có thể làm bẩn, ô nhiễm nguồn nư​ớc. 

- Khu vực bảo vệ vệ sinh nhà máy n​ước:

+ Trong phạm vi 3 m kể từ chân t​ường các công trình xử lý phải xây tường rào bảo vệ bao quanh khu vực xử lý n​ước.

+ Bên trong tường rào này không đ​ược xây dựng nhà ở, công trình vui chơi, sinh hoạt, vệ sinh, không đư​ợc bón phân cho cây trồng và không đ​ược chăn nuôi súc vật.

	TT
	Tên vật tư chính
	Đơn vị
	Ngắn hạn
	Dài hạn

	1
	Ống gang D300mm
	m
	1.200
	

	2
	Ống HDPE D200mm
	m
	2.500
	7.000

	3
	Ống HDPE D160mm
	m
	10.400
	10.000

	4
	Ống HDPE D110mm
	m
	10.800
	3.500

	5
	Nâng cấp nhà máy nước
	m3/ngđ
	3.700
	8.700

	6
	Vật liệu phụ
	%VLC
	20
	20


Bảng khối lượng cấp nước

4.6.4. Cấp điện, chiếu sáng:

a. Cơ sở pháp lý 

- Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lào Cai giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020 có xét đến năm 2030;

- Bản đồ hiện trạng lưới điện huyện Bảo Yên.

b. Dự báo phụ tải điện:

- Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt: 


+ Khu trung tâm, mật độ cao:

0.5kW/người

+ Khu ngoại thị, mật độ thấp:

0.33kW/người

- Các công trình công cộng, dịch vụ, hỗn hợp: 0,02-0,03kW/m2

- Đất giáo dục:




0,01kW/học sinh

- Đất công nghiệp:




120kW/ha

- Đất văn hóa thể thao, công viên: 

10kW/ha

- Đất quốc phòng: 




20kW/ha

- Đất hạ tầng kỹ thuật (cấp, điện, XL nước thải…): 180kW/trạm

- Chiếu sáng công cộng:



5kW/km

Bảng tính toán nhu cầu sử dụng điện
	Stt
	Loại đất
	Giai đoạn đến 2040
	Quy mô
	Đơn vị
	Chỉ tiêu cấp điện (kW/đ.v)
	Hệ số Kđt
	P (kW)
	S (kW)

	
	
	Diện tích (ha)
	
	
	
	
	
	

	I
	Đất dân dụng
	278.83
	 
	 
	 
	 
	13,175
	15,500

	1
	Đất ở
	248.61
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất đơn vị ở (ở đô thị)
	125.72
	21,000
	người
	0.500
	0.90
	9,450
	11,118

	1.2
	Đất ở làng xóm đô thị hóa
	122.89
	9,000
	người
	0.330
	0.90
	2,673
	3,145

	2
	Đất trung tâm công cộng
	8.65
	43,250
	m2.sàn
	0.020
	0.70
	606
	712

	3
	Đất giáo dục 
	14.07
	     5,628 
	HS
	0.10
	0.70
	394.0
	463

	4
	Đất công viên cây xanh, thể dục thể thao đô thị 
	7.50
	7.5
	ha
	10.0
	0.70
	53
	62

	II
	Đất ngoài dân dụng
	619.01
	 
	 
	 
	 
	20,901
	24,589

	5
	Đất cơ quan, hành chính
	13.59
	67,950
	m2.sàn
	0.020
	0.70
	951
	1,119

	6
	Đất Y tế 
	6.52
	32,600
	m2.sàn
	0.020
	0.70
	456
	537

	7
	Đất đào tạo (trường chính trị, trường nghề)
	1.57
	7,850
	m2.sàn
	0.020
	0.70
	110
	129

	8
	Đất dịch vụ thương mại
	29.75
	148,750
	m2.sàn
	0.030
	0.70
	3,124
	3,675

	9
	Đất hỗn hợp
	47.39
	236,950
	m2.sàn
	0.020
	0.70
	3,317
	3,903

	9
	Đất du lịch
	70.89
	70.9
	ha
	20.0
	0.70
	992
	1,168

	10
	Đất tôn giáo, di tích
	5.55
	22,200
	m2.sàn
	0.010
	0.70
	155
	183

	11
	Đất cây xanh cảnh quan
	36.27
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Khu đất Quốc phòng
	35.50
	35.5
	ha
	20.0
	0.70
	497
	585

	13
	Đất cụm công nghiệp
	131.21
	131.2
	ha
	120.0
	0.70
	11,022
	12,967

	14
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	23.79
	23.8
	ha
	5.0
	0.70
	83
	98

	15
	Đất hạ tầng kỹ thuật (Chiếu sáng công cộng)
	216.98
	55.0
	km
	5.0
	0.70
	193
	226

	III
	Đất khác
	484.64
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Đất nông, lâm nghiệp
	344.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Đất rừng tự nhiên
	59.72
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Mặt nước
	80.91
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Tổng cộng
	1,382.48
	 
	 
	 
	 
	34,076
	40,089


c. Định hướng cấp điện :

- Nguồn điện:
+ Theo tính toán nhu cầu sử  dụng điện của toàn bộ khu quy hoạch là 40,0MVA, trong đó nhu cầu điện cho phát triển nghành tiểu thủ công nghiệp là tương đối lớn (chiếm khoảng 13MVA). Khu vực trung tâm huyện Bảo Yên  đã hoàn thành xây dựng trạm biến áp 110kVA giai đoạn 1 (Lắp 01 máy 40MVA), giai đoạn 2 sẽ lắp thêm 01 máy 63MVA. 

+ Nguồn điện cấp cho khu vực thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên ở hai cấp điện áp: điện áp 22kV cấp điện cho khu vực trung tâm mật độ dân cư lớn; điện áp 35kV cấp điện cho khu vực nông thôn mật độ thấp và khu tiểu thủ công nghiệp. 

- Trạm biến áp:

+ Khu vực quy hoạch có 01 trạm điện 110kV Bảo Yên, giữ nguyên hiện trạng, đảm bảo hành lang an toàn trạm điện đến các khu dân cư quy hoạch mới.

+ Khu quy hoạch hiện có 25 trạm biến áp phân phối trung/hạ thế 35(22)/0,4kV; Các trạm mới xây dựng tiếp tục giữ lại cấp điện các khu dân cư công cộng hiện trạng; Các trạm cũ, công suất nhỏ (<250kVA) cần được cải tạo, nâng công suất.

- Xây dựng mới 34 trạm biến áp phân phối 35(22)/0,4kV cấp điện các khu chức năng, tổng công suất các trạm phân phối xây dựng mới tương đương 21,5MVA. Vị trí, công suât trạm có thể điều chỉnh theo quy hoạch chi tiết các khu chức năng.

+ Khu vực đô thị yêu cầu sử dụng trạm kiosk hoặc trạm 1 trụ để đảm bảo mỹ quan, khu công nghiệp và khu vực nông thôn sử dụng trạm treo để tiết kiệm kinh phí đầu tư.

- Lưới điện:
+ Lưới điện cao thế: giữ lại các tuyến đường dây 220kV và 110kV, đảm bảo hành lang an toàn lưới điện tới chân các công trình xây dựng.

+ Lưới trung áp:


Giữ lại các tuyến đường dây 35kV khu vực mật độ thấp không ảnh hưởng đến quy hoạch các khu chức năng.

Di chuyển các tuyến các đường 35kV đoạn qua khu vực đô thị để tạo quỹ đất sắp xếp các khu chức năng quy hoạch mới.

Xây dựng mới 01 lộ tuyến đường dây 22kV kết hợp lộ hiện trạng cấp điện cho khu vực trung tâm thị trấn mật độ dân cư cao.

Xây dựng mới các (03) lộ tuyến đường dây 35kV cấp điện cho các khu công nghiệp, khu ngoại thị mật độ thấp và cấp đi các xã trong huyện.

Các tuyến đường dây trung áp 35kV và 22kV qua khu vực nội thị yêu cầu hạ ngầm. Khi qua các khu công nghiệp, khu ngoại thị mật độ thấp thì sử dụng dây nổi để tiết kiệm chi phí đầu tư.

+ Lưới hạ áp 0,4KV : 

Xây dựng các tuyến đường dây hạ thế 0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn treo trên cột bê tông ly tâm, khi điều kiện kinh tế cho phép sẽ cải tạo hạ ngầm. Tuyệt đối không sử dụng cáp nhôm trần.

Tháo dỡ các tuyến đường dây sử dụng cáp nhôm trần và các tuyến đường dây tạm, đảm bảo tiêu chuẩn cấp điện.

d. Chiếu sáng đô thị

Các tuyến đường có mặt cắt ngang lòng đường từ 10,5m trở lên chiếu sáng hai bên đường hoặc giữa dải phân cách, dùng đèn công nghệ Led 120W. Các đường có mặt cắt lòng đường nhỏ hơn 10,5m bố trí chiếu sáng một bên hè, dùng đèn Led 100w đến 120w. Khu vực nông thôn sử dụng các bộ đèn ngõ xóm bóng Led 30-60W tiết kiệm điện.  
Bảng thống kê khối lượng cấp điện

	TT
	Hạng mục – Công việc
	Đ.vị
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Đường dây nổi 220KV hiện trạng 
	km
	8,0
	Qua khu QH

	2
	Đường dây nổi 110KV hiện trạng 
	km
	8,0
	Qua khu QH

	3
	Trạm biến áp 110kV  hiện trạng
	Trạm
	01
	Trạm Bảo Yên

	4
	Đường dây nổi 35KV hiện trạng
	km
	2,5
	

	5
	Đường dây nổi 35KV tháo dỡ
	km
	15,0
	

	6
	Đường dây nổi 35KV xây mới
	km
	9,0
	

	7
	Đường dây ngầm 35KV xây mới
	km
	8,2
	

	8
	Đường dây nổi 22KV hiện trạng
	km
	7,5
	

	9
	Đường dây ngầm 22KV xây mới
	km
	9,0
	

	10
	Trạm biến áp 35(22)/0,4kV hiện trạng/cải tạo
	Trạm
	25
	

	11
	Trạm biến áp 35(22)/0,4kV xây mới
	Trạm
	34
	

	12
	Đường dây nổi 0,4KV xây mới
	km
	
55,0
	

	13
	Đường dây nổi chiếu sáng xây mới
	km
	40,0
	


4.6.5. Thông tin liên lạc
a. Dự báo nhu cầu thuê bao

Trên cơ sở dự báo phát triển kinh tế, xã hội, sử dụng đất trong đồ án và tham khảo chỉ tiêu tai một số đồ án có tính chất tương tự với khu vực nghiên cứu để đánh giá sơ bô nhu cầu dịch vụ thông tin.

Như vậy ước tính tổng nhu cầu đối với hệ thống thông tin liên lạc đến năm 2030 khoảng 4.500 thuê bao và đến năm 2040 khoảng 7.500 thuê bao. 

b. Giải pháp quy hoạch: 

· Viễn thông và công nghệ thông tin

- Chuyển mạch:

Theo định hướng của viễn thông tỉnh Lào Cai thì trạm chuyển mạch khu vực Bảo Yên sẽ được nâng cấp, quản lý toàn bộ các tổng đài vệ tinh của vùng.
- Mạng truyền dẫn: 

Nâng cấp, xây dựng tuyến cáp quang dung lượng khoảng 12FO kết nối Bảo Yên - Thành phố Lào Cai.
Sử dụng viba: Giữ nguyên tuyến viba hiện tại, không phát triển thêm.  
- Mạng ngoại vi:

Mạng cáp thuê bao: Mạng cáp thuê bao đ​ược định cỡ theo nguyên tắc tổ chức mạng ngoại vi

Các tuyến cáp chính nâng cấp và xây dựng​ mới sử dụng loại cáp từ 100x2 đến 600x2.
Các tuyến cáp phối xây dựng mớisử dụng các loại cáp: 200x2; 100x2; 50x2; 30x2; 20x2; 10x2.

Hệ thống đ​ường cột treo cáp: Giai đoạn đầu củng cố hệ thống đư​ờng cột treo nhằm sử dụng trong thời gian xây dựng đô thị. Trong nhưng giai đoạn tiếp theo sẽ dỡ bỏ và hạ ngầm những tuyến cáp treo này.
Hệ thống cống bể cáp: Xây dựng hệ thống cống bể theo nguyên tắc tổ chức mạng ngoại vi và có khả năng cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khác thuê cống bể để phát triển dịch vụ. Sử dụng loại ống (110 .

- Mạng thông tin di động

Phát triển theo hướng mở rộng vùng phủ sóng bằng các biện pháp lắp thêm các trạm BTS hoặc nâng cấp cấu hình các trạm, mặt khác chuyển đổi công nghệ theo định hướng 3G/4G, hướng đến cung cấp các dịch vụ đa phương tiện trên mạng di động. 

- Công nghệ thông tin 

Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại đô thị Phố Ràng nhằm hoàn thành việc xây dựng mạng diện rộng của tỉnh, phục vụ tốt các hoạt động kinh tế - xã hội - văn hoá của tỉnh cũng như của vùng huyện.

- Hệ thống bưu chính

Phát triển bưu chính theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, kết hợp cung cấp các dịch vụ công ích với các dịch vụ thương mại, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh, triển khai các dịch vụ bưu chính mới trên thế giới, phù hợp với thị trường khu vực này 

Phát triển bưu chính địa phương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường các trang thiết bị hiện đại, cơ giới hóa, tự động hóa. Dịch vụ bưu chính phát triển theo hướng đảm bảo nhu cầu thông tin liên lạc

Bảng khái toán kinh phí xây dựng hệ thống thông tin liên lạc được tính trong kế hoạch vốn đầu tư của ngành và doanh nghiệp khai thác, không tính toán trong kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị.
4.6.6. Thoát nước thải vệ sinh môi trường

a. Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 1930/QĐ-TT ngày 20/11/2009 về việc phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Viêt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050;

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01:2021 do Bộ Xây Dựng ban hành;

- TCVN 5957:2008 - Thoát nước - mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế;

- Quy hoạch vùng tỉnh Lào Cai.

- Phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông 1/5000 đề xuất.

b. Tiêu chuẩn và ước tính lượng thải:
Bảng tính toán lưu lượng nước thải sinh hoạt và công nghiệp (ngắn hạn)

	TT
	Thành Phần
	Tiêu chuẩn
	Quy mô

Dân số
	Tỷ lệ (%)
	Lưu lượng

(m3/ng)

	
	
	
	
	
	

	1
	N​ước thải sinh hoạt, trung bình 
	120 l/ng.ngđ
	19.000

ngư​ời
	80
	1.728

	2
	Nư​ớc dịch vụ, công cộng
	15%Qsh
	
	
	259

	3
	Nước thải tiểu thủ công nghiệp
	10%Qsh
	
	
	172

	4
	Tổng nước thải sinh hoạt (Làm tròn)
	Q1+Q2 +Q3
	
	
	2.200

	5
	N​ước thải công nghiệp
	25m3/ha
	0ha
	60% DT XD 
	0


Bảng tính toán lưu lượng nước thải sinh hoạt và công nghiệp (dài hạn)

	TT
	Thành Phần
	Tiêu chuẩn
	Quy mô

Dân số
	Tỷ lệ (%)
	Nhu cầu

(m3/ngđ)

	
	
	2030
	2030
	2030
	2030

	1
	N​ước thải sinh hoạt, trung bình 
	120 l/ng.ngđ
	30.000

ngư​ời
	80
	2.880

	2
	Nư​ớc dịch vụ, công cộng
	15%Qsh
	
	
	432

	3
	Nước thải tiểu thủ công nghiệp
	10%Qsh
	
	
	288

	4
	Tổng nước thải sinh hoạt (làm tròn)
	Q1+Q2 +Q3
	
	
	3.600

	5
	N​ước thải công nghiệp
	25m3/ha
	136,28 ha
	60% DT XD 
	2.000


Tổng lượng nước thải sinh hoạt dự kiến giai đoạn ngắn hạn: 2.200 m3/ngđ, giai đoạn dài hạn 3.600m3/ngđ.

Tổng lượng nước thải cụm công nghiệp 2.000m3/ngđ.
c. Quy hoạch thoát nước thải:

-   Nước thải sinh hoạt:

+ Xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng đối với khu vực trung tâm và đô thị bờ tả sông Chẩy, còn khu dân cư trong khu Nông, Lâm Nghiệp thì nước thải sinh hoạt ở các hộ gia đình và công trình công cộng sẽ được xử lý cục bộ bằng các bể tự hoại đúng tiêu chuẩn trước khi cho xả vào hệ thống thoát nước chung. 

+ Quy hoạch cống thoát nước tự chảy và các tuyến qua cầu, các tuyến cống chảy ngược >=4m thì sử dụng bơm thu gom nước thải về tuyến cống chính D400-D400-D300 dọc các tuyến đường, nước thải sinh hoạt được đưa về trạm xử lý nước thải sinh hoạt của đô thị Phố Ràng. Tổng công suất của nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt là Q =  3.600 m3/ngày đêm (Giai đoạn đầu 2.200 m3/ngđ)

+Quy hoạch hệ thống thoát nước thải riêng có xử lý tập trung đạt chất lượng cột A theo QCVN 14:2008/BTNMT  trước khi xả ra môi trường


- Quy hoạch 01 trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 3.600m3/ngđ; Với dây truyền công nghê như sau: Nước thải – lắng cát điều hòa lưu lượng – bể aeoten – lắng cuối – khử trùng – thải ra nguônd suối.

- Nước thải công nghiệp:


+ Xây dựng hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn. Nước thải của từng công nghiệp đều phải được xử lý cục bộ đạt tiêu chuẩn vệ sinh (xử lý đạt tiêu chuẩn cột B của QCVN 24-2009) trước khi đưa về trạm xử lý nước thải của các khu công nghiệp sau đó được xử lý tiếp đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A mới cho phép xả ra mương suối khu vực.
+ Quy hoạch cống thoát nước tự chảy thu gom về tuyến cống chính D400-D500 dọc theo tuyến đường và dọc theo ven kè sông, nước thải sản xuất được đưa về trạm xử lý nước thải công nghiệp. Xây dựng 1 nhà máy xử lý nước thải công nghiệp, công suất của các nhà máy xử lý nước thải công nghiệp  QCN  = 2.000 m3/ngđ. Vị trí nhà máy phía hạ lưu sông Chẩy (trong ranh giới quy hoạch).

+ Một phần nhỏ dân cư giáp khu công nghiệp được thug om vào cống D300 sau đó thoát vào hệ thống thoát nước thải công nghiệp để xử lý cùng với nước thải công nghiệp.

- Các tuyến cống chôn sâu ít nhất 0,7m tính tới đỉnh ống nhưng không lớn hơn 5m tính tới đáy ống. Tận dụng địa hình, không bố trí trạm bơm nâng cốt.

- Tính toán thủy lực:

Do tổng lượng nước thải nhỏ, các tuyến cống chính được lấy theo đường kính tối thiểu D300 (có khả năng tải lưu lượng trung bình ~ 2000 m3) nên việc tính toán thủy lực là không cần thiết.

	TT
	Tên vật tư chính
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Cống D500mm
	m
	1.846
	Bê tông

	2
	Cống D400mm
	m
	9.115
	Bê tông

	3
	Cống D300mm
	m
	27.300
	Bê tông

	4
	Cống D200mm
	m
	960
	Gang

	5
	Cống D150mm
	m
	975
	Gang

	6
	Trạm xử lý nước thải sinh hoạt
	Trạm
	01
	3.600m3/ngđ

	7
	Trạm xử lý nước thải công nghiệp
	Trạm
	01
	2.200m3/ngđ

	8
	Trạm bơm nước thải
	Trạm
	07
	


Bảng khối lượng thoát nước thải
d. Quy hoạch thu gom CTR:
	TT
	Thành Phần
	Tiêu chuẩn
	Quy mô

Dân số
	Tỷ lệ (%)
	Nhu cầu

(tấn/ngđ)

	
	
	
	
	
	

	1
	Chất thải rắn sinh hoạt
	0.9kg/ng.ngày
	18.000ngư​ời
	95
	15,39

	2
	Chất thải rắn công cộng
	10%Rsh
	
	
	1,54

	3
	Chất thải rắn CN
	0.3tấn/ha
	0 ha
	100
	0

	4
	Tổng cộng
	
	
	
	16,93

	5
	Lượng rác có thể tái chế
	20%
	
	
	3,38

	6
	Lượng rác sinh hoạt cần xử lý tập trung
	
	
	
	13,54


Bảng tính toán lượng chất thải rắn giai đoạn ngắn hạn

	TT
	Thành Phần
	Tiêu chuẩn
	Quy mô

Dân số
	Tỷ lệ (%)
	Nhu cầu

(tấn/ngđ)

	
	
	
	
	
	

	1
	Chất thải rắn sinh hoạt
	0.9kg/ng.ngày
	30.000ngư​ời
	95
	25,65

	2
	Chất thải rắn công cộng
	10%Rsh
	
	
	2,56

	3
	Chất thải rắn CN
	0.3tấn/ha
	136,28 ha-60% DTXD
	100
	24,5

	4
	Rác sinh hoạt có thể tái chế
	20%
	
	
	5,64

	5
	Rác thải công nghiệp có thể tái chế
	58%
	
	
	14,21

	6
	Lượng rác sinh hoạt cần xử lý tập trung
	
	
	
	22,57

	7
	Lượng rác công nghiệp cần xử lý tập trung
	
	
	
	10,29


Bảng tính toán lượng chất thải rắn giai đoạn dài hạn
- Chất thải rắn sinh hoạt: Điều chỉnh tính toán chỉ tiêu rác thải sinh hoạt phù hợp với đô thị loại IV theo QCVN 01 :2021/BXD. Phân loại và thu gom CTR: CTR sinh hoạt được phân loại từ nguồn và có 2 thành phần chính: CTR hữu cơ và CTR vô cơ. 

+ CTR hữu cơ ( rau, vỏ hoa quả và các loại thức ăn thừa thải ra từ các dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu dân cư...)sẽ được thu gom hàng ngày. 

+ CTR vô cơ (vỏ chai, thủy tinh, kim loại, ni lông, giấy, vỏ đồ hộp...) sẽ được định kỳ thu gom. 

+ Tại các khu công cộng, các công trình lớn như nhà hàng, khách sạn sẽ bố trí hệ thống các thùng đựng CTR. Khoảng cách 150 ( 200m đặt một thùng dung tích 1m3 . CTR của các khu biệt thự, khách sạn, nhà hàng và các công trình công cộng sẽ được tập trung tại đây. Hàng ngày vào giờ quy định xe ô tô sẽ đi thu gom CTR tại các thùng và vận chuyển đến khu xử lý tập trung.

+ CTR sau khi thu gom sẽ chuyển đến khu xử lý tập trung nằm ngoài đô thị tại xã Yên Sơn.

- Chất thải rắn công nghiệp: Tính toán chất thải rắn công nghiệp theo quy mô diện tích điều chỉnh. chất thải rắn của các khu công nghiệp sẽ được phân loại, thu gom và vận chuyển đến khu xử lý chất thải rắn nằm ngoài ranh giới quy hoạch (tại KXL Tân An- Tân Thượng theo QH quản lý CTR trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030).
- Chất thải rắn nguy hại: sẽ được thu gom và xử lý riêng tại các công trình: bệnh viện…

e. Quản lý nghĩa trang nhân dân:

- Điều chỉnh Chi tiêu đất xây dựng nghĩa trang: tối thiểu 0.04 ha/1000 người (QCVN 01 :2021/BXD).

- Trong khu vực lập quy hoạch có bố trí nghĩa trang: mộ hung táng không quá 5m2, mộ cát táng không quá 3m2.

- Quy hoạch khoanh vùng, trồng cây xanh cách ly tiếp tục mở rộng nghĩa hiện trạng khoảng 2,2 ha. Toàn bộ hệ thống chôn cất của khu quy hoạch được đưa đến khu nghĩa trang này đảm bảo theo Các chi tiêu  TCVN 7956-2008 (nghĩa trang đô thị -tiêu chuẩn thiết kế).
4.7. Đánh giá môi trường chiến lược

4.7.1. Đánh giá sự phù hợp mục tiêu quy hoạch và mục tiêu môi trường khi quy hoạch đô thị 

- Mục tiêu và chỉ tiêu môi trường thực hiện quy hoạch

Kiểm soát ô nhiễm nguồn nước mặt các sông suối và môi trường không khí đặc biệt tại các khu vực dự kiến xả thải, khu du lịch tâm linh, các khu xử lý CTR và nghĩa trang.

Cải thiện và sử dụng bền vững tài nguyên đất, xây dựng theo điều kiện địa hình tự nhiên, hạn chế san lấp, hạn chế sử dụng đất nông, lâm nghiệp. Xây dựng khu xử lý chất thải rắn, nghĩa trang tập trung cho đô thị.

Giảm thiểu tai biến môi trường. Hạn chế ảnh hưởng của hiện tượng sạt lở, lũ lụt.

Bảo vệ cảnh quan môi trường, các thảm thực vật, bảo vệ phát triển các hệ sinh thái tự nhiên, đảm bảo tỷ lệ diện tích đất cây xanh, mặt nước.

Đảm bảo nâng cao điều kiện xã hội, chất lượng cuộc sống dân cư hiện trạng: đến năm 2030 tối thiểu 90% dân cư được dùng nước sạch, 90% chất thải rắn sinh hoạt và dịch vụ đô thị được xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Sự phù hợp giữa mục tiêu quy hoạch và mục tiêu môi trường

Đánh giá sự thống nhất giữa mục tiêu quy hoạch và mục tiêu môi trường đô thị Phố Ràng là xem xét, so sánh và đánh giá phương án quy hoạch thực hiện phù hợp hay chưa phù hợp với các mục tiêu môi trường. 

	Mục tiêu quy hoạch
	Mục tiêu môi trường

	Bảo vệ hệ sinh thái, phát triển bền vững. Hạn chế các đột biến sinh thái do phát triển đô thị
	- Phù hợp với mục tiêu môi trường.

- Hệ động thực vật trong khu vực có cơ hội bảo tồn và phát triển về giống loài.

	Xác định các khu vực phát triển và khu vực hạn chế phát triển
	- Phù hợp với mục tiêu môi trường

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý môi trường khu vực.

	Xây dựng các công trình dịch vụ phục vụ phát triển đô thị, du lịch địa phương
	- Phù hợp với mục tiêu môi trường

- Phát triển đô thị, du lịch vừa góp phần phát triển kinh tế địa phương vừa nâng cao đời sống cho người dân.

- Các ảnh hưởng tiêu cực có thể bao gồm:

+ Nước thải và CTR không được thu gom xử lý.

+ Ô nhiễm bụi trong quá trình thi công xây dựng. 

	Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật
	- Phù hợp với mục tiêu môi trường

- Giảm thiểu ô nhiễm môi trường đặc biệt là nước thải và chất thải rắn không được thu gom và xử lý.

- Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.

- Trong quá trình thi công xây dựng có những tác động tiêu cực đến môi trường nhưng có thể khắc phục được bằng các giải pháp kỹ thuật và các tác động này chỉ là những tác động tạm thời.

	Khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất hiện có.
	- Phù hợp với mục tiêu môi trường.

- Tiết kiệm, bảo vệ tài nguyên đất


4.7.2. Xu hướng và diễn biến môi trường khi không thực hiện quy hoạch.

Chất lượng môi trường đô thị Phố Ràng còn khá tốt. Tuy nhiên, lý do chủ yếu là mật độ dân cư thấp và các hoạt động phát triển đô thị, du lịch chưa tác động mạnh tới đây. Đó chính là yếu tố cho thấy tính thiếu bền vững và một số nguy cơ tiềm ẩn. Nguồn thải không được kiểm soát tuy vẫn nằm trong ngưỡng tự làm sạch nhưng có thể gây ô nhiễm cục bộ tại các vị trí tiếp nhận. 

Hạ tầng chưa phát triển đầy đủ đặc biệt về giao thông gây khó khăn tới khả năng tiếp cận đô thị, các hoạt động sinh hoạt cũng như du lịch.

Đời sống nhân dân còn khó khăn, ngành nghề chủ yếu là lao động đơn giản với quy mô nhỏ, dân trí chưa cao; giáo dục và y tế còn kém phát triển tại các thôn vùng sâu, giao thông tiếp cận khó khăn. Các vấn đề về xã hội này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức và sự tham gia đóng góp của người dân trong việc bảo vệ môi trường.

Các tai biến môi trường chưa được kiểm soát tốt và có xu hướng diễn biến phức tạp do biến đổi khí hậu.

Khi quy hoạch không được thực hiện các xu hướng này sẽ tiếp tục diễn ra theo chiều hướng xấu hơn.

4.7.3. Dự báo nguồn tác động và quy mô tác động 

a. Tác động từ các khu dân cư

Các nguồn ô nhiễm phát sinh từ khu dân cư gồm nước thải sinh hoạt và chất thải rắn sinh hoạt. Các nguồn ô nhiễm này đã được tính toán và đề xuất giải pháp thu gom xử lý hiệu quả trong đồ án, giảm đáng kể nguy cơ ô nhiễm môi trường từ khu vực dân cư. 

·   Nước thải sinh hoạt.

Các khu vực phát thải lớn được quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung. Các khu xa trung tâm với lượng thải thấp, được quy hoạch hệ thống xử lý cục bộ, đảm bảo không gây ô nhiễm.


Bảng thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Giá trị QCVN 14:2008

	
	
	
	A
	B

	1
	pH
	-
	5-9
	5-9

	2
	BOD5
	mg/l
	30
	50

	3
	TSS
	mg/l
	50
	100

	4
	Amoni (N)
	mg/l
	5
	10

	5
	Dầu mỡ động thực vật
	mg/l
	10
	20

	6
	Phosphat (PO4)
	mg/l
	6
	10

	7
	Tổng Coliform
	MPN/100ml
	3.000
	5.000


·  Chất thải rắn sinh hoạt.

Lượng CTR phát sinh tăng dần cùng phát triển đô thị. Phương án thu gom và xử lý bao gồm phân loại tại nguồn, chuyển về khu xử lý CTR tập trung.

b. Tác động từ các khu vực sản xuất

Nông nghiệp: Các chất ô nhiễm từ thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, phân bón được xếp vào loại chất thải nguy hại, cần kiểm soát chặt chẽ. Các khu vực trồng lúa lại tập trung xung quanh các khu vực thuận lợi nguồn nước, gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước mặt rất lớn. Để giải quyết vấn đề này, đồ án đã đề xuất lớp cây xanh cách ly dọc theo các suối, các khu nông nghiệp được quy hoạch và quản lý theo hình thức nông nghiệp hiện đại, đảm bảo quản lý tốt nguồn thải. 

c. Tác động từ hoạt động du lịch tâm linh
Hoạt động du lịch nếu không được quan tâm quản lý về môi trường sẽ gây ra các tác động tiêu cực tới môi trường khu vực nghiên cứu. Tốc độ phát triển quá nhanh của hoạt động du lịch vượt ngoài nhận thức và năng lực quản lý có thể tạo sức ép lớn đến khả năng đáp ứng của tài nguyên và môi trường, gây ô nhiễm cục bộ và nguy cơ suy thoái lâu dài

- Môi trường nước: khách du lịch lưu trú tại các điểm du lịch tâm linh, các dịch vụ kèm theo rất lớn, làm tăng lượng người lưu trú, phát sinh thêm lượng nước thải của du khách, gây ô nhiễm môi trường.

- Môi trường không khí tiếng ồn: Tuy được coi là công nghiệp không khói nhưng hoạt động du lịch có thể gây ô nhiễm không khí tiếng ồn thông qua khí thải của các phương tiện giao thông ở các khu vực trọng điểm, trục giao thông chính, hoạt động du lịch hoang dã có thể gây tổn thương tới hệ động thực vật trong khu vực.

- Năng lượng: trong các công trình tâm linh xử dụng một lượng , năng lượng thường được sử dụng không hiệu quả và lãng phí.

 - Tăng nguy cơ ùn tắc giao thông, tăng áp lực đối với hệ thống hạ tầng xã hội, đặc biệt trong mùa du lịch, thời gian lễ hội, ngày nghỉ cuối tuần.
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d. Tác động từ hoạt động của hệ thống giao thông

Các tuyến đường giao thông đối ngoại với lưu lượng phương tiện lưu thông lớn, đặc biệt vào các dịp nghỉ lễ, cuối tuần là nguồn gây ô nhiễm chính đến môi trường không khí và tiếng ồn. Đồ án đã nghiên cứu mức độ tác động đến môi trường và các khía cạnh kinh tế xã hội khác để đưa ra các phương án quy hoạch giao thông và lựa chọn phương án hợp lý giải quyết triệt để các vấn đề giao thông hiện trạng.

Mật độ đường giao thông cao, đảm bảo lưu thông. Tận dụng địa hình, hạn chế san gạt nên giao thông trong đô thị Phố Ràng ưu tiên cho tốc độ di chuyển vừa phải, hạn chế tiếng ồn, ô nhiễm không khí và xung đột giao thông với các hoạt động xã hội (giảm thiểu nguy cơ TNGT).

e. Tác động từ các hoạt động của khu công nghiêp.

Các hoạt động xây dựng, sản xuất các sản phẩm trong khu công nghiệp phát sinh một lượng chất thải rắn công nghiệp, nước thải công nghiệp lớn. Nếu không được thu gom xử lý sẽ ảnh hưởng đến môi trường rất lớn.

4.7.4. Các tác động cụ thể tới các thành phần môi trường 

a. Tác động đến môi trường xã hội

Phát triển đô thị Phố Ràng tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho khu vực như: hệ thống đường giao thông, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống truyền tải và cung cấp điện, hệ thống xử lý và cung cấp nước sạch…cùng các công trình sinh hoạt công cộng như các công trình văn hóa thể thao, các cơ sở dịch vụ, khu du lịch tâm linh. Ngoài ra đồ án còn nhấn mạnh yếu tố du lịch tâm linh, các khu vực sinh thái rừng, sinh thái núi cũng được phát triển mạnh. Đây là yếu tố tích cực của đồ án đối với môi trường và cải tạo điều kiện sống cho dân cư địa phương.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đồ án sẽ có một bộ phận dân cư phải di dời, giải toả; quá trình thi công cũng sẽ gây ra những bất ổn tạm thời trong đời sống, dẫn đến nhưng tác động tiêu cực đến chất lượng sống, tâm lý người dân, đặc biệt là với nhóm dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ nhỏ và điều kiện sống còn nhiều khó khăn.

b. Tác động đén môi trường nước

Toàn bộ đô thị thải ra môi trường hàng ngày nước thải sinh hoạt rất lớn nếu không qua xử lý. Các Khu vực phát thải lớn trong trung tâm đô thị đều được quy hoạch hệ thống thoát nước riêng với trạm xử lý nước thải xử lý đảm bảo loại B – QCVN 14:2008. 

c. Tác động đến môi trường đất

Đối với khu vực xây dựng, tác động chủ yếu là sự thay đổi cơ cấu sử dụng đất làm cơ cấu lý tính của đất khu vực này bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu như: giảm độ tơi xốp, khả năng thấm nước, giữ ẩm... 

Một yếu tố nữa cần lưu ý là CTR, khi đô thị phát triển thì chất thải rắn là một trong những vấn đề cần quan tâm nhất. Nếu lượng chất thải rắn được thu gom không hết sẽ tồn tại ở nhiều khu vực khác nhau trong đô thị, nhất là ven các ao, hồ, sông. Việc phân huỷ rác (đặc biệt là chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ) sẽ làm tăng mức độ ô nhiễm BOD trong nguồn nước mặt, nước ngầm, ảnh hưởng đến môi trường đất.

d. Tác động đến môi trường không khí

Nguồn ô nhiễm không khí chủ yếu trong Đô thị Phố Ràng chủ yếu từ các tuyến giao thông đối ngoại do hoạt động vận chuyển hàng hóa, hoạt động du lịch, điểm ô nhiểm có thể bắt nguồn từ bãi đỗ xe ven trục đường.

Hoạt động sản xuất của các nhà máy công nghiệp phát sinh một lượng khí thải lớn. các nhà máy cần có hệ thống lọc không khí trước khi thải ra môi trường.

e. Tác động đến môi trường sinh thái

Bảo tồn đa dạng sinh học và các khu rừng tự nhiên cần được trú trọng bảo vệ.
4.7.5. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường

Đề xuất các giải pháp tổng thể phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục tác động và rủi ro đối với dân cư; hệ sinh thái tự nhiên; nguồn nước, không khí, tiếng ồn khi triển khai thực hiện quy hoạch đô thị.

a. Phân vùng bảo vệ môi trường

Phân vùng bảo vệ môi trường rất quan trọng trong việc gìn giữ các giá trị tự nhiên và đa dạng sinh học trong khu vực nghiên cứu cũng như kiểm soát để đảm bảo chúng không chịu tổn thương trong quá trình phát triển đô thị.

Theo định hướng phát triển không gian, đô thị Phố Ràng được chia làm 04 vùng kiểm soát phát triển. Trên cơ sở đó cùng các yếu tố về môi trường khác, đồ án đề xuất các phân vùng bảo vệ môi trường như sau: 

Vùng bảo vệ cảnh quan và môi trường khu vực trung tâm cũ, mới;

Vùng bảo vệ khu du lịch lâm linh;

Vùng bảo vệ cảnh quan khu công nghiệp;

Vùng bảo vệ cảnh quan lâm, nông nghiệp;

Vùng bảo vệ mặt nước đô thị (sông chảy, hồ…).

b. Bảo vệ cảnh quan

Các công trình xây dựng mới phải hoà nhập với cảnh quan chung của Phố Ràng được tạo bởi địa hình các đường phân thuỷ, thung lũng, tiểu thung lũng và thảm thực vật.

Để bảo vệ cảnh quan, các sườn dốc tự nhiên và các đường phân thuỷ được che phủ bởi tầng thực vật phải được bảo vệ trong phạm vi 50m về mỗi bên của đường phân thuỷ, tức là tổng cộng 100m.

c. Bảo vệ địa hình và khu tự nhiên

- Cấm không được san gạt mặt bằng hoặc thay đổi lớn về địa hình tại các điểm nhạy cảm như đường phân thủy, tụ thủy, đáy các thung lũng.

- Xây dựng tường chắn đất tại các vị trí ven đường giao thông có nguy cơ sạt lở cao.

d. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước 

- Tạo hành lang bảo vệ sông hồ: đảm bảo chất lượng nguồn nước đầu nguồn và bảo vệ các công trình xung quanh khu vực sông suối khỏi ảnh hưởng của lũ quét.

- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ để xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường

- Hạn chế việc khai thác trái phép nguồn nước ngầm trong các hộ gia đình và các khu dân cư. 

- Đối với tất cả các công trình xây dựng mới phải có bể tự hoại trước khi xả ra hệ thống thoát nước.

- Các công trình đã xây dựng buộc phải nối với hệ thống nước thải.

e. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí tiếng ồn

- Trồng cây xanh tại các khu đất trống quanh các khu vực đỗ xe và có mật độ phương tiện vận chuyển lớn. 

- Mật độ giao thông qua đường Quốc lộ chưa lớn nhưng cần giám sát chặt chẽ. Khi mức ồn vượt quá tiêu chuẩn cho phép các khu dân cư ven Quốc lộ cần có các biện pháp kỹ thuật như tạo lưới chống ồn và chống bụi, tăng cường độ dày lớp đệm cây xanh cách ly.

f. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất

- Sử dụng đất một cách hợp lý quy hoạch sử dụng đất theo bản đồ thích nghi của từng khu vực, tận dụng khai thác quỹ đất xây dựng, hạn chế san gạt, thay đổi mặt phủ tự nhiên khi thực hiện quy hoạch.

- Đối với khu vực dân cư cần hướng dẫn nhân dân áp dụng các biện pháp sử dụng hợp lý thuốc trừ sâu, phân bón hoá học, trong việc sản xuất nông, lâm nghiệp, giảm tối đa sự ô nhiễm gây ra với môi trường đất.

- Thu gom, phân loại và xử lý triệt để CTR phát sinh đặc biệt là tại các khu vực du lịch, tâm linh, khu công nghiệp. 

g. Y tế, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng

- Về công tác y tế: hoàn thiện dịch vụ phòng chữa bệnh, đặc biệt làm giảm các yếu tố nguy cơ từ môi trường sống liên quan tới bệnh tật xảy ra, nhất là các yếu tố do quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá không hoàn hảo.

- Về vệ sinh môi trường: 

Giải quyết cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, làm giảm các bệnh dịch, nhất là các bệnh do quá trình đô thị hoá gây ra. Đảm bảo 100% hộ gia đình có hố xí hợp vệ sinh, không còn tình trạng xả thải trực tiếp ra nguồn.

Cần chú ý vệ sinh đô thị, ngăn ngừa ô nhiễm không khí, tiếng ồn, tai nạn giao thông, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội...

h. Thiết lập hệ thống quan trắc giám sát môi trường

- Hệ thống các điểm quan trắc chất lượng môi trường trong đô thị cần được xây dựng và đảm bảo hoạt động định kỳ.


- Quan trắc tại các điểm nước thải ra nguồn tiếp nhận, thông số quan trắc là hàm lượng kim loại, pH, DO, BOD, COD, dầu tổng số, TSS, tổng nitơ, phốt pho, NH4+, coliform.

- Quan trắc chất lượng không khí, tiếng ồn, khí độc (SO2, NO2, CO), hàm lượng kim loại nặng tại khu công nghiệp, đường giao thông; khu dân cư có nguy cơ bị ảnh hưởng.

- Giám sát hệ sinh thái: ghi nhận bằng phim ảnh sự thay đổi cảnh quan và động thực vật.

Ngoài ra cần đề xuất danh mục các dự án cần thực hiện đánh giá tác động môi trường.

- Dự án phát triển du lịch.

- Dự án xây dựng đô thị.

- Dự án phát triển công nghiêp.

V. QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐỢT ĐẦU VÀ CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

5.1.1. Xác định lộ trình thực hiện quy hoạch

Để đảm bảo tính đồng bộ và linh hoạt theo khả năng đầu tư, không gian phát triển đô thị Phố Ràng đã được nghiên cứu dưới dạng khả năng dung nạp. Các khu chức năng được chia thành các giai đoạn theo thứ tự khuyến khích đầu tư như sau:

Giai đoạn 1 chủ yếu là các khu vực có địa hình tương đối bằng phằng, thuận tiện xây dựng và kết nối giao thông, đồng thời là các khu chức năng thiết yếu của đô thị tiếp tục hoàn thiện khu hành chính mới, khu vực văn hóa, thể dục thể thao đô thị, khu vực thương mại hỗn hợp, khu dân cư...

Giai đoạn 2 là các khu vực tiếp tục phát triển mở rộng từ giai đoạn 1 và phát triển cũng như cải tạo các khu chức năng tại các quỹ đất tương đối thuận lợi xây dựng, phát triển khu dân cư bờ tả Sông Chảy.

Giai đoạn 3: Tiếp tục phát triển mở rộng các khu vực chức năng đô thị, có thể chuyển đổi một số quỹ đất nông nghiệp, nếu cần thiết, ngoại trừ các khu vực bị ảnh hưởng ngập lụt.

Nguyên tắc cần tuân thủ là đầu tư dứt điểm, đồng bộ, trên cơ sở nhu cầu thực tế. Tránh dàn trải, lãng phí quỹ đất và tác động tiêu cực đến cộng đồng dân cư hiện trạng. 

5.2. Các dự án ưu tiên đầu tư 
Các dự án ưu tiên đầu tư trong ranh giới đô thị là các dự án quan trọng, có khả năng lan tỏa và thúc đẩy phát triển. Các dự án này cần ưu tiên để triển khai thực hiện quy hoạch sau khi quy hoạch chung phê duyệt. Lộ trình thực hiện quy hoạch như sau: 

- Tiếp tục hoàn thiện các khu chức năng trong quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính mới, Khu hồ công viên trung tâm, khu công nghiệp, quy hoạch chi tiết các khu trung tâm hành chính cũ... Các quy hoạch này sẽ là cơ sở cho quản lý đầu tư xây dựng, kiểm soát phát triển và là các công cụ quảng bá hình ảnh và khuyến khích đầu tư cho các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư trong xã hội.

- Xây dựng tuyến trục chính đô thị để kết nối các khu chức năng quan trọng, cung cấp cơ sở hạ tầng và tạo cấu trúc phát triển cơ bản. Tuyến trục chính này còn đảm bảo một lượng đầu tư ban đầu tuy chưa nhiều nhưng rất quan trọng, thu hút các loại hình dịch vụ đi theo phát triển.

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

6.1. Kết luận

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị Phố Ràng đã được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu tài liệu, số liệu thu thập, kết hợp với khảo sát hiện trạng và đánh giá chi tiết những yếu tố liên quan. Quy hoạch được phê duyệt sẽ là căn cứ quan trọng để tiến hành nâng cấp đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vũng, đảm bảo an ninh cũng như gìn giữ được văn hóa.

Một số kết quả chính đạt được:

-  Xác lập được vị thế, vai trò của đô thị trong mối quan hệ liên vùng Quốc gia, vùng Tỉnh, vùng Huyện và yêu cầu phân công chức năng trong khu vực.

- Thiết lập được quy mô, ranh giới, tính chất của các khu vực xây dựng có khả năng hiện thực hóa cao, hiệu quả đồng thời dễ dàng kiểm soát phát triển theo tiêu chí hòa hợp giữa con người và thiên nhiên.

- Thiết lập được hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phù hợp với đặc trưng địa hình, dân cư, kịch bản phát triển kinh tế.

- Xây dựng được khung thiết kế đô thị tương đối hoàn chỉnh làm định hướng cho quy hoạch và xây dựng công trình trong tương lai.

6.2. Kiến nghị
UBND tỉnh Lào Cai và các Sở, Ngành thông qua và phê duyệt đồ án. Đồng thời, sớm phê duyệt quy định quản lý theo đồ án để làm cơ sở cho chính quyền địa phương quản lý quy hoạch. Ưu tiên đầu tư lập các quy hoạch tiếp theo để cụ thể các nội dung đồ án. Bố trí nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo lộ trình quy hoạch. Ngoài ra, cần quan tâm đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để quản lý phát triển theo quy hoạch được duyệt.
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